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	Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học,Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, PC(03).
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	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Thu tuc hanh chinh




PAGE  
0

_1461335385.doc
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ; BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Kèm theo Quyết định số 1482 /QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 


1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

		STT

		Tên thủ tục hành chính

		Lĩnh vực 

		Cơ quan thực hiện



		A. Thủ tục hành chính cấp trung ương



		1

		Cho phép trường đại học hoạt động đào tạo

		Giáo dục và đào tạo

		Bộ Giáo dục và Đào tạo



		2

		Thành lập phân hiệu trường đại học

		Giáo dục và đào tạo

		Bộ Giáo dục và Đào tạo



		3

		Cho phép phân hiệu trường đại học hoạt động đào tạo

		Giáo dục và đào tạo

		Bộ Giáo dục và Đào tạo



		4

		Cho phép trường cao đẳng hoạt động

		Giáo dục và đào tạo

		Bộ Giáo dục và Đào tạo





2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của của Bộ Giáo dục và Đào tạo

		STT

		Số hồ sơ TTHC(1)

		Tên thủ tục 
hành chính

		Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

		Lĩnh vực

		Cơ quan thực hiện



		A. Thủ tục hành chính cấp trung ương



		1

		B-BGD-051312-TT

		Thành lập trường đại học (Thay thế thủ tục Điều kiện và thủ tục thành lập trường đại học B-BGD-021398-TT và thủ tục Thẩm định thành lập trường đại học B-BGD-051312-TT)

		Quyết định số 64/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành điều kiện và thủ tục thành lập, cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, học viện.

		Giáo dục và đào tạo

		Bộ Giáo dục và Đào tạo



		2

		B-BGD-022211-TT

		Sáp nhập, chia, tách trường đại học

		Quyết định số 64/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành điều kiện và thủ tục thành lập, cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, học viện.

		Giáo dục và đào tạo

		Bộ Giáo dục và Đào tạo





		3

		B-BGD-022481-TT

		Đình chỉ hoạt động đào tạo của trường đại học

		Quyết định số 64/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành điều kiện và thủ tục thành lập, cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, học viện.

		Giáo dục và đào tạo

		Bộ Giáo dục và Đào tạo



		4

		B-BGD-022690-TT

		Giải thể trường đại học

		Quyết định số 64/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành điều kiện và thủ tục thành lập, cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, học viện.

		Giáo dục và đào tạo

		Bộ Giáo dục và Đào tạo



		5

		B-BGD-021796-TT

		Đổi tên trường cao đẳng

		Thông tư số 43/2011/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 ban hành Điều lệ trường cao đẳng và Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 02 năm 2008 quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

		Giáo dục và đào tạo

		Bộ Giáo dục và Đào tạo



		6

		B-BGD-022718-TT

		Thành lập trường cao đẳng

		Thông tư số 43/2011/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 ban hành Điều lệ trường cao đẳng và Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 02 năm 2008 quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

		Giáo dục và đào tạo

		Bộ Giáo dục và Đào tạo



		7

		B-BGD-022726-TT

		Đình chỉ hoạt động đào tạo của trường cao đẳng 

		Thông tư số 43/2011/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 ban hành Điều lệ trường cao đẳng và Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 02 năm 2008 quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

		Giáo dục và đào tạo

		Bộ Giáo dục và Đào tạo



		8

		B-BGD-022730-TT

		Giải thể trường cao đẳng

		Thông tư số 43/2011/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 ban hành Điều lệ trường cao đẳng và Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 02 năm 2008 quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

		Giáo dục và đào tạo

		Bộ Giáo dục và Đào tạo



		9

		B-BGD-056096-TT

		Đăng ký tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

		Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

		Giáo dục và đào tạo

		Bộ Giáo dục và Đào tạo



		10

		B-BGD-056698-TT

		Cho phép đào tạo ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, tiến sĩ (Thay thế thủ tục Giao ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ B-BGD-056698-TT và thủ tục Mở chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ B-BGD-039471-TT) 

		Thông tư số 38/2010/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ

		Giáo dục và đào tạo

		Bộ Giáo dục và Đào tạo



		11

		B-BGD-039477-TT

		Mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng (Thay thế thủ tục Mở ngành đào tạo trình độ cao đẳng, đại học)

		Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng

		Giáo dục và đào tạo

		Bộ Giáo dục và Đào tạo



		12

		B-BGD-057284-TT

		Đăng ký dự thi tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

		Thông tư số 15/2011/TT-BGDĐT ngày 09/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

		Quy chế thi, tuyển sinh

		Cơ sở giáo dục đại học



		13

		B-BGD-050180-TT

		Đăng ký dự thi tuyển sinh đại học, cao đẳng (Thay thế thủ tục đăng ký dự thi đại học, cao đẳng)

		Thông tư số 06/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 3 năm 2014 

		Quy chế thi, tuyển sinh

		Cơ sở giáo dục đại học



		14

		B-BGD-050182-TT

		Đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng

		Thông tư số 06/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

		Quy chế thi, tuyển sinh

		Cơ sở giáo dục đại học



		15

		B-BGD-050183-TT

		Triệu tập thí sinh trúng tuyển đại học, cao đẳng đến trường

		Thông tư số 06/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

		Quy chế thi, tuyển sinh

		Cơ sở giáo dục đại học



		16

		B-BGD-050604-TT

		Xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân

		Thông tư số 07/2012/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú

		Tiêu chuẩn nhà giáo

		Bộ Giáo dục và Đào tạo



		17

		B-BGD-050624-TT

		Xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú

		Thông tư số 07/2012/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú

		Tiêu chuẩn nhà giáo

		Bộ Giáo dục và Đào tạo 



		18

		B-BGD-021811-TT

		Cấp phôi bằng tiến sĩ

		Quyết định số 5599/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

		Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

		Bộ Giáo dục và Đào tạo 



		19

		B-BGD-162582-TT

		Cấp phôi bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học, bằng thạc sĩ

		Quyết định số 5599/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

		Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

		Bộ Giáo dục và Đào tạo 



		20

		B-BGD-162583-TT

		Cấp phôi bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp

		Quyết định số 5599/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

		Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

		Bộ Giáo dục và Đào tạo 



		21

		B-BGD-162584-TT

		Cấp phôi bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông

		Quyết định số 5599/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

		Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

		Bộ Giáo dục và Đào tạo 



		22

		B-BGD-162587-TT

		Cấp phôi văn bằng chứng chỉ giáo dục thường xuyên

		Quyết định số 5599/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

		Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

		Bộ Giáo dục và Đào tạo 



		23

		B-BGD-162585-TT

		Cấp phôi chứng chỉ giáo dục quốc phòng

		Quyết định số 5599/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

		Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

		Bộ Giáo dục và Đào tạo 



		24

		B-BGD-045529-TT

		Thẩm định, phê duyệt chương trình, dự án sử dụng nguồn ODA hoặc khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài (Thay thế thủ tục Thẩm định hồ sơ các dự án ODA của các đơn vị trực thuộc)

		Thông tư số 06/2011/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ nước ngoài của Bộ Giáo dục và Đào tạo

		Cơ sở vật chất và thiết bị trường học

		Bộ Giáo dục và Đào tạo 





3. Danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của của Bộ Giáo dục và Đào tạo

		STT

		Số hồ sơ TTHC(1)

		Tên thủ tục hành chính

		Tên VBQPPL 
quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục 
hành chính

		Lĩnh vực

		Cơ quan thực hiện



		A. Thủ tục hành chính cấp trung ương
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		B-BGD-056223-TT

		Công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ

		Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

		Quy chế thi, tuyển sinh

		Cơ sở giáo dục đại học





Chú thích:


(1)
Số hồ sơ TTHC (trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính) của thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ.


PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

A. Thủ tục hành chính cấp trung ương


I. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

1. Thủ tục thành lập trường đại học

1.1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1. Phê duyệt chủ trương thành lập hoặc cho phép thành lập trường đại học;


- Tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt chủ trương thành lập hoặc cho phép thành lập trường đại học gửi 6 bộ hồ sơ, trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc đến Bộ Giáo dục và Đào tạo;


- Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ, lập báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt chủ trương thành lập hoặc cho phép thành lập trường;


- Giải quyết hồ sơ: 


Sau thời hạn 45 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ thành lập trường theo đúng quy định, Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về kết quả xử lý hồ sơ cho các tổ chức, cá nhân chủ trì Dự án thành lập trường.


Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương thành lập hoặc cho phép thành lập trường.


(Hết thời hạn 03 năm, kể từ ngày có văn bản của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương thành lập hoặc cho phép thành lập trường, nếu Đề án đề nghị ra Quyết định thành lập, cho phép thành lập trường chưa được trình thì Chủ đầu tư và Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, ra văn bản hủy bỏ văn bản phê duyệt chủ trương thành lập hoặc cho phép thành lập trường nêu trên).


Bước 2. Ra Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường đại học.


- Chủ đề án lập 9 bộ hồ sơ (trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc) gửi đến Bộ Giáo dục và Đào tạo;


- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho chủ Đề án biết để sửa đổi, bổ sung;


- Đối với các hồ sơ đã đầy đủ theo quy định, trong vòng 60 ngày làm việc, Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế để đánh giá chính xác về những điều kiện và nội dung Đề án, hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ xin ý kiến bằng văn bản đối với các Đề án đáp ứng điều kiện quy định và có văn bản thông báo cho chủ Đề án đối với những Đề án chưa đủ điều kiện. Việc thẩm định thực tế Đề án do Hội đồng thẩm định gồm: Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi trường đặt trụ sở chính thực hiện. Hội đồng thẩm định do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập và có nhiệm vụ tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tính khả thi của Đề án để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;


- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, đơn vị liên quan, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp các ý kiến hoàn thiện hồ sơ Đề án và trình Thủ tướng Chính phủ.


- Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường đại học.


(Sau thời hạn 04 năm, kể từ khi Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập hoặc cho phép thành lập trường có hiệu lực, nếu trường không đủ điều kiện để được phép hoạt động đào tạo thì Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định hủy bỏ Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường nêu trên, đồng thời Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản thông báo gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố nơi trường đặt trụ sở để xử lý thu hồi quyền sử dụng đất xây dựng trường đã giao theo thẩm quyền).


1.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua bưu điện.


1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


Hồ sơ đề nghị phê duyệt chủ trương thành lập hoặc cho phép thành lập trường đại học gồm có:


- Tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương thành lập của cơ quan chủ quản đối với trường đại học công lập hoặc đề nghị phê duyệt chủ trương cho phép thành lập của tổ chức hoặc cá nhân đối với trường đại học tư thục;


- Văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận về việc thành lập trường tại địa phương. Văn bản chấp thuận cần nêu rõ về sự cần thiết, tính phù hợp của việc thành lập trường với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chủ trương cấp đất hoặc cho thuê đất xây dựng trường, địa điểm khu đất và khả năng phối hợp, tạo điều kiện của địa phương đối với việc xây dựng và phát triển nhà trường; văn bản pháp lý về quyền sử dụng đất (nếu có);


- Đề án thành lập trường đại học;


- Đối với hồ sơ thành lập trường đại học tư thục, ngoài các hồ sơ nêu trên cần có thêm các văn bản theo hướng dẫn mẫu chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo sau đây:


+ Danh sách các thành viên sáng lập;


+ Biên bản cử đại diện đứng tên thành lập trường của các thành viên góp vốn;


+ Bản cam kết góp vốn xây dựng trường của cá nhân, tổ chức và ý kiến đồng ý của người đại diện đứng tên thành lập trường;


+ Danh sách các cổ đông cam kết góp vốn;


+ Biên bản thỏa thuận góp vốn.

- Số lượng hồ sơ: 06 bộ (trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc) 

Hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường gồm có:


- Văn bản phê duyệt chủ trương thành lập hoặc chủ trương cho phép thành lập trường đại học của Thủ tướng Chính phủ;


- Giấy chứng nhận đầu tư đối với việc thành lập trường đại học tư thục do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp;


- Văn bản pháp lý xác nhận về quyền sử dụng đất hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền giao đất, hoặc cho thuê đất từ 50 năm trở lên để xây dựng trường, trong đó xác định rõ địa điểm, mốc giới, địa chỉ, diện tích của khu đất nơi trường đặt trụ sở chính;


- Quy hoạch xây dựng trường và thiết kế tổng thể đã được cơ quan chủ quản phê duyệt đối với các trường đại học công lập hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt đối với các trường đại học tư thục;


- Văn bản báo cáo chi tiết về tình hình triển khai Dự án đầu tư thành lập trường của cơ quan chủ quản (đối với trường đại học công lập) hoặc của Ban quản lý dự án kèm theo ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi trường đặt trụ sở chính (đối với trường đại học tư thục);


- Dự kiến ngành nghề đào tạo, cán bộ quản lý và quy mô đào tạo;


- Các văn bản pháp lý xác nhận về vốn của chủ đầu tư do Ban quản lý Dự án đang được giao quản lý bao gồm:


+ Các thuyết minh khả năng đầu tư tài chính, quyết định đầu tư tài chính và điều kiện cơ sở vật chất - kỹ thuật của cơ quan chủ quản (đối với trường đại học công lập);


+ Các văn bản xác nhận của ngân hàng về số tiền hiện có do Ban quản lý Dự án đang quản lý, các văn bản pháp lý minh chứng về quyền sở hữu tài sản kèm theo văn bản định giá tài sản góp vốn nếu góp vốn bằng tài sản hoặc quyền sở hữu tài sản; các chứng từ liên quan đến số vốn đã được đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị cho trường (có xác nhận của cơ quan tài chính có thẩm quyền về số vốn đã đầu tư xây dựng trường và xác nhận của Ngân hàng về số vốn góp trong tài khoản của Ban quản lý Dự án)

- Số lượng hồ sơ: 09 bộ (trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc) 

1.4. Thời hạn giải quyết:


- 45 ngày đối với bước phê duyệt chủ trương thành lập hoặc cho phép thành lập trường đại học.


- 90 ngày đối với thành lập hoặc cho phép thành lập trường đại học.


(Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Thủ tướng Chính phủ quyết định).


1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:


Tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt chủ trương thành lập hoặc cho phép thành lập trường đại học


1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Cơ quan phối hợp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi trường đặt trụ sở chính.


1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:


Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường đại học của Thủ tướng Chính phủ.


1.8. Lệ phí: Không.


1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Có Đề án thành lập trường đại học phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020. Nội dung Đề án thành lập trường cần nêu rõ: Tên gọi; ngành nghề, quy mô đào tạo; mục tiêu, nội dung, chương trình; nguồn lực tài chính; đất đai; cơ sở vật chất; giảng viên và cán bộ quản lý; chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu bộ máy tổ chức, quản lý; kế hoạch xây dựng và phát triển trường trong từng giai đoạn; thời hạn và tiến độ thực hiện dự án đầu tư; hiệu quả kinh tế - xã hội.


- Có văn bản chấp thuận về việc thành lập trường trên địa bàn tỉnh, thành phố của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nơi trường đặt trụ sở chính.


- Có diện tích đất xây dựng trường tại trụ sở chính không dưới 05 ha và đạt bình quân ít nhất 25m2/sinh viên tại thời điểm trường có quy mô đào tạo ổn định sau 10 năm phát triển; có cơ sở vật chất, thiết bị và đội ngũ giảng viên cơ hữu, nhất là giảng viên có trình độ từ tiến sĩ trở lên đáp ứng yêu cầu hoạt động của nhà trường. Địa điểm xây dựng trường đại học phải bảo đảm về môi trường giáo dục, an toàn cho người học, người dạy, người lao động trong nhà trường.


- Đối với trường công lập phải có Dự án đầu tư xây dựng trường được cơ quan chủ quản phê duyệt, xác định rõ nguồn vốn để thực hiện theo kế hoạch và đối với trường tư thục phải có vốn điều lệ với mức tối thiểu là 250 tỷ đồng (không bao gồm giá trị đất xây dựng trường), vốn đầu tư và vốn điều lệ được xác định bằng tiền mặt và tài sản đã chuẩn bị để đầu tư và được cơ quan có thẩm quyền xác nhận bằng văn bản. 

- Có dự kiến cụ thể về số lượng, cơ cấu đội ngũ giảng viên cơ hữu và cán bộ quản lý, đáp ứng tiêu chuẩn về chất lượng, trình độ đào tạo theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phù hợp với lộ trình để mở mã ngành và tuyển sinh đào tạo Đề án thành lập trường đã đề ra.


1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 64/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành điều kiện và thủ tục thành lập, cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, học viện.


2. Thủ tục cho phép trường đại học hoạt động đào tạo 


2.1. Trình tự thực hiện: 


- Trường đại học gửi hồ sơ đề nghị cho phép trường đại học hoạt động đào tạo đến Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận và tổ chức thẩm định thực tế các điều kiện cho phép hoạt động đào tạo của trường đại học.

- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cho phép trường đại học hoạt động đào tạo.


2.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua bưu điện.


2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động đào tạo.


- Báo cáo tình hình thực hiện cam kết theo Đề án thành lập trường.


- Chương trình đào tạo.


- Thuyết minh các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo:


+ Danh sách trích ngang cán bộ giảng viên cơ hữu và cán bộ quản lý có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;


+ Thống kê cơ sở vật chất phục vụ đào tạo chung toàn trường, số lượng và diện tích giảng đường, thư viện, phòng thí nghiệm, các loại máy móc thiết bị, giáo trình, tài liệu, sách phục vụ hoạt động giáo dục có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.


- Dự kiến chỉ tiêu và kế hoạch tuyển sinh.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2.4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc.


2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trường đại học, học viện.

2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi trường đặt trụ sở chính.


2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:


Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép trường đại học hoạt động đào tạo.

2.8. Lệ phí: Không.


2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


(Hết thời hạn 3 năm, kể từ ngày quyết định cho phép hoạt động đào tạo có hiệu lực, nếu trường đại học không triển khai hoạt động đào tạo thì quyết định cho phép hoạt động đào tạo hết hiệu lực).

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường đại học của Thủ tướng Chính phủ;


- Có đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, ký túc xá sinh viên, cơ sở phục vụ giáo dục thể chất đáp ứng yêu cầu hoạt động đào tạo theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Địa điểm xây dựng trường đại học phải bảo đảm về môi trường giáo dục, an toàn cho người dạy, người học và những người lao động theo nội dung Đề án thành lập trường đã cam kết;


- Có chương trình đào tạo và giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định;


- Có đội ngũ giảng viên cơ hữu và cán bộ quản lý đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, phù hợp với ngành nghề đào tạo, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và trình độ đào tạo, bảo đảm thực hiện mục tiêu, chương trình giáo dục; đáp ứng yêu cầu về giảng viên đại học và cán bộ quản lý theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;


- Có đủ nguồn lực tài chính để bảo đảm hoạt động của trường đại học;


- Có quy chế tổ chức và hoạt động; và quy chế tài chính nội bộ của trường đại học.


2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 64/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành điều kiện và thủ tục thành lập, cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, học viện.


3. Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường đại học

3.1. Trình tự thực hiện: 


- Cơ quan chủ quản (đối với trường công lập), trường đại học (đối với trường tư thục) nộp hồ sơ tại Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nếu hồ sơ không đầy đủ theo yêu cầu, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản cho cơ quan chủ quản (đối với trường công lập); trường đại học (đối với trường tư thục) để sửa đổi, bổ sung.


- Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì thẩm định, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.


3.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua bưu điện.


3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Tờ trình của cơ quan chủ quản (đối với trường công lập); Tờ trình của trường đại học (đối với trường tư thục) trình Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sáp nhập, chia, tách trường đại học kèm theo ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính của trường sau khi sáp nhập hoặc các trụ sở mới sau khi chia tách.


- Biên bản Đại hội cổ đông về việc sáp nhập, chia, tách trường đại học (đối với trường tư thục);


- Đề án sáp nhập, chia, tách trường đại học, trong đó làm rõ mục đích của việc sáp nhập, chia, tách trường đại học; trụ sở chính của trường sau khi sáp nhập, chia, tách; dự kiến cơ cấu tổ chức nhân sự; phương án đối với giảng viên, người học và người lao động của trường; kế hoạch, lộ trình thực hiện việc sáp nhập, chia, tách; thủ tục và thời hạn chuyển đổi tài sản, chuyển đổi vốn góp, cổ phần.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3.4. Thời hạn giải quyết:


Trong vòng 30 ngày làm việc, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì thẩm định, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cơ quan chủ quản (đối với trường công lập); trường đại học (đối với trường tư thục).

3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan phối hợp: các Bộ, ngành liên quan Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi trường đặt trụ sở chính.


3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:


Quyết định sáp nhập, chia, tách trường đại học hoặc cho phép sáp nhập, chia, tách trường đại học trường đại học của Thủ tướng Chính phủ.


3.8. Lệ phí: Không.


3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường đại học;


- Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước;


- Bảo đảm quyền lợi của giảng viên, người học và người lao động của trường;


- Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục đại học;


- Chỉ cho phép sáp nhập các trường đại học, các học viện trên địa bàn cùng tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương.


3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 64/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành điều kiện và thủ tục thành lập, cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, học viện.


4. Thủ tục đình chỉ hoạt động đào tạo của trường đại học


4.1. Trình tự thực hiện: 


Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định đình chỉ hoạt động đào tạo đối với trường đại học. Quyết định đình chỉ hoạt động đào tạo phải xác định rõ lý do đình chỉ, thời hạn đình chỉ, biện pháp bảo đảm quyền lợi của nhà giáo, người học và người lao động trong trường và phải công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Sau thời hạn đình chỉ, nếu nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục thì người có thẩm quyền quyết định đình chỉ ra quyết định cho phép hoạt động đào tạo trở lại.

4.2. Cách thức thực hiện:


Trực tiếp hoặc qua bưu điện.


4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


4.4. Thời hạn giải quyết:


4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trường đại học, học viện.


4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Giáo dục và Đào tạo

4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định đình chỉ hoạt động đào tạo đối với trường đại học của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.


4.8. Lệ phí: Không.


4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Có hành vi gian lận để được thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo;


- Không bảo đảm một trong các điều kiện:


+ Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường đại học của Thủ tướng Chính phủ;


+ Có đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, ký túc xá sinh viên, cơ sở phục vụ giáo dục thể chất đáp ứng yêu cầu hoạt động đào tạo theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Địa điểm xây dựng trường đại học phải bảo đảm về môi trường giáo dục, an toàn cho người dạy, người học và những người lao động theo nội dung Đề án thành lập trường đã cam kết;


+ Có chương trình đào tạo và giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định;


+ Có đội ngũ giảng viên cơ hữu và cán bộ quản lý đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, phù hợp với ngành nghề đào tạo, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và trình độ đào tạo, bảo đảm thực hiện mục tiêu, chương trình giáo dục; đáp ứng yêu cầu về giảng viên đại học và cán bộ quản lý theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;


+ Có đủ nguồn lực tài chính để bảo đảm hoạt động của trường đại học;


+ Có quy chế tổ chức và hoạt động; và quy chế tài chính nội bộ của trường đại học.


- Người cho phép hoạt động đào tạo không đúng thẩm quyền;


- Vi phạm quy định của pháp luật về giáo dục bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức độ phải đình chỉ hoạt động;


- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.


4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 64/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành điều kiện và thủ tục thành lập, cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, học viện.


5. Thủ tục giải thể trường đại học


5.1. Trình tự thực hiện: 


- Cơ quan chủ quản hoặc của tổ chức, cá nhân thành lập trường đại học gửi công văn đề nghị giải thể trường đại học của trong đó nêu rõ lý do, mục đích giải thể trường đến Bộ Giáo dục và Đào tạo.


- Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ đề nghị giải thể trường đại học và tổ chức thẩm định. 


- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ không đáp ứng được yêu cầu quy định, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thông báo cho tổ chức, cá nhân thành lập trường đại học bổ sung và hoàn thiện hồ sơ xin giải thể trường.


- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đáp ứng yêu cầu quy định, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thẩm định hồ sơ xin giải thể, tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.


- Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định. Quyết định giải thể trường đại học phải xác định rõ lý do giải thể, các biện pháp bảo đảm quyền hợp pháp của giảng viên, người học và người lao động.


- Quyết định giải thể trường đại học được công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.


- Đối với những trường đại học bị giải thể thì Nhà nước sẽ thu hồi đất để tiếp tục bố trí cho cơ sở giáo dục khác sử dụng, không thay đổi mục đích sử dụng đất cho giáo dục. Đối với các tài sản trên đất sẽ giải quyết theo các quy định hiện hành.


Trong trường hợp trường đại học vi phạm một trong các nội dung quy định sau mà không có đề nghị của cơ quan chủ quản hoặc của tổ chức, cá nhân thành lập trường thì Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thẩm định các điều kiện bị giải thể của trường đại học trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định:


+ Vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về quản lý và tổ chức hoạt động của trường đại học;


+ Hết thời hạn đình chỉ hoạt động đào tạo mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ;


+ Mục tiêu và nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

5.2. Cách thức thực hiện: trực tiếp hoặc qua bưu điện.


5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Công văn đề nghị giải thể trường đại học của cơ quan chủ quản hoặc của tổ chức, cá nhân thành lập trường đại học trong đó nêu rõ lý do, mục đích giải thể trường;


- Phương án giải thể trường đại học, trong đó nêu rõ các biện pháp bảo đảm quyền lợi hợp pháp của giảng viên, người học, người lao động; phương án giải quyết tài chính, tài sản của nhà trường.


Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

5.4. Thời hạn giải quyết:


30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đáp ứng yêu cầu quy định. (Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thẩm định hồ sơ xin giải thể, tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định).

5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trường đại học, học viện.


5.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan phối hợp: các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi trường đặt trụ sở chính.


5.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giải thể hoặc cho phép giải thể trường đại học của Thủ tướng Chính phủ.


5.8. Lệ phí: Không.


5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Trường đại học bị giải thể trong những trường hợp sau đây:


- Vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về quản lý và tổ chức hoạt động của trường đại học;


- Hết thời hạn đình chỉ hoạt động đào tạo mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ;


- Mục tiêu và nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước;


- Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường đại học;


- Không thực hiện đúng cam kết thể hiện trong đề án được phê duyệt sau thời hạn 04 năm, kể từ ngày quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập có hiệu lực.


5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 64/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành điều kiện và thủ tục thành lập, cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, học viện.

6. Thủ tục thành lập phân hiệu trường đại học

6.1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1. Phê duyệt chủ trương thành lập hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường đại học:

- Chủ Đề án lập 6 bộ hồ sơ thành lập phân hiệu (trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc) gửi đến Bộ Giáo dục và Đào tạo;


- Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ Đề án thành lập phân hiệu của trường đại học, tổ chức thẩm định hồ sơ các điều kiện thành lập phân hiệu trường đại học;


- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ không đáp ứng được yêu cầu quy định tại Khoản 3 Điều này, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo cho trường đại học bổ sung và hoàn thiện hồ sơ Đề án.


- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đáp ứng yêu cầu quy định tại Khoản 3 Điều này, Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương thành lập hoặc cho phép thành lập phân hiệu.


Bước 2. Ra Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường đại học:

- Chủ Đề án lập 6 bộ hồ sơ thành lập phân hiệu (trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc) gửi đến Bộ Giáo dục và Đào tạo;


- Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ Đề án thành lập phân hiệu của trường đại học, tổ chức thẩm định thực tế các điều kiện thành lập phân hiệu trường đại học;


- Thời hạn giải quyết hồ sơ:


+ Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ không đáp ứng được yêu cầu quy định tại Khoản 5 Điều này, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo cho trường đại học bổ sung và hoàn thiện hồ sơ Đề án.


+ Trong thời hạn 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đáp ứng yêu cầu quy định tại Khoản 5 Điều này, Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập phân hiệu.

- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập phân hiệu trường đại học.


6.2. Cách thức thực hiện: trực tiếp hoặc qua bưu điện.


6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


Hồ sơ đề nghị phê duyệt chủ trương thành lập phân hiệu trường đại học:

- Tờ trình đề nghị thành lập phân hiệu của trường đại học;


- Văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc thành lập phân hiệu tại địa phương;


- Đề án thành lập phân hiệu: Đề án thành lập phân hiệu phải xác định rõ mục tiêu, nội dung, chương trình, ngành nghề, quy mô đào tạo; đất đai, địa điểm dự kiến xây dựng phân hiệu, cơ sở vật chất, thiết bị, giảng viên, nguồn lực tài chính, tổ chức bộ máy; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển phân hiệu;


- Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về khả năng tài chính của trường để chứng minh trường có đủ năng lực xây dựng phân hiệu.

Số lượng hồ sơ: 06 bộ (trong đó có 01 bộ gốc).

Hồ sơ đề nghị thành lập phân hiệu trường đại học:

- Quyết định phê duyệt chủ trương thành lập phân hiệu trường đại học;


- Văn bản pháp lý xác nhận về quyền sử dụng đất hoặc văn bản giao đất, cho thuê đất để xây dựng phân hiệu (trong đó xác định rõ địa điểm, mốc giới, địa chỉ, diện tích của khu đất) của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;


- Bản Quy hoạch thiết kế tổng thể phân hiệu được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;


- Báo cáo của trường đại học về tình hình thực hiện xây dựng phân hiệu có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi phân hiệu đặt trụ sở. Trong báo cáo cần nêu rõ điều kiện: về giảng viên, cơ sở vật chất, thiết bị, tài chính phù hợp với kế hoạch từng giai đoạn phát triển của phân hiệu.

Số lượng hồ sơ: 06 bộ (trong đó có 01 bộ gốc).

6.4. Thời hạn giải quyết:


- 30 ngày đối với bước phê duyệt chủ trương thành lập hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường đại học.


- 45 ngày đối với thành lập hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường đại học.


6.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trường đại học, học viện.

6.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan phối hợp: các Bộ, ngành liên quan Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi trường đặt trụ sở chính.


6.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường phân hiệu đại học của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.


6.8. Lệ phí: Không.


6.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


6.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Có Đề án thành lập phân hiệu trường đại học phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020. Nội dung Đề án thành lập phân hiệu trường cần nêu rõ: Tên gọi; ngành nghề, quy mô đào tạo; mục tiêu, nội dung, chương trình; nguồn lực tài chính; đất đai; cơ sở vật chất; giảng viên và cán bộ quản lý; chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu bộ máy tổ chức, quản lý; kế hoạch xây dựng và phát triển phân hiệu trường trong từng giai đoạn; thời hạn và tiến độ thực hiện dự án đầu tư; hiệu quả kinh tế - xã hội.


- Có văn bản chấp thuận về việc thành lập phân hiệu trường trên địa bàn tỉnh, thành phố của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nơi đặt trụ phân hiệu trường.


- Có diện tích đất xây dựng phân hiệu trường không dưới 05 ha và đạt bình quân ít nhất 25m2/sinh viên tại thời điểm trường có quy mô đào tạo ổn định sau 10 năm phát triển; có cơ sở vật chất, thiết bị và đội ngũ giảng viên cơ hữu, nhất là giảng viên có trình độ từ tiến sĩ trở lên đáp ứng yêu cầu hoạt động của nhà trường. Địa điểm xây dựng phân hiệu trường đại học phải bảo đảm về môi trường giáo dục, an toàn cho người học, người dạy, người lao động trong nhà trường.


- Đối với trường công lập phải có Dự án đầu tư xây dựng phân hiệu trường được cơ quan chủ quản phê duyệt, xác định rõ nguồn vốn để thực hiện theo kế hoạch và đối với trường tư thục phải có vốn điều lệ với mức tối thiểu là 250 tỷ đồng (không bao gồm giá trị đất xây dựng phân hiệu trường), vốn đầu tư và vốn điều lệ được xác định bằng tiền mặt và tài sản đã chuẩn bị để đầu tư và được cơ quan có thẩm quyền xác nhận bằng văn bản.


- Có dự kiến cụ thể về số lượng, cơ cấu đội ngũ giảng viên cơ hữu và cán bộ quản lý, đáp ứng tiêu chuẩn về chất lượng, trình độ đào tạo theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phù hợp với lộ trình để mở mã ngành và tuyển sinh đào tạo Đề án thành lập phân hiệu trường đã đề ra.


6.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 64/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành điều kiện và thủ tục thành lập, cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, học viện.


7. Thủ tục cho phép phân hiệu trường đại học hoạt động đào tạo 


7.1. Trình tự thực hiện: 


- Trường đại học gửi hồ sơ đề nghị cho phép phân hiệu trường đại học hoạt động đào tạo đến Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận và tổ chức thẩm định thực tế các điều kiện cho phép hoạt động đào tạo của phân hiệu trường đại học. 


- Căn cứ kết quả thẩm định, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép phân hiệu trường đại học hoạt động đào tạo.

7.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua bưu điện.


7.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động đào tạo.


- Báo cáo tình hình thực hiện cam kết theo Đề án thành lập phân hiệu trường.


- Chương trình đào tạo.


- Thuyết minh các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo:

+ Danh sách trích ngang cán bộ giảng viên cơ hữu và cán bộ quản lý có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;


+ Thống kê cơ sở vật chất phục vụ đào tạo chung toàn trường, số lượng và diện tích giảng đường, thư viện, phòng thí nghiệm, các loại máy móc thiết bị, giáo trình, tài liệu, sách phục vụ hoạt động giáo dục có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.


- Dự kiến chỉ tiêu và kế hoạch tuyển sinh.


7.4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc.


7.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trường đại học, học viện.

7.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở phân hiệu.


7.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép phân hiệu trường đại học hoạt động đào tạo.

(Hết thời hạn 3 năm, kể từ ngày quyết định cho phép hoạt động đào tạo có hiệu lực, nếu phân hiệu trường đại học không triển khai hoạt động đào tạo thì quyết định cho phép hoạt động đào tạo hết hiệu lực).

7.8. Lệ phí: Không.


7.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


7.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập phân hiệu trường đại học của Thủ tướng Chính phủ;


- Có đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, ký túc xá sinh viên, cơ sở phục vụ giáo dục thể chất đáp ứng yêu cầu hoạt động đào tạo theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Địa điểm xây dựng phân hiệu trường đại học phải bảo đảm về môi trường giáo dục, an toàn cho người dạy, người học và những người lao động theo nội dung Đề án thành lập trường đã cam kết;


- Có chương trình đào tạo và giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định;


- Có đội ngũ giảng viên cơ hữu và cán bộ quản lý đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, phù hợp với ngành nghề đào tạo, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và trình độ đào tạo, bảo đảm thực hiện mục tiêu, chương trình giáo dục; đáp ứng yêu cầu về giảng viên đại học và cán bộ quản lý theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;


- Có đủ nguồn lực tài chính để bảo đảm hoạt động của phân hiệu trường đại học;


- Có quy chế tổ chức và hoạt động; và quy chế tài chính nội bộ của phân hiệu trường đại học.


7.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 64/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành điều kiện và thủ tục thành lập, cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, học viện.


8. Thủ tục đổi tên trường cao đẳng


8.1. Trình tự thực hiện: 


- Trường cao đẳng nộp hồ sơ đổi tên trường về Bộ Giáo dục và Đào tạo.


- Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đổi tên trường. Trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận hồ sơ đúng quy định, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định đổi tên trường hoặc thông báo kết quả thẩm định nếu không đủ điều kiện quy định.


8.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua bưu điện.


8.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Tờ trình về việc đổi tên trường, trong đó thể hiện rõ sự cần thiết, lý do, mục đích của việc đổi tên trường 


- Văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý trực tiếp về việc đổi tên trường;


Số bộ hồ sơ: 01 bộ.


8.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 


8.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trường cao đẳng.


8.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ Giáo dục và Đào tạo.


8.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:


Quyết định đổi tên trường cao đẳng của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.


8.8. Lệ phí: Không.


8.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


8.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Tên trường cao đẳng được đăng ký bằng tiếng Việt và tiếng Anh, bao gồm các thành phần như sau: 


+ Trường cao đẳng + tên lĩnh vực hoặc ngành đào tạo chính (nếu cần) + tên riêng. 


+ Tên riêng là tên địa phương; tên danh nhân văn hoá, lịch sử; tên cá nhân, tổ chức nếu được địa phương, cá nhân, tổ chức chấp thuận và được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép.


- Tên trường cao đẳng không được trùng lặp hoặc gây nhầm lẫn với tên của các trường cao đẳng, trường đại học đã đăng ký, không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của cá nhân và tổ chức khác theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ. Các trường cao đẳng cần đăng ký bảo hộ tên trường rút gọn bằng tiếng Việt và tiếng Anh.


8.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Thông tư số 43/2011/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 ban hành Điều lệ trường cao đẳng và Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 02 năm 2008 quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học.


9. Thủ tục thành lập trường cao đẳng


9.1. Trình tự thực hiện: 

- Chủ dự án thành lập trường cao đẳng gửi hồ sơ về Bộ Giáo dục và Đào tạo. 


- Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thông báo để chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ; 


- Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ dự án. Nếu hồ sơ dự án đảm bảo các điều kiện thành lập trường, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập trường cao đẳng. Nếu hồ sơ dự án  không đủ điều kiện Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản kết quả thẩm định hồ sơ đến chủ dự án.


9.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua bưu điện.


9.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


Thành phần hồ sơ:


- Tờ trình đề nghị thành lập trường cao đẳng của cơ quan quản lý trực tiếp (đối với trường công lập), của tổ chức hoặc cá nhân (đối với trường tư thục) nêu rõ sự cần thiết thành lập trường, tên trường bằng tiếng Việt và tiếng Anh, dự kiến địa điểm đặt trường, ngành nghề, quy mô đào tạo; nguồn vốn, đất đai, đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý;


- Bản sao có công chứng văn bản chấp thuận của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận việc thành lập trường tại địa phương, trong đó nêu rõ: sự cần thiết, tính phù hợp của việc thành lập trường với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; dự kiến địa điểm, đất đai xây dựng trường và khả năng phối hợp, tạo điều kiện của địa phương đối với việc xây dựng và phát triển nhà trường; 


- Văn bản pháp lý xác nhận vốn của chủ đầu tư sử dụng trong việc xây dựng trường;


- Dự án thành lập trường cao đẳng: thể hiện rõ sự cần thiết thành lập trường, tính phù hợp của việc thành lập trường với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đại phương; mục tiêu, nhiệm vụ, ngành nghề và quy mô đào tạo trong từng giai đoạn; dự kiến cơ cấu bộ máy tổ chức, quản lý, điều hành; số lượng, trình độ giảng viên, cán bộ quản lý; đất đai, vốn điều lệ; giải pháp thực hiện; dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động; quy hoạch và kế hoạch xây dựng, phát triển trường trong từng giai đoạn; dự kiến tổng số vốn để thực hiện các kế hoạch và bảo đảm hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học trong 3 năm đầu thành lập và các năm tiếp theo; thuyết minh tính khả thi và hợp pháp của nguồn vốn đầu tư xây dựng và phát triển nhà trường trong từng giai đoạn;


- Hồ sơ dự án thành lập trường cao đẳng tư thục phải có thêm những văn bản sau đây: danh sách các thành viên sáng lập; biên bản cử đại diện đứng tên thành lập trường của các thành viên góp vốn; bản cam kết góp vốn xây dựng trường của cá nhân, tổ chức và ý kiến đồng ý của người đại diện đứng tên thành lập trường; danh sách các cổ đông cam kết góp vốn điều lệ.


Số lượng hồ sơ: 05 bộ.


9.4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 


2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Chủ dự án thành lập trường cao đẳng. 


9.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ Giáo dục và Đào tạo.


9.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thành lập trường cao đẳng của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.


9.8. Lệ phí: Không.


9.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


9.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;  


- Có Dự án thành lập trường cao đẳng, trong đó xác định rõ mục tiêu thành lập trường, ngành nghề, chương trình, quy mô đào tạo, cơ cấu tổ chức, quản lý, quy hoạch đất đai, nguồn vốn xây dựng trường, kế hoạch và lộ trình đầu tư phát triển, bảo đảm phù hợp với nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương; 


- Được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân tỉnh cấp tỉnh), nơi đặt trụ sở chính của trường chấp thuận bằng văn bản và cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án thành lập trường cao đẳng tư thục;


- Có đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, phù hợp với ngành nghề đào tạo, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và trình độ đào tạo, bảo đảm thực hiện mục tiêu, chương trình giáo dục, trung bình không quá 30 sinh viên / 1giảng viên; 


- Có tổng diện tích đất xây dựng trường không ít hơn 5ha, bình quân diện tích không ít hơn 25m2 /1 sinh viên tính tại thời điểm trường có quy mô đào tạo cao nhất trong kế hoạch đào tạo giai đoạn 10 năm đầu sau khi thành lập; có cơ sở vật chất, thiết bị bảo đảm đáp ứng yêu cầu hoạt động của nhà trường. Địa điểm xây dựng trường phải đảm bảo môi trường giáo dục, an toàn cho cán bộ, viên chức và sinh viên trong trường;


- Vốn điều lệ để xây dựng trường không ít hơn 35 tỷ VNĐ được đóng góp bằng các nguồn vốn hợp pháp, không kể giá trị về đất đai.


9.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 ban hành Điều lệ trường cao đẳng và Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 02 năm 2008 quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học.


- Thông tư số 43/2011/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 ban hành Điều lệ trường cao đẳng và Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 02 năm 2008 quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học.


10. Thủ tục đình chỉ hoạt động đào tạo của trường cao đẳng


10.1. Trình tự thực hiện: 


- Bộ Giáo dục và Đào tạo thanh tra trường cao đẳng;


- Căn cứ kết luận của thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo về sai phạm của trường cao đẳng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định đình chỉ hoạt động đào tạo của trường cao đẳng.


10.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp.


10.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn thư của tổ chức, cá nhân hoặc báo cáo kết quả kiểm tra của cơ quan quản lý trực tiếp về vi phạm của trường cao đẳng (nếu có);   


- Quyết định thanh tra trường cao đẳng của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;


- Kết luận của thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo về sai phạm của trường cao đẳng và đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đình chỉ hoạt động đào tạo của trường cao đẳng.


Số lượng hồ sơ:   01 bộ.

10.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.


10.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trường cao đẳng, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo.


10.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ Giáo dục và Đào tạo.


10.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định đình chỉ hoạt động đào tạo của trường cao đẳng của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.


10.8. Lệ phí: Không.


10.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


10.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Trường cao đẳng bị đình chỉ hoạt động đào tạo trong những trường hợp sau:


- Có hành vi gian lận để được cho phép hoạt động đào tạo;


- Không bảo đảm một trong các điều kiện quy định tại Điều 17 của Điều lệ này;


- Người cho phép hoạt động đào tạo không đúng thẩm quyền;


- Sau 3 năm kể từ khi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký Quyết định cho phép hoạt động đào tạo, nhà trường không tuyển sinh và tổ chức đào tạo;  


- Vi phạm quy định của pháp luật về giáo dục, bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức độ đình chỉ.

10.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Thông tư số 43/2011/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 ban hành Điều lệ trường cao đẳng và Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 02 năm 2008 quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học.


11. Thủ tục giải thể trường cao đẳng


11.1. Trình tự thực hiện: 



- Cơ quan quản lý, tổ chức hoặc cá nhân đề nghị giải thể trường cao đẳng gửi hồ sơ về Bộ Giáo dục và Đào tạo.


- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ giải thể trường cao đẳng;



- Căn cứ kết quả thẩm định, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định giải thể trường cao đẳng.



Quyết định giải thể nhà trường phải xác định rõ lý do giải thể, các biện pháp bảo đảm quyền lợi của nhà giáo, người học và người lao động trong trường. Quyết định giải thể nhà trường phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.


11.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua bưu điện.


11.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


Thành phần hồ sơ:


- Công văn đề nghị của cơ quan hoặc tổ chức, cá nhân thành lập trường cao đẳng trong đó nêu rõ lý do, mục đích giải thể trường; 


- Báo cáo của cơ quan quản lý trực tiếp, của tổ chức hoặc cá nhân về tình hình hoạt động của trường cao đẳng, đề xuất phương án giải thể, các biện pháp bảo đảm quyền lợi của giảng viên, sinh viên và người lao động theo quy định của pháp luật và phương án giải quyết tài sản của trường.


Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


11.4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

11.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cơ quan hoặc tổ chức, cá nhân thành lập trường cao đẳng 


11.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ Giáo dục và Đào tạo

11.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giải thể trường cao đẳng của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.


11.8. Lệ phí: Không.


11.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


11.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Trường cao đẳng bị giải thể trong các trường hợp sau đây:


- Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý và tổ chức hoạt động của trường cao đẳng;


- Hết thời hạn đình chỉ hoạt động đào tạo vẫn không khắc phục được nguyên nhân bị đình chỉ; 


- Mục tiêu và nội dung hoạt động của trường cao đẳng không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của khu vực và địa phương;


- Theo quy hoạch, sắp xếp lại mạng lưới các trường đại học và cao đẳng cho phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế; 


- Theo đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập trường cao đẳng.


11.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Thông tư số 43/2011/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 ban hành Điều lệ trường cao đẳng và Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 02 năm 2008 quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học.


12. Thủ tục cho phép trường cao đẳng hoạt động


12.1. Trình tự thực hiện: 

- Trường cao đẳng gửi hồ sơ đăng ký hoạt động đến Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh nơi trường đặt địa điểm để kiểm tra xác nhận điều kiện đăng ký hoạt động đào tạo, đồng thời gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo công văn đề nghị thẩm định chương trình đào tạo; 


- Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh thành lập đoàn kiểm tra điều kiện đăng ký hoạt động, lập biên bản xác nhận, gửi 01 bản về Bộ Giáo dục và Đào tạo, 01 bản về trường và lưu giữ 01 bản cùng bộ hồ sơ làm cơ sở kiểm tra việc tuân thủ của trường trong quá trình tổ chức đào tạo;    


- Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ định đơn vị thẩm định chương trình đào tạo. Đơn vị thẩm định chịu trách nhiệm thành lập Hội đồng thẩm định, có biên bản đánh giá cấu trúc, nội dung chương trình đào tạo; điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập; đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý và các điều kiện đảm bảo chất lượng khác; kết luận về nội dung chất lượng chương trình và các điều kiện đảm bảo chất lượng hoạt động đào tạo và thực hiện chương trình đào tạo của Đề án. Thủ trưởng đơn vị thẩm định xác nhận biên bản và kết luận của Hội đồng, gửi 01 bản đến Bộ Giáo dục và Đào tạo để báo cáo; 01 bản về trường được thẩm định để hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ đề án và 01 bản lưu tại đơn vị thẩm định;


- Căn cứ biên bản của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh kiểm tra điều kiện đăng ký hoạt động và mở ngành đào tạo, biên bản của Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo, trường cao đẳng hoàn thiện, bổ sung hồ sơ gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cho phép hoạt động và mở ngành đào tạo nếu hồ sơ đủ điều kiện hoạt động và mở ngành đào tạo, hoặc thông báo cho cơ sở đào tạo biết nếu hồ sơ không đủ điều kiện


12.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua bưu điện.


12.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Tờ trình đăng ký hoạt động và mở ngành đào tạo giới thiệu tóm tắt quá trình xây dựng và phát triển của trường, sự cần thiết mở ngành đào tạo; mục tiêu đào tạo, cấu trúc chương trình, mô tả chi tiết các môn học, kế hoạch đào tạo; năng lực và mức độ đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 17 của Điều lệ này; 


- Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường cao đẳng của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;


- Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường;


- Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc văn bản chấp thuận giao đất xây dựng trường, trong đó xác định rõ diện tích, mốc giới, địa chỉ khu đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc các văn bản pháp lý về quyền sử dụng khu đất dành để xây dựng trường;


- Quy hoạch xây dựng trường và thiết kế tổng thể đã được cơ quan quản lý trực tiếp phê duyệt đối với các trường cao đẳng công lập hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt đối với các trường cao đẳng tư thục;


- Báo cáo về tình hình thực hiện cam kết trong dự án thành lập trường bao gồm: diện tích xây dựng; số lượng, diện tích phòng học, phòng làm việc, phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành; thư viện, ký túc xá; công trình phục vụ hoạt động giải trí, thể thao, văn hoá, y tế, dịch vụ; tình hình tài chính chuẩn bị cho các hoạt động của trường phù hợp với nội dung, kế hoạch triển khai thực hiện của dự án; quy mô đào tạo và đội ngũ giảng viên các ngành đào tạo;


- Đề án đăng ký mở ngành đào tạo được Hội đồng Khoa học và Đào tạo của trường thông qua;


- Biên bản kiểm tra thực tế và xác nhận của Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh về tình hình xây dựng trường, cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên ghi trong Hồ sơ đăng ký hoạt động và mở ngành đào tạo của trường; 


- Biên bản của Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo. 


- Số lượng hồ sơ: 


+ Số bộ hồ sơ gửi kiểm tra thực tế và thẩm định (trừ Biên bản kiểm tra thực tế và xác nhận của Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh và Biên bản của Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo): 03 bộ gửi Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh; 05 bộ gửi đơn vị thẩm định chương trình đào tạo; 


+ Số bộ hồ sơ gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo: 01 bộ.


12.4. Thời hạn giải quyết: 60 ngày làm việc. 


12.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trường cao đẳng


12.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan phối hợp: Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh.


12.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:


Quyết định cho phép hoạt động và mở ngành đào tạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.


12.8. Lệ phí: Không.

12.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


12.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường cao đẳng của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.


- Đã hoàn thiện tổ chức bộ máy của trường phù hợp với Hồ sơ thành lập trường đã được phê duyệt.


- Có đội ngũ giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý đủ năng lực xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo, đảm bảo tỷ lệ không quá 25 sinh viên/giảng viên mỗi khối kiến thức của tất cả các ngành đào tạo, trong đó có ít nhất 15% giảng viên có trình độ thạc sĩ trở lên.


- Có đủ giảng đường, phòng học, thư viện, phòng chức năng phù hợp, cơ sở thí nghiệm, thực tập, thực hành và các cơ sở vật chất khác đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo. Diện tích nhà đã xây dựng đưa vào sử dụng đạt bình quân tối thiểu là 9m2/sinh viên, trong đó diện tích học tập tối thiểu là 6m2/sinh viên, diện tích nhà ở và sinh hoạt của sinh viên tối thiểu là 3m2/sinh viên; có đủ phòng làm việc cho giảng viên, cán bộ của trường với diện tích tối thiểu là 8m2/người.


- Có nguồn lực tài chính đảm bảo các chi phí đào tạo duy trì và phát triển hoạt động đào tạo của trường. 


- Đã xây dựng, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động và Quy chế chi tiêu nội bộ. 


- Đảm bảo các điều kiện mở ngành đào tạo theo quy định hiện hành của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.


12.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Thông tư số 43/2011/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 ban hành Điều lệ trường cao đẳng và Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 02 năm 2008 quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học.


13. Thủ tục đăng ký tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

13.1. Trình tự thực hiện: 


- Cơ sở giáo dục đại học nộp hồ sơ đăng ký đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề lên trình độ đại học, trung cấp nghề lên trình độ cao đẳng và cao đẳng nghề lên trình độ đại học được gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo;


- Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét ra quyết định giao nhiệm vụ đào tạo liên thông hoặc trả lời bằng văn bản về việc chưa giao nhiệm vụ đào tạo liên thông cho cơ sở giáo dục đại học trong thời gian không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


13.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua bưu điện.


13.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


Thành phần hồ sơ: 


- Tờ trình đăng ký đào tạo liên thông. Nội dung tờ trình phải nêu rõ: ngành và trình độ đăng ký đào tạo liên thông; nhu cầu đào tạo; tổ chức đào tạo; đối tượng, điều kiện tuyển sinh; hình thức đào tạo; dự kiến chỉ tiêu đào tạo; điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo và những cam kết đảm bảo chất lượng;


- Bản sao các quyết định mở ngành đối với những ngành đăng ký đào tạo liên thông và quyết định thành lập Hội đồng đào tạo liên thông để xem xét và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức được miễn trừ của người học; báo cáo tự đánh giá của cơ sở giáo dục đại học và triển khai kiểm định chất lượng theo tiến độ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định; minh chứng tổ chức đào tạo theo tín chỉ trình độ cao đẳng, đại học hệ chính quy đối với cơ sở giáo dục đại học đăng ký đào tạo liên thông chính quy; địa chỉ công bố chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo và điều kiện đảm bảo chất lượng trong đào tạo; 


Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

13.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 


13.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cơ sở giáo dục đại học.


13.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

13.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:


Quyết định giao nhiệm vụ đào tạo liên thông của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.


13.8. Lệ phí: Không.


13.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


13.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Cơ sở giáo dục đại học có đủ các điều kiện sau đây được tổ chức đào tạo liên thông:


- Có quyết định giao nhiệm vụ mở ngành đào tạo chính quy trình độ cao đẳng, đại học của ngành đào tạo liên thông.


- Có báo cáo tự đánh giá của cơ sở giáo dục đại học và triển khai kiểm định chất lượng theo tiến độ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.


- Đã công bố chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo trên trang thông tin của trường theo quy định. 


- Có Hội đồng để xem xét và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và các khối lượng kiến thức được miễn trừ khi học chương trình đào tạo liên thông đối với từng người học.


- Đã tổ chức đào tạo theo tín chỉ trình độ cao đẳng, đại học hệ chính quy đối với cơ sở giáo dục đại học đăng ký đào tạo liên thông chính quy.


13.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học.


14. Thủ tục cho phép đào tạo ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

14.1. Trình tự thực hiện: 


- Cơ sở đào tạo gửi 03 bộ hồ sơ đến sở giáo dục và đào tạo, nơi cơ sở đào tạo đóng trụ sở, đề nghị kiểm tra và xác nhận các điều kiện thực tế về đội ngũ giảng viên cơ hữu, thiết bị phục vụ đào tạo, thư viện. Đồng thời, gửi công văn đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tự tổ chức thẩm định chương trình đào tạo hoặc đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ định một cơ sở đào tạo có uy tín thẩm định chương trình đào tạo.


-  Kiểm tra và xác nhận các điều kiện thực tế 


+ Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, giám đốc sở giáo dục và đào tạo ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra. Đoàn kiểm tra gồm: 01 đại diện ban giám đốc sở giáo dục và đào tạo (Trưởng đoàn), 01 đại diện lãnh đạo phòng tổ chức cán bộ và 01 chuyên viên (làm nhiệm vụ thư ký).


+ Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra, đối chiếu các nội dung kê khai trong hồ sơ với các điều kiện thực tế như: bảng lương của trường; sổ bảo hiểm của giảng viên; văn bằng, chứng chỉ của giảng viên; trang thiết bị; thư viện phục vụ đào tạo ngành hoặc chuyên ngành đề nghị cho phép đào tạo và lập biên bản kiểm tra.

+ Biên bản kiểm tra phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của trưởng đoàn kiểm tra và của thủ trưởng cơ sở đào tạo, đóng dấu của sở giáo dục và đào tạo và của cơ sở đào tạo. Biên bản kiểm tra được lập thành 06 bản. Sở giáo dục và đào tạo lưu 01 bản, cơ sở đào tạo lưu 01 bản và gửi 04 bản kèm theo hồ sơ đề nghị cho phép đào tạo ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ của cơ sở.


+ Căn cứ vào biên bản kiểm tra, giám đốc sở giáo dục và đào tạo xác nhận các điều kiện thực tế vào các bảng biểu báo cáo về năng lực của cơ sở đào tạo ở Phụ lục III trong hồ sơ đề nghị cho phép đào tạo ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ của cơ sở đào tạo.


- Thẩm định chương trình đào tạo


 Sau khi nhận được ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tự tổ chức thẩm định chương trình đào tạo hoặc chỉ định một cơ sở đào tạo có uy tín để thẩm định chương trình đào tạo, cơ sở đào tạo tiến hành thực hiện các công việc sau:


+ Nếu cơ sở đào tạo được phép tự tổ chức thẩm định chương trình đào tạo, thủ trưởng cơ sở đào tạo ra quyết định thành lập Hội đồng thẩm định và tổ chức họp Hội đồng thẩm định để thẩm định chương trình đào tạo của cơ sở mình;


+ Nếu cơ sở đào tạo không được phép tự tổ chức thẩm định, cơ sở đào tạo gửi 5 bộ chương trình đào tạo đến cơ sở đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ định để thẩm định chương trình đào tạo. Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày cơ sở được chỉ định làm nhiệm vụ thẩm định nhận được chương trình đào tạo của cơ sở đào tạo đề nghị thẩm định, thủ trưởng cơ sở đào tạo được chỉ định làm nhiệm vụ thẩm định ra quyết định thành lập Hội đồng thẩm định và tổ chức họp Hội đồng thẩm định để thẩm định chương trình đào tạo. 


+ Hội đồng thẩm định gồm 5 thành viên gồm các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ hoặc tiến sĩ khoa học thuộc ngành hoặc chuyên ngành đề nghị cho phép đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ. Hội đồng thẩm định gồm Chủ tịch, hai phản biện, thư ký và ủy viên.


+ Nội dung và cách thức tiến hành phiên họp của Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo được quy định tại Phụ lục VI của Thông tư này.


Sau khi nghe đại diện của cơ sở đào tạo có ngành hoặc chuyên ngành cần thẩm định trình bày báo cáo, các thành viên hội đồng đặt câu hỏi, cơ sở đào tạo giải trình, các thành viên hội đồng thảo luận và bỏ phiếu kín.


Hội đồng thẩm định lập biên bản thẩm định. Biên bản thẩm định phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của Chủ tịch hội đồng thẩm định, thư ký hội đồng và đóng dấu của cơ sở đào tạo. Biên bản thẩm định được lập thành 06 bản. Cơ sở đào tạo nơi thành lập hội đồng thẩm định lưu 01 bản, gửi cơ sở đào tạo đề nghị thẩm định 05 bản (lưu 01 bản và 04 bản kèm theo hồ sơ đề nghị cho phép đào tạo).


Thủ trưởng cơ sở đào tạo được chỉ định làm nhiệm vụ thẩm định xác nhận vào biên bản của Hội đồng thẩm định và vào chương trình đào tạo ở Phụ lục IV trong hồ sơ đề nghị cho phép đào tạo ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ của cơ sở đào tạo.


- Kinh phí để sở giáo dục và đào tạo thực hiện kiểm tra và kinh phí tổ chức thẩm định của Hội đồng thẩm định do cơ sở đào tạo đề nghị cho phép đào tạo chi trả theo quy định hiện hành.


 - Sau khi thực hiện các quy định trên, cơ sở đào tạo đề nghị cho phép đào tạo ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ gửi hồ sơ đến Bộ Giáo dục và Đào tạo.


+ Việc xem xét hồ sơ đề nghị cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ được thực hiện trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày mùng 1 của tháng 3, tháng 6 và tháng 9 hằng năm.


Nếu hồ sơ đề nghị cho phép đào tạo của cơ sở đào tạo bảo đảm các điều kiện và đạt yêu cầu theo quy định, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cho phép đào tạo ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ.


Nếu hồ sơ đề nghị cho phép đào tạo của cơ sở đào tạo bảo đảm các điều kiện theo quy định, nhưng vẫn còn một số nội dung cần phải hoàn thiện, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản cho cơ sở đào tạo kết quả thẩm định và những nội dung cần hoàn thiện. 


Nếu hồ sơ đề nghị cho phép đào tạo của cơ sở đào tạo chưa đáp ứng các điều kiện, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản tình trạng hồ sơ và đề nghị cơ sở đào tạo cần tiếp tục chuẩn bị các điều kiện. 


Trong trường hợp cần thiết, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức thẩm định lại tại cơ sở đào tạo.


Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đã hoàn thiện của cơ sở đào tạo (đối với những hồ sơ được thông báo cần hoàn thiện), nếu hồ sơ đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cho phép đào tạo ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ. 


14.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua bưu điện.


14.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Tờ trình đề nghị cho phép đào tạo ngành hoặc chuyên ngành ở trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ của cơ sở đào tạo (Phụ lục I).


- Đề án đào tạo ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ được xây dựng theo quy định tại Phụ lục II, bao gồm các nội dung: Sự cần thiết phải xây dựng đề án; những căn cứ để lập đề án; mục tiêu đào tạo, đối tượng tuyển sinh; năng lực của cơ sở đào tạo; chương trình và kế hoạch đào tạo của ngành hoặc chuyên ngành đăng ký đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ và các minh chứng kèm theo.


- Biên bản thông qua hồ sơ của Hội đồng Khoa học và Đào tạo của cơ sở đào tạo.


- Biên bản kiểm tra các điều kiện về đội ngũ giảng viên cơ hữu, về trang thiết bị, thư viện phục vụ đào tạo ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ của sở giáo dục và đào tạo.


- Biên bản thẩm định chương trình đào tạo của Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo của chính cơ sở đào tạo hoặc của một cơ sở đào tạo có uy tín do Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ định.


Số lượng hồ sơ: 03 bộ đối với trình độ thạc sĩ, 04 bộ đối với trình độ tiến sĩ.


14.4. Thời hạn giải quyết:  90 ngày làm việc.


14.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Đại học, học viện, trường đại học, viện nghiên cứu khoa học (gọi chung là cơ sở đào tạo).


14.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan phối hợp: Sở giáo dục và đào tạo.


14.7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: mẫu Tờ trình, mẫu Đề án đào tạo ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ tại các phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 38/2010/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ.

14.8. Phí, lệ phí:  Không.


14.9. Kết quả của việc thực hiện TTHC


Quyết định cho phép đào tạo ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

14.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


14.10.1. Các đại học, học viện, các trường đại học được xem xét để cấp phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ khi bảo đảm các điều kiện sau đây:


- Đã đào tạo trình độ đại học hình thức chính quy ngành tương ứng với ngành hoặc chuyên ngành đề nghị cho phép đào tạo trình độ thạc sĩ và có ít nhất 2 khóa sinh viên đã tốt nghiệp.


- Không vi phạm các quy định hiện hành về tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ ở các ngành hoặc chuyên ngành đang đào tạo và các quy định liên quan khác của pháp luật trong thời hạn 3 năm tính đến ngày cơ sở đào tạo đề nghị cho phép đào tạo ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ.


- Có đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng để tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ ở ngành hoặc chuyên ngành đề nghị cho phép đào tạo, cụ thể:


+ Giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trở lên tham gia giảng dạy ít nhất 70% chương trình đào tạo. Đối với phần kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên ngành, giảng viên tham gia giảng dạy lý thuyết phải có trình độ tiến sĩ;


+ Có ít nhất 5 giảng viên cơ hữu có bằng tiến sĩ cùng ngành đề nghị cho phép đào tạo, trong đó có ít nhất 3 người cùng chuyên ngành. 


- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm đáp ứng yêu cầu đào tạo ngành hoặc chuyên ngành ở trình độ thạc sĩ, cụ thể:


+ Có đủ phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, cơ sở sản xuất thử nghiệm với các trang thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu của ngành hoặc chuyên ngành đề nghị cho phép đào tạo; 


+ Thư viện có phòng tra cứu thông tin cung cấp các nguồn thông tin tư liệu (sách, giáo trình và tạp chí trong và ngoài nước) được xuất bản trong 5 năm trở lại đây, đáp ứng yêu cầu dạy, học các học phần trong chương trình đào tạo và thực hiện đề tài luận văn; 


+ Có website của cơ sở đào tạo được cập nhật thường xuyên, công bố công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế, công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục, công khai thu chi tài chính. 


- Cơ sở đào tạo có năng lực, kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học ở lĩnh vực của ngành hoặc chuyên ngành đề nghị cho phép đào tạo; các giảng viên tham gia giảng dạy trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ đã và đang chủ trì các đề tài khoa học từ cấp Bộ hoặc tương đương trở lên ở ngành hoặc chuyên ngành đề nghị cho phép đào tạo. Mỗi giảng viên là tiến sĩ có ít nhất 3 công trình khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành có trong danh mục của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước quy định trong 5 năm trở lại đây tính đến ngày cơ sở đào tạo đề nghị cho phép đào tạo ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ.


- Có chương trình đào tạo và đề cương chi tiết các học phần trong chương trình đào tạo của ngành hoặc chuyên ngành đề nghị cho phép đào tạo, được xây dựng theo quy định của Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 


Tên ngành hoặc chuyên ngành đào tạo có trong Danh mục ngành hoặc chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 


Trường hợp tên ngành hoặc chuyên ngành đào tạo chưa có trong Danh mục, cơ sở đào tạo phải trình bày luận cứ khoa học về ngành hoặc chuyên ngành đào tạo mới đã được Hội đồng khoa học đào tạo của cơ sở đào tạo thông qua; thực tiễn và kinh nghiệm đào tạo của một số nước trên thế giới, kèm theo chương trình đào tạo tham khảo của một số trường đại học đã được kiểm định ở nước ngoài. 


- Có đơn vị quản lý chuyên trách đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ quản lý hoạt động đào tạo trình độ thạc sĩ; đã xây dựng quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của cơ sở đào tạo. 


- Ngành hoặc chuyên ngành đề nghị cho phép đào tạo phù hợp với quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của địa phương, khu vực và quốc gia. 


14.10.2. Các đại học, học viện, các trường đại học được xem xét để cấp phép đào tạo các chuyên ngành ở trình độ tiến sĩ khi bảo đảm các điều kiện sau đây:


a) Đã đào tạo trình độ thạc sĩ ngành hoặc chuyên ngành tương ứng với chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ, có ít nhất 2 khóa học viên đã tốt nghiệp;


b) Không vi phạm các quy định hiện hành về tuyển sinh, tổ chức, quản lý đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ ở các ngành hoặc chuyên ngành đang đào tạo và các quy định liên quan khác của pháp luật trong thời hạn 3 năm tính đến ngày cơ sở đào tạo đề nghị cho phép đào tạo chuyên ngành trình độ tiến sĩ;


c) Có đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng để tổ chức đào tạo trình độ tiến sĩ ở chuyên ngành đề nghị cho phép đào tạo, cụ thể: 


- Có khả năng xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ, có khả năng phát hiện vấn đề nghiên cứu, hướng dẫn, chỉ đạo nghiên cứu sinh xây dựng đề cương nghiên cứu đề tài luận án, hướng dẫn nghiên cứu sinh thực hiện đề tài luận án, viết luận án và tham gia Hội đồng chấm luận án tiến sĩ;


- Có ít nhất 01 giáo sư hoặc phó giáo sư và 4 tiến sĩ cùng ngành là cán bộ cơ hữu của cơ sở đào tạo, trong đó có 3 người cùng chuyên ngành đề nghị cho phép đào tạo;


d) Có đủ khả năng và điều kiện để thành lập hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ và tổ chức đánh giá luận án theo quy định của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành;


đ) Có cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm đáp ứng yêu cầu đào tạo trình độ tiến sĩ, cụ thể:


- Có đủ phòng thí nghiệm, phòng nghiên cứu với trang thiết bị cần thiết bảo đảm để nghiên cứu sinh có thể triển khai thực hiện đề tài luận án; có chỗ làm việc dành riêng cho người hướng dẫn và nghiên cứu sinh;


- Thư viện có đủ nguồn thông tin tư liệu và phương tiện để nghiên cứu sinh tìm hiểu, tra cứu khi thực hiện đề tài luận án, viết luận án như sách, giáo trình, tạp chí khoa học trong và ngoài nước, thư viện điện tử có thể liên kết với các cơ sở đào tạo cùng lĩnh vực, cùng chuyên ngành đào tạo trong và ngoài nước; 


- Có website của cơ sở đào tạo được cập nhật thường xuyên, công bố công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế, công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục, công khai thu chi tài chính; 


e) Cơ sở đào tạo đã thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, trong đó có ít nhất 5 nhiệm vụ nghiên cứu thuộc đề tài khoa học cấp nhà nước, bộ, ngành, tỉnh, thành phố hoặc thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học có chất lượng cao hoặc tương đương. 


Có kinh nghiệm trong đào tạo, bồi dưỡng những người làm công tác nghiên cứu khoa học; thường xuyên tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học chuyên ngành. 


Các giảng viên tham gia giảng dạy trong chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ đã và đang chủ trì các đề tài khoa học từ cấp Bộ hoặc tương đương trở lên ở chuyên ngành đề nghị cho phép đào tạo. Mỗi giảng viên là tiến sĩ có ít nhất 3 công trình khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành có trong danh mục của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước quy định trong 5 năm trở lại đây tính đến ngày cơ sở đào tạo đề nghị cho phép đào tạo chuyên ngành trình độ tiến sĩ;


g) Đã hợp tác với các trường đại học trên thế giới trong hoạt động đào tạo và hoạt động khoa học công nghệ;


h) Có chương trình đào tạo và đề cương chi tiết các học phần trong chương trình đào tạo của chuyên ngành đề nghị cho phép đào tạo, được xây dựng theo quy định của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 


Tên chuyên ngành đào tạo có trong Danh mục chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 


Trường hợp tên chuyên ngành đào tạo chưa có trong Danh mục, cơ sở đào tạo phải trình bày luận cứ khoa học về chuyên ngành đào tạo mới đã được Hội đồng khoa học đào tạo của cơ sở đào tạo thông qua; thực tiễn và kinh nghiệm đào tạo của một số nước trên thế giới, kèm theo chương trình đào tạo tham khảo của một số trường đại học đã được kiểm định ở nước ngoài;


 i) Có đơn vị quản lý chuyên trách đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ quản lý hoạt động đào tạo trình độ tiến sĩ; đã xây dựng quy định đào tạo trình độ tiến sĩ của cơ sở đào tạo. 


Các viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành đầu tiên khi bảo đảm các điều kiện quy định tại điểm c, d, đ, e, g, h và i khoản ở trên. Từ chuyên ngành thứ hai ngoài việc bảo đảm các điều kiện quy định đối với chuyên ngành đầu tiên thì phải bảo đảm điều kiện quy định tại điểm b ở trên.


14.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Thông tư số 38/2010/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ.


Phụ lục I


TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH


HOẶC CHUYÊN NGÀNH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ


(Kèm theo Thông tư số 38/2010 /TT-BGDĐT ngày 22  tháng 12  năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)




		BỘ, NGÀNH (Cơ quan chủ quản nếu có)


      TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO:


            Số:

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                                               


……, ngày       tháng      năm





TỜ TRÌNH


ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ/TIẾN SĨ


Ngành hoặc chuyên ngành: ………………………………………………..


Mã số: ……………………………………


Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo


1. Trình bày lý do đề nghị cho phép đào tạo: 


- Trình bày kết quả khảo sát, phân tích, đánh giá nhu cầu về nguồn nhân lực trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ của ngành hoặc chuyên ngành đề nghị cho phép đào tạo đối với yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, thành phố, khu vực nơi cơ sở đào tạo đóng trụ sở. 


- Phân tích, đánh giá sự phù hợp của nhu cầu này với quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của địa phương, khu vực, quốc gia. 


2. Giới thiệu ngắn gọn về cơ sở đào tạo:


- Năm thành lập, quá trình hình thành và phát triển; 


- Những ngành, chuyên ngành đã được đào tạo ở trình độ đại học, trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ, đội ngũ giảng viên, số sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh đã tốt nghiệp, quy mô hiện tại; trình bày kỹ hơn về các nội dung trên đối các ngành gần, cùng nhóm ngành với ngành hoặc chuyên ngành đề nghị cho phép đào tạo; 


- Về Khoa hay đơn vị chuyên môn sẽ trực tiếp đảm nhận nhiệm vụ đào tạo ngành hoặc chuyên ngành đề nghị cho phép đào tạo.


3. Về ngành hoặc chuyên ngành đào tạo và chương trình đào tạo:


* Ghi rõ tên ngành hoặc chuyên ngành đào tạo đề nghị cho phép đào tạo, tên chương trình đào tạo trình độ đào tạo (thạc sĩ hay tiến sĩ). 


- Nếu sử dụng chương trình của một trường đại học khác, cần nêu rõ là chương trình của trường đại học nào, kèm theo bản sao chương trình gốc của trường đó và khả năng của cơ sở đào tạo khi thực hiện chương trình này.


- Nếu sử dụng chương trình của nước ngoài (kể cả trường hợp ngành đăng ký đào tạo đã có trong Danh mục) cần nêu rõ là chương trình của trường đại học nào, nước nào và kèm theo bản sao chương trình gốc của trường nước ngoài; khả năng của cơ sở đào tạo khi thực hiện chương trình này.


* Tóm tắt về chương trình đào tạo: tổng số tín chỉ, thời gian đào tạo đối với chương trình đào tạo.


* Tóm tắt khả năng đáp ứng của cơ sở đào tạo về đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, nguồn thông tin tư liệu v.v…


* Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh trong 5 năm đầu của ngành hoặc chuyên ngành đề nghị cho phép đào tạo.


* Tóm tắt về quá trình xây dựng chương trình đào tạo và chuẩn bị đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất (phòng học, phòng thí nghiệm, thực hành, thư viện, tài liệu, sách tham khảo…) phục vụ cho chương trình đào tạo mới. 


4. Kết luận và đề nghị, trong đó cần khẳng định toàn bộ nội dung hồ sơ đề nghị cho phép đào tạo đã được đưa lên trang web của cơ sở đào tạo tại địa chỉ: http://www.... 


Đề nghị: …


		Nơi nhận:


-…………………………


-…………………………


- Lưu:…………………



		            THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO


               (Ký tên, đóng dấu)








Phụ lục II


ĐỀ ÁN ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP ĐÀO TẠO NGÀNH HOẶC CHUYÊN NGÀNH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ


(Kèm theo Thông tư số 38/2010 /TT-BGDĐT ngày 22 tháng12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)




Nội dung của Đề án


Phần 1. Sự cần thiết phải xây dựng đề án


- Giới thiệu một vài nét về cơ sở đào tạo

- Trình bày kết quả khảo sát, phân tích, đánh giá nhu cầu về nguồn nhân lực trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ của ngành hoặc chuyên ngành đề nghị cho phép đào tạo đối với yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, thành phố, khu vực nơi cơ sở đào tạo đóng trụ sở. Phân tích, đánh giá sự phù hợp của nhu cầu này với quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của địa phương, khu vực, quốc gia. 


- Kết quả đào tạo trình độ đại học, kết quả đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ đối với những ngành hoặc chuyên ngành đang đào tạo của cơ sở đào tạo;

- Giới thiệu kỹ về Khoa hay đơn vị chuyên môn sẽ trực tiếp đảm nhận nhiệm vụ đào tạo ngành hoặc chuyên ngành đề nghị cho phép đào tạo.


- Lý do đề nghị cho phép ngành hoặc chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ.


Phần 2. Mục tiêu đào tạo, đối tượng tuyển sinh

-    Những căn cứ để lập đề án.


· Mục tiêu đào tạo (mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể).


· Thời gian đào tạo.


· Đối tượng tuyển sinh (Yêu cầu đối với người dự tuyển: văn bằng, ngành học, loại tốt nghiệp, kinh nghiệm công tác)


-  Danh mục các ngành gần, ngành phù hợp với ngành hoặc chuyên ngành đề nghị cho phép đào tạo.


-   Danh mục các môn học bổ sung kiến thức.


-   Dự kiến quy mô tuyển sinh


-   Dự kiến mức học phí/người học/năm


-   Yêu cầu đối với người tốt nghiệp.


Phần 3. Năng lực của cơ sở đào tạo

1. Đội ngũ giảng viên cơ hữu (giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ), mẫu 1 Phụ lục III

2. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo


- Thiết bị phục vụ đào tạo, mẫu 2 Phụ lục III.


- Thư viện, mẫu 3 Phụ lục III.


3. Hoạt động nghiên cứu khoa học 


-  Đề tài khoa học đã thực hiện, mẫu 4 Phụ lục III.


- Các hướng nghiên cứu đề tài luận văn, luận án,  mẫu 5 Phụ lục III.


- Các công trình đã công bố của cán bộ cơ hữu, mẫu 6 Phụ lục III.


4. Hợp tác quốc tế trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học


Phần 4. Chương trình và kế hoạch đào tạo 


-   Chương trình đào tạo trình bày theo quy định ở Phụ lục IV.


· Dự kiến kế hoạch đào tạo


 Phụ lục: Các tài liệu và minh chứng kèm theo


- Các quyết định về việc cho phép đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ của ngành hoặc chuyên ngành tương ứng với ngành hoặc chuyên ngành đề nghị cho phép đào tạo.


- Các biên bản thông qua hồ sơ của Hội đồng Khoa học và Đào tạo của cơ sở đào tạo, biên bản kiểm tra của sở giáo dục và đào tạo, biên bản của Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo.

- Dự thảo quy định về tuyển sinh, quy định về tổ chức và quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ (đối với ngành hoặc chuyên ngành đầu tiên đề nghị cho phép đào tạo) của cơ sở đào tạo.


- Lý lịch khoa học của đội ngũ giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ (mẫu Phụ lục V)


Lưu ý: Đề án được xây dựng trên cơ sở kết quả các nghiên cứu khảo sát về nhu cầu phát triển nguồn nhân lực ở địa phương, khu vực, quốc gia đối với yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của ngành, tỉnh, thành phố nơi cơ sở đào tạo đóng trụ sở và tổ chức các hội thảo với sự tham gia của các giảng viên, các nhà khoa học, cán bộ quản lý, các nhà tuyển dụng, đại diện doanh nghiệp có liên quan đến ngành hoặc chuyên ngành đề nghị cho phép đào tạo. 


Phụ lục III
NĂNG LỰC CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO


(Kèm theo Thông tư số 38/2010 /TT-BGDĐT ngày 22  tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)




I. Các quyết định về việc cho phép đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ của ngành hoặc chuyên ngành tương ứng với ngành hoặc chuyên ngành đề nghị cho phép đào tạo: 


1. Quyết định phép đào tạo trình độ đại học ngành… (đối với đề nghị cho phép đào tạo trình độ thạc sĩ).


2. Quyết định phép đào tạo trình độ thạc sĩ ngành, chuyên ngành… (đối với đề nghị cho phép đào tạo trình độ tiến sĩ).


II. Các điều kiện bảo đảm chất lượng


Mẫu 1: Đội ngũ cán bộ cơ hữu tham gia đào tạo ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ/trình độ tiến sĩ của cơ sở đào tạo


		Số TT

		Họ và tên, năm sinh, chức vụ hiện tại

		Học hàm, năm phong

		Học vị, nước, năm tốt nghiệp

		Chuyên ngành

		Tham gia đào tạo SĐH (năm, CSĐT)

		Thành tích khoa học (số lượng đề tài, các bài báo)



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		





		Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo


(Ký tên, đóng dấu)

		Thủ trưởng cơ sở đào tạo


(Ký tên, đóng dấu)





Mẫu 2:  Thiết bị phục vụ cho đào tạo

		Số TT

		Tên gọi của máy, thiết bị, kí hiệu, 


mục đích sử dụng

		Nước sản xuất, năm sản xuất

		Số lượng

		Tên học phần sử dụng thiết bị



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





		Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo


(Ký tên, đóng dấu)

		Thủ trưởng cơ sở đào tạo


(Ký tên, đóng dấu)





Mẫu 3: Thư viện


		Số TT

		Tên sách, tên tạp chí (chỉ ghi những sách, tạp chí xuất bản trong 5 năm trở lại đây)

		Nước xuất bản/Năm xuất bản

		Số lượng


bản sách

		Tên học phần sử dụng sách, tạp chí



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo


(Ký tên, đóng dấu)

		Thủ trưởng cơ sở đào tạo


(Ký tên, đóng dấu)





Mẫu 4: Các đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên liên quan đến ngành hoặc chuyên ngành đề nghị cho phép đào tạo do cơ sở đào tạo thực hiện (kèm theo bản liệt kê có bản sao quyết định, bản sao biên bản nghiệm thu)


		Số TT

		Tên đề tài

		Cấp quyết định, mã số

		Số QĐ, ngày tháng năm/ ngày


nghiệm thu

		Kết quả nghiệm thu



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





		

		Thủ trưởng cơ sở đào tạo


(Ký tên, đóng dấu)





Mẫu 5: Các hướng nghiên cứu đề tài luận văn, luận án và số lượng học viên, NCS có thể tiếp nhận


		Số TT

		Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu có thể nhận hướng dẫn học viên cao học, nghiên cứu sinh

		Họ tên, học vị, học hàm người người có thể hướng dẫn hoạc viên cao học, NCS

		Số lượng học viên cao học, NCS có thể tiếp nhận



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		





		

		Thủ trưởng cơ sở đào tạo


(Ký tên, đóng dấu)





Mẫu 6: Các công trình công bố của cán bộ cơ hữu thuộc ngành hoặc chuyên ngành đề nghị cho phép đào tạo của cơ sở đào tạo trong 5 năm trở lại đây (kèm theo bản liệt kê có bản sao trang bìa tạp chí, trang phụ lục, trang đầu và trang cuối của công trình công bố)

		Số TT

		Tên công trình

		Tên tác giả

		Nguồn công bố



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		





		

		Thủ trưởng cơ sở đào tạo


(Ký tên, đóng dấu)





Phụ lục IV


   CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


(Kèm theo Thông tư số 38/2010 /TT-BGDĐT ngày 22 tháng12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)




I. Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ


Được trình bày theo trình tự sau:


1. Mục tiêu của chương trình đào tạo: nêu khái quát những kiến thức, kỹ năng đào tạo, trình độ và năng lực chuyên môn (lý thuyết, thực hành), vị trí hay công việc có thể đảm nhiệm của người học sau khi tốt nghiệp.


2. Yêu cầu đối với người dự tuyển: quy định về văn bằng, ngành học, loại tốt nghiệp, kinh nghiệm nghề nghiệp của người dự tuyển.


3. Điều kiện tốt nghiệp: quy định về thời gian phải tập trung học tập, số học phần hoặc số tín chỉ ít nhất người học phải hoàn thành (bao gồm cả luận văn) theo quy định.


4. Chương trình đào tạo:


a) Khái quát chương trình: nêu rõ số học phần và số tín chỉ ít nhất học viên phải hoàn thành để được xét tốt nghiệp, bao gồm:


- Phần kiến thức chung;


- Phần kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên ngành:


+ Các học phần bắt buộc: tổng số tín chỉ bao gồm lý thuyết và thực hành;


+ Các học phần tự chọn: tổng số tín chỉ bao gồm lý thuyết và thực hành.


- Luận văn: tổng số tín chỉ, yêu cầu của luận văn.


b) Danh mục các học phần trong chương trình đào tạo: liệt kê toàn bộ các học phần thuộc nội dung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo các đề mục: mã số học phần, tên học phần, khối lượng tính bằng tín chỉ (lý thuyết; thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận). Riêng học phần ngoại ngữ cần ghi rõ tên ngoại ngữ.


Mã số học phần do cơ sở đào tạo xây dựng nhằm phục vụ cho việc quản lý chương trình đào tạo. Có thể dùng chữ và số hoặc số để mã hóa học phần, số ký tự mã hóa do cơ sở đào tạo quy định.


Theo thông lệ ở nhiều nước, mã số môn học gồm 2 phần: phần chữ và phần số. Phần chữ gồm 4 chữ cái, 2 chữ cái đầu tiên viết tắt tên chuyên ngành, hai chữ cái sau viết tắt tên môn học. Ví dụ như:


Danh mục các học phần trong chương trình đào tạo


 trình độ thạc sĩ chuyên ngành Y tế công cộng


		Mã số học phần

		Tên học phần

		Khối lượng (tín chỉ)



		Phần


chữ

		Phần


số

		

		Tổng số

		LT

		TH, TN, TL



		YCTH


...

		501


...

		Phần kiến thức chung


Triết học


...

		3


...

		2


...

		1


...



		

		

		Phần kiến thức cơ sở và chuyên ngành

		



		

		

		Các học phần bắt buộc

		(50% thời lượng CTĐT, trong đó có học phần  triết học)



		YCDT


YCTK


...


...

		512


514


...


...

		Nguyên lý dịch tễ học


Thống kê sinh học


...


...

		3


3


...


...

		2


2


...


...

		1


1


...


...



		

		   

		Các học phần lựa chọn

		(30% thời lượng CTĐT)                    



		YCDD


...


...

		525


...


...

		Dinh dưỡng học lâm sàng


...


...

		2


...


...

		1


...


...

		1


...


...



		

		Luận văn               

		      10          (20% thời lượng CTĐT)                    



		                     

		Tổng cộng:

		      50





Trong đó YC là viết tắt của Y tế cộng cộng, TH - Triết học, DT-dịch tễ, TK-Thống kê, DD-dinh dưỡng..v.v 


Phần số thường gồm 3 chữ số: chữ số thứ nhất (hàng trăm), từ 5 trở lên là mã số các học phần thuộc chương trình đào tạo thạc sĩ, từ 6 trở lên là mã số các học phần thuộc chương trình đào tạo tiến sĩ. Hai chữ số sau (hàng chục và hàng đơn vị) là thứ tự các học phần do cơ sở đào tạo quy định. Những học phần của cùng bộ môn hay thuộc nhóm môn gần thì đánh số gần nhau. Những học phần chung cho nhiều chuyên ngành với khối lượng  và nội dung như nhau thì mang cùng mã số.


c) Đề cương của các học phần: mỗi học phần được liệt kê ở bảng danh mục các học phần trong chương trình đào tạo, các học phần đều phải có đề cương chi tiết học phần trình bày theo trình tự sau:


- Mã số, tên học phần tổng tín chỉ (số TC lý thuyết, số TC thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận)


Ví dụ: YCDT 502 Nguyên lý dịch tễ học 3(2,1), có nghĩa tổng khối lượng môn học là 3 tín chỉ; lý thuyết 2 TC; thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận 1 TC.


- Bộ môn phụ trách giảng dạy.


- Mô tả học phần: trình bày ngắn gọn vai trò, vị trí học phần (đã học ở đại học chưa, đã học gì, ở trình độ thạc sĩ sẽ học gì, vị trí của học phần này trong CTĐT), kiến thức sẽ trang bị cho học viên, quan hệ với các học phần khác trong chương trình đào tạo.


- Mục tiêu học phần: nêu mục tiêu cần đạt được đối với người học sau khi học học phần đó (về mặt lý thuyết, thực hành). Cách thức xây dựng như chuẩn đầu ra.


- Nội dung học phần: trình bày các chương, mục trong chương và nội dung khái quát. Trong từng chương ghi số tiết giảng lý thuyết, bài tập, thực hành (hoặc thí nghiệm, thảo luận). Để học viên có thể tự học được, cần chỉ rõ để học chương này cần phải đọc những tài liệu tham khảo nào, ở đâu.


- Phần tài liệu tham khảo: ghi rõ những sách, tạp chí và tư liệu thông tin liên quan đến học phần.


- Phương pháp đánh giá học phần, trong đó quy định số lần kiểm tra, bài tập hoặc tiểu luận, thi, số bài thực hành, trọng số của mỗi lần đánh giá.


		Thủ trưởng cơ sở thẩm định chương trình đào tạo 


(Ký tên, đóng dấu)

		Thủ trưởng cơ sở đào tạo đề nghị 


cho phép đào tạo


(Ký tên, đóng dấu)





Lưu ý: Trong quá trình thực hiện chương trình, cứ 2 năm/1 lần cơ sở đào tạo điều chỉnh, bổ sung các học phần trong chương trình đào tạo của cơ sở mình. Mỗi lần điều chỉnh, bổ sung các học phần trong chương trình đào tạo phải được hội đồng khoa học - đào tạo của cơ sở thông qua và phải lưu giữ hồ sơ tại phòng (khoa) sau đại học của cơ sở và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

II. Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ


Chương trình đào tạo gồm 3 phần: 


Phần 1. Các học phần bổ sung


Các học phần bổ sung là các học phần giúp nghiên cứu sinh có đủ kiến thức và trình độ chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ của nghiên cứu sinh

Phần 2. Các học phần ở trình độ tiến sĩ, các chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan


- Các học phần ở trình độ tiến sĩ giúp nghiên cứu sinh cập nhật các kiến thức mới trong lĩnh vực chuyên môn; nâng cao trình độ lí thuyết, phương pháp luận nghiên cứu và khả năng ứng dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học quan trọng, thiết yếu của lĩnh vực nghiên cứu. Mỗi nghiên cứu sinh phải hoàn thành từ 3 đến 5 học phần với khối lượng từ 8 đến 12 tín chỉ thuộc trình độ tiến sĩ được xây dựng như hướng dẫn ở mục I, bao gồm các học phần bắt buộc và các học phần lựa chọn, trong đó các học phần bắt buộc là những học phần căn bản, liên quan đến những cốt lõi ở mức độ cao của ngành và chuyên ngành. Các học phần lựa chọn có nội dung chuyên sâu phù hợp với đề tài nghiên cứu sinh hoặc hỗ trợ rèn luyện các phương pháp nghiên cứu chuyên ngành và liên ngành, cách viết bài báo khoa học.


- Các chuyên đề tiến sĩ đòi hỏi nghiên cứu sinh tự cập nhật kiến thức mới liên quan trực tiếp đến đề tài của nghiên cứu sinh, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, giúp nghiên cứu sinh giải quyết một số nội dung của đề tài luận án. Mỗi nghiên cứu sinh phải hoàn thành từ 2 đến 3 chuyên đề tiến sĩ với khối lượng từ 4 đên 6 tín chỉ, được xây dựng theo trình tự sau: mục đích của chuyên đề, các nội dung cần đạt được khi viết chuyên đề này, cuối cùng là tài liệu tham khảo. 


- Bài tiểu luận tổng quan về tình hình nghiên cứu và các vấn đề liên quan đến đề tài luận án đòi hỏi nghiên cứu sinh thể hiện khả năng phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và ngoài nước liên quan mật thiết đến đề tài luận án, nêu những vấn đề còn tồn tại, chỉ ra những vấn đề mà luận án cần tập trung nghiên cứu giải quyết. Cần quy định rõ số trang của bài tiểu luận tổng quan.


Lưu ý: 


1) Khi xây dựng chương trình đào tạo cần phải tổ chức hội thảo lấy ý kiến rộng rãi của các giảng viên, các nhà khoa học, cán bộ quản lý, các nhà tuyển dụng, đại diện doanh nghiệp có liên quan đến ngành, chuyên ngành đề nghị cho phép đào tạo.

2) Chương trình đào tạo này phải được Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo thông qua.

Phần 3. Nghiên cứu khoa học và luận án tiến sĩ


Xây dựng theo các quy định của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ


		Thủ trưởng cơ sở thẩm định chương trình đào tạo 


(Ký tên, đóng dấu)

		Thủ trưởng cơ sở đào tạo đề nghị 


cho phép đào tạo


(Ký tên, đóng dấu)





Phụ lục V


   LÝ LỊCH KHOA HỌC

(Kèm theo Thông tư số 38/2010 /TT-BGDĐT ngày 22 tháng12 năm 2010 của


Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)




I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC


Họ và tên:





Giới tính:


Ngày, tháng, năm sinh:



Nơi sinh:



Quê quán:





Dân tộc:


Học vị cao nhất:




Năm, nước nhận học vị:


Chức danh khoa học cao nhất:


Năm bổ nhiệm:


Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):


Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):


Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 





Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                           DĐ:



Fax:                                                                      Email:


II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO


1. Đại học:


Hệ đào tạo:



Nơi đào tạo:


Ngành học:




Nước đào tạo: 




Năm tốt nghiệp: 


Bằng đại học 2:




Năm tốt nghiệp: 


2. Sau đại học


· Thạc sĩ chuyên ngành:




Năm cấp bằng:


Nơi đào tạo:


· Tiến sĩ chuyên ngành:





Năm cấp bằng:


Nơi đào tạo:


· Tên luận án:


		3. Ngoại ngữ:

		1.


2.

		Mức độ sử dụng:


Mức độ sử dụng:








III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN


		Thời gian

		Nơi công tác

		Công việc đảm nhiệm



		

		

		



		

		

		





IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC


1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:


		TT

		Tên đề tài nghiên cứu 

		Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

		Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

		Trách nhiệm tham gia trong đề tài



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





2. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)


		TT

		Tên công trình

		Năm công bố

		Tên tạp chí



		

		

		

		



		

		

		

		





		Xác nhận của cơ quan

		………., ngày        tháng       năm 

Người khai kí tên


(Ghi rõ chức danh, học vị)





15. Thủ tục mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng


15.1. Trình tự thực hiện: 


- Cơ sở đào tạo gửi 03 bộ hồ sơ đến sở giáo dục và đào tạo, nơi trường đặt trụ sở đề nghị kiểm tra thực tế và xác nhận các điều kiện về đội ngũ giảng viên,  trang thiết bị phục vụ đào tạo, thư viện của cơ sở đào tạo. Đồng thời, gửi công văn đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tự thẩm định chương trình đào tạo (Phụ lục VIII) hoặc đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ định một cơ sở đào tạo có uy tín thẩm định chương trình đào tạo.


- Kiểm tra và xác nhận các điều kiện thực tế về đội ngũ giảng viên cơ hữu, trang thiết bị, thư viện phục vụ đào tạo của ngành đăng ký đào tạo


+ Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, giám đốc sở giáo dục và đào tạo ra quyết định thành lập Đoàn kiểm tra. Thành phần đoàn kiểm tra gồm: 01 đại diện Ban giám đốc sở (Trưởng đoàn), 01 đại diện lãnh đạo phòng Tổ chức cán bộ và 1 chuyên viên (làm nhiệm vụ thư ký).


Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra đối chiếu các nội dung kê khai trong hồ sơ với các điều kiện thực tế như: bảng lương của trường, sổ bảo hiểm của giảng viên, văn bằng, chứng chỉ của giảng viên, trang thiết bị, thư viện và  lập biên bản kiểm tra (Phụ lục VI). 


+ Căn cứ vào biên bản kiểm tra, giám đốc sở giáo dục và đào tạo xác nhận thực trạng vào các bảng biểu báo cáo về năng lực của cơ sở đào tạo (Phụ lục III) trong hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo của cơ sở đào tạo.


- Cơ sơ đào tạo được phép tự thẩm định chương trình đào tạo


+ Cơ sở đào tạo được phép tự thẩm định chương trình đào tạo trình độ đại học khi có đủ các điều kiện sau đây:


Đã thành lập được trên 5 năm và có ít nhất 1 khóa sinh viên chính quy đã tốt nghiệp;


Có ít nhất 5 giảng viên cơ hữu có bằng tiến sĩ, trong đó có ít nhất 1 giáo sư hoặc phó giáo sư hoặc tiến sĩ khoa học đúng ngành với ngành đăng ký mở ngành đào tạo trình độ đại học.


+ Cơ sở đào tạo được phép tự thẩm định chương trình đào tạo trình độ cao đẳng khi có đủ các điều kiện sau đây:


Đã thành lập được trên 5 năm và có ít nhất 1 khóa sinh viên chính quy đã tốt nghiệp;


Có ít nhất 5 giảng viên cơ hữu có bằng thạc sĩ trở lên, trong đó có ít nhất 2 giảng viên có bằng tiến sĩ, tiến sĩ khoa học hoặc có chức danh khoa học là giáo sư hoặc phó giáo sư đúng ngành với ngành đăng ký mở ngành đào tạo trình độ cao đẳng;


- Các cơ sở đào tạo không được phép tự thẩm định chương trình đào tạo khi:


+ Không bảo đảm đủ các điều kiện về đội ngũ giảng viên cơ hữu, trang thiết bị, thư viện phục vụ đào tạo của ngành đăng ký đào tạo;


+ Khi đăng ký mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng những ngành chưa có trong Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV;


+ Đã có vi phạm trong quá trình tự thẩm định chương trình đào tạo.


Các cơ sở này gửi công văn đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ định một cơ sở đào tạo có uy tín để thẩm định chương trình đào tạo.


- Cơ sở đào tạo được Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ định thẩm định chương trình đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng cho cơ sở đào tạo khác khi có đủ các điều kiện sau đây:


+ Cơ sở đào tạo được chỉ định thẩm định chương trình đào tạo trình độ đại học:


Có ít nhất 5 giảng viên cơ hữu có bằng tiến sĩ, trong đó có ít nhất 1 giáo sư hoặc phó giáo sư hoặc tiến sĩ khoa học đúng ngành với ngành đăng ký mở ngành đào tạo trình độ đại học;


Đang triển khai đào tạo trình độ đại học ngành cần thẩm định và có ít nhất 5 khóa sinh viên hệ chính quy của ngành cần thẩm định đã tốt nghiệp. Trong trường hợp ngành chưa có trong danh mục giáo dục đào tạo cấp IV thì Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chỉ định một cơ sở đào tạo có uy tín đã đào tạo các ngành trong cùng khối ngành để thẩm định chương trình đào tạo. 


+ Cơ sở đào tạo được chỉ định thẩm định chương trình đào tạo trình độ cao đẳng:


Có ít nhất 5 giảng viên cơ hữu có bằng thạc sĩ trở lên, trong đó có ít nhất 2 giảng viên có bằng tiến sĩ, tiến sĩ khoa học hoặc có chức danh khoa học là giáo sư hoặc phó giáo sư đúng ngành với ngành đăng ký mở ngành đào tạo trình độ cao đẳng;


Đang triển khai đào tạo trình độ cao đẳng ngành cần thẩm định và có ít nhất 5 khóa sinh viên của ngành cần thẩm định đã tốt nghiệp. Trong trường hợp ngành chưa có trong danh mục giáo dục đào tạo cấp IV thì Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chỉ định một cơ sở đào tạo có uy tín đã đào tạo các ngành trong cùng khối ngành để thẩm định chương trình đào tạo.


- Quy trình thẩm định chương trình đào tạo


Sau khi nhận được ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tự tổ chức thẩm định chương trình đào tạo hoặc chỉ định một cơ sở đào tạo có uy tín để thẩm định chương trình đào tạo, cơ sở đào tạo tiến hành thực hiện các công việc sau:


+ Nếu cơ sở đào tạo được phép tự tổ chức thẩm định chương trình đào tạo, thủ trưởng cơ sở đào tạo ra quyết định thành lập Hội đồng thẩm định và tổ chức họp Hội đồng thẩm định để thẩm định chương trình đào tạo của cơ sở mình.


+ Nếu các cơ sở đào tạo không được phép tự tổ chức thẩm định, sau khi nhận được ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ sở đào tạo gửi 5 bộ chương trình đào tạo đến cơ sở đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ định để thẩm định chương trình đào tạo. Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày Bộ gửi công văn chỉ định cơ sở đào tạo làm nhiệm vụ thẩm định chương trình đào tạo của cơ sở đào tạo khác và nhận được chương trình đào tạo của cơ sở đào tạo đề nghị thẩm định, thủ trưởng cơ sở đào tạo được chỉ định làm nhiệm vụ thẩm định ra quyết định thành lập Hội đồng thẩm định và tổ chức họp Hội đồng thẩm định để thẩm định chương trình đào tạo. 


+ Hội đồng thẩm định:


Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ đại học gồm 5 thành viên, có chức danh khoa học là giáo sư hoặc phó giáo sư, có bằng tiến sĩ khoa học hoặc tiến sĩ thuộc ngành đăng ký mở ngành đào tạo. Hội đồng thẩm định gồm chủ tịch, hai phản biện, thư ký và ủy viên. 


Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ cao đẳng gồm 5 thành viên, các thành viên phải có bằng thạc sĩ trở lên, trong đó có ít nhất 2 thành viên có bằng tiến sĩ khoa học, tiến sĩ hoặc có chức danh khoa học là giáo sư hoặc phó giáo sư đúng ngành với ngành đăng ký mở ngành đào tạo trình độ cao đẳng. Hội đồng thẩm định gồm chủ tịch, hai phản biện, thư ký và ủy viên, trong đó chủ tịch Hội đồng là người có bằng tiến sĩ khoa học, tiến sĩ hoặc có chức danh khoa học là giáo sư hoặc phó giáo sư. 


Nội dung và cách thức tiến hành phiên họp của Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo được quy định tại Phụ lục VII của Thông tư này.


Sau khi nghe đại diện của cơ sở đào tạo có ngành cần thẩm định trình bày báo cáo, các thành viên hội đồng đặt câu hỏi, cơ sở đào tạo giải trình, các thành viên hội đồng thảo luận và bỏ phiếu kín. Hội đồng thẩm định lập biên bản thẩm định. 


Thủ trưởng cơ sở đào tạo làm nhiệm vụ thẩm định xác nhận vào biên bản của Hội đồng thẩm định (Phụ lục VII) và vào chương trình đào tạo (Phụ lục IV) trong hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng của cơ sở đào tạo.


- Kinh phí để sở giáo dục và đào tạo thực hiện kiểm tra và kinh phí tổ chức thẩm định của Hội đồng thẩm định do cơ sở đào tạo đăng ký mở ngành đào tạo chi trả theo quy định hiện hành.


- Sau khi thực hiện các quy định tại khoản 1 và khoản 5 Điều này, cơ sở đào tạo đăng ký mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng gửi Hồ sơ đến Bộ Giáo dục và Đào tạo. 


+ Việc xem xét hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng được thực hiện vào tháng 3, tháng 6, tháng 9 và tháng 12 hàng năm.


+ Nếu hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo của cơ sở đào tạo bảo đảm các điều kiện và đạt yêu cầu theo quy định, trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày mùng 1 các tháng trên, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng;


+ Nếu hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo của cơ sở đào tạo bảo đảm các điều kiện theo quy định, nhưng vẫn còn một số nội dung cần phải hoàn thiện, trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày mùng 1 các tháng trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản cho cơ sở đào tạo kết quả thẩm định và những nội dung cần hoàn thiện. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đã hoàn thiện của cơ sở đào tạo, nếu cơ sở đào tạo đáp ứng các điều kiện theo quy định, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng;


+ Nếu  hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo của cơ sở đào tạo chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định, trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày mùng 1 các tháng trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản kết quả thẩm định, tình trạng hồ sơ và đề nghị cơ sở đào tạo tiếp tục chuẩn bị các điều kiện. 


- Trong trường hợp cần thiết, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức thanh tra, kiểm tra, thẩm định lại tại cơ sở đào tạo.


15.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua bưu điện.


15.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Tờ trình đăng ký mở ngành đào tạo của cơ sở đào tạo (theo mẫu Phụ lục I).


- Đề án đăng ký mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng (Phụ lục II), bao gồm các nội dung: Sự cần thiết mở ngành đào tạo; năng lực của cơ sở đào tạo; chương trình đào tạo của ngành đăng ký đào tạo; lý lịch khoa học và các tài liệu, minh chứng kèm theo.


- Biên bản thông qua đề án đăng ký mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng của Hội đồng Khoa học và Đào tạo của cơ sở đào tạo.


- Biên bản kiểm tra và xác nhận các điều kiện về đội ngũ giảng viên cơ hữu, trang thiết bị, thư viện phục vụ đào tạo ngành đăng ký đào tạo của sở giáo dục và đào tạo địa phương (Phụ lục VI).


- Biên bản thẩm định chương trình đào tạo của Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo của cơ sở đào tạo đối với cơ sở đào tạo được phép tự thẩm định chương trình đào tạo hoặc của một cơ sở đào tạo có uy tín do Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ định đối với cơ sở đào tạo không được phép tự thẩm định chương trình đào tạo (Phụ lục VII). 


Số lượng hồ sơ:   03 bộ


15.4. Thời hạn giải quyết:  Việc xem xét hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng được thực hiện vào tháng 3, tháng 6, tháng 9 và tháng 12 hàng năm. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày mùng 1 các tháng trên.

15.5. Đối tượng thực hiện TTHC: đại học, các học viện, trường đại học, trường cao đẳng (gọi chung là cơ sở đào tạo).


15.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Giám đốc các đại học (phân cấp theo Quyết định số 3360/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 21/6/2005).

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đại học.

- Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo

15.7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

15.8. Phí, lệ phí:  Không.


15.9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Các mẫu tại các Phụ lục của Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định điều kiện, hồ sơ,  quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng (có đính kèm).

15.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


a) Các đại học, học viện, trường đại học được xem xét để mở ngành đào tạo trình độ đại học khi bảo đảm các điều kiện sau đây:


- Có đội ngũ giảng viên cơ hữu đảm nhận giảng dạy tối thiểu 70% khối lượng của chương trình đào tạo, trong đó có ít nhất 01 giảng viên có trình độ tiến sĩ và 03 giảng viên có trình độ thạc sĩ đúng ngành đăng ký. 


- Có chương trình đào tạo của ngành đăng ký đào tạo và đề cương chi tiết các học phần/môn học trong chương trình đào tạo được xây dựng theo quy định tại Phụ lục IV của Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định điều kiện, hồ sơ,  quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng (có đính kèm). 


Tên ngành đào tạo có trong Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ đại học, cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 


Trường hợp tên ngành đào tạo chưa có trong Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ đại học, các học viện, trường đại học phải trình bày luận cứ khoa học về ngành đào tạo mới đã được Hội đồng khoa học đào tạo thông qua; thực tiễn và kinh nghiệm đào tạo của một số nước trên thế giới, kèm theo chương trình đào tạo tham khảo của ít nhất 2 trường đại học đã được kiểm định ở nước ngoài.


- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm đáp ứng yêu cầu của ngành đào tạo trình độ đại học, cụ thể:


+ Có phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, cơ sở sản xuất thử nghiệm với các trang thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của ngành đào tạo; 


+ Thư viện của trường có phòng tra cứu thông tin, có phần mềm và các trang thiết bị phục vụ cho việc mượn, tra cứu tài liệu; có đủ nguồn thông tin tư liệu: sách, giáo trình, bài giảng của các học phần/môn học, các tài liệu liên quan, có tạp chí trong và ngoài nước được xuất bản trong 10 năm trở lại đây đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập các học phần/môn học trong chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học của ngành đào tạo; 


+  Có các công trình xây dựng phục vụ hoạt động giải trí, thể thao, văn hoá và các công trình y tế, dịch vụ để phục vụ cán bộ, giảng viên và sinh viên;


+ Website của trường được cập nhật thường xuyên, công bố công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế, công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng, công khai thu chi tài chính. 


- Có đơn vị quản lý chuyên trách đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ quản lý hoạt động đào tạo trình độ đại học. Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường bảo đảm triển khai ngành đào tạo.


- Không vi phạm các quy định hiện hành về tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo và các quy định liên quan khác của pháp luật trong thời hạn 3 năm tính đến ngày cơ sở đào tạo nộp hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo.


- Ngành đăng ký đào tạo phù hợp với quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của ngành, địa phương, vùng và quốc gia.  


b) Trường cao đẳng được xem xét để mở ngành đào tạo trình độ cao đẳng khi bảo đảm các điều kiện sau đây:


- Có đội ngũ giảng viên cơ hữu đảm nhận giảng dạy tối thiểu 70% khối lượng của chương trình đào tạo, trong đó có ít nhất 4 giảng viên có trình độ thạc sĩ đúng ngành đăng ký;


- Có chương trình đào tạo của ngành đăng ký đào tạo và đề cương chi tiết các học phần/môn học trong chương trình đào tạo được xây dựng theo quy định tại Phụ lục IV của Thông tư 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định điều kiện, hồ sơ,  quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng (có đính kèm). 


Tên ngành đào tạo có trong Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ đại học, cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 


Trường hợp tên ngành đào tạo chưa có trong Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, trường cao đẳng phải trình bày luận cứ khoa học về ngành đào tạo mới đã được Hội đồng khoa học đào tạo thông qua; thực tiễn và kinh nghiệm đào tạo của một số nước trên thế giới, kèm theo chương trình đào tạo tham khảo của ít nhất 02 trường đại học hoặc trường cao đẳng đã được kiểm định ở nước ngoài;


- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm đáp ứng yêu cầu của ngành đào tạo trình độ cao đẳng, cụ thể:


+ Có đủ giảng đường, phòng học, phòng chức năng, cơ sở thí nghiệm, xưởng thực hành, thực tập với các trang thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập của các học phần/môn học trong chương trình đào tạo;


+ Thư viện của trường có phòng tra cứu thông tin, có phần mềm và các trang thiết bị phục vụ cho việc mượn, tra cứu tài liệu; có đủ nguồn thông tin tư liệu: sách, giáo trình, bài giảng của các học phần, các tài liệu liên quan; có tạp chí trong và ngoài nước được xuất bản trong 10 năm trở lại đây, đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập các học phần/môn học trong chương trình đào tạo;


+ Có các công trình xây dựng phục vụ hoạt động giải trí, thể thao, văn hoá và các công trình y tế, dịch vụ để phục vụ cán bộ, giảng viên và sinh viên; phòng làm việc cho giảng viên, cán bộ của trường để phục vụ công tác quản lý, đào tạo;


+ Website của trường được cập nhật thường xuyên, công bố công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế, công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng, công khai thu chi tài chính; 


- Có đơn vị quản lý chuyên trách đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ quản lý hoạt động đào tạo trình độ cao đẳng. Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường đảm bảo triển khai ngành đào tạo;


- Không vi phạm các quy định hiện hành về tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo và các quy định liên quan khác của pháp luật trong thời hạn 3 năm tính đến ngày cơ sở đào tạo nộp hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo;


- Ngành đăng ký đào tạo phù hợp với quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của vùng và địa phương.


- Trường đại học, học viện được mở ngành đào tạo trình độ cao đẳng khi ngành đó đã được mở ngành ở trình độ đại học theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc theo quyết định của Giám đốc các đại học đối với các đại học được phân cấp theo Quyết định số 3360/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 21/6/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.


15.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng.


Phụ lục I


TỜ TRÌNH ĐĂNG KÝ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO


TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG


(Kèm theo Thông tư số 08/2011/TT- BGDĐT ngày 17 tháng 2  năm 2011 


của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)




		      BỘ, NGÀNH (Cơ quan chủ quản nếu có)


      TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO:


            Số:

		   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


————————————                                                                                ……., ngày       tháng      năm





TỜ TRÌNH  


ĐĂNG KÝ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO


Tên ngành: ………………………Mã số: ……………


                  Trình độ đào tạo:………………………………………


Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo


1. Sự cần thiết mở ngành đào tạo 


- Trình bày kết quả các nghiên cứu khảo sát, phân tích, đánh giá nhu cầu về nguồn nhân lực trình độ đại học/cao đẳng của ngành đăng ký mở đối với yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của ngành, tỉnh/thành phố, khu vực nơi cơ sở đào tạo đóng trụ sở.


- Phân tích, đánh giá sự phù hợp của nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của địa phương, vùng, quốc gia. 


2. Giới thiệu khái quát về cơ sở đào tạo 


- Năm thành lập, quá trình xây dựng và phát triển 


- Các ngành, trình độ và hình thức đang đào tạo 


- Đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý


- Quy mô đào tạo các trình độ, hình thức đào tạo


- Số khóa và số sinh viên đã tốt nghiệp, tỷ lệ sinh tốt nghiệp có việc làm


- Cơ sở vật chất, thiết bị, phòng thí nghiệm thực hành, thư viện, giáo trình  


3. Về ngành đào tạo và chương trình đào tạo


- Ghi rõ tên ngành đào tạo đăng ký mở, tên chương trình đào tạo, trình độ đào tạo (cao đẳng hay đại học).


Nếu sử dụng chương trình của một trường đại học khác, cần nêu rõ là chương trình của trường đại học nào, kèm theo bản sao chương trình gốc của trường đó và khả năng của cơ sở đào tạo khi thực hiện chương trình này. 


Nếu sử dụng chương trình của nước ngoài (kể cả trường hợp ngành đăng ký đào tạo đã có trong Danh mục) cần nêu rõ là chương trình của trường đại học nào, nước nào và kèm theo bản sao chương trình gốc của trường nước ngoài; khả năng của cơ sở đào tạo khi thực hiện chương trình này.


- Tóm tắt về chương trình đào tạo: Tổng khối lượng kiến thức toàn khóa (tổng số đơn vị học trình hoặc tín chỉ), thời gian đào tạo.


- Tóm tắt khả năng đáp ứng của cơ sở đào tạo về đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, nguồn thông tin tư liệu…


- Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh trong 5 năm đầu của ngành đăng ký đào tạo. 


- Tóm tắt về quá trình xây dựng chương trình đào tạo  


4. Kết luận và đề nghị


- Trường cần khẳng định việc đầu tư để thực hiện có kết quả, đảm bảo chất lượng đối với những ngành đăng ký mở.


- Cần khẳng định toàn bộ nội dung hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo đã được đưa lên trang web của cơ sở đào tạo tại địa chỉ: http://www.... 


- Đề nghị:…


		Nơi nhận:


-


-


- Lưu:…




		THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO


(Ký tên, đóng dấu)








Phụ lục II


MẪU ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO


TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG


(Kèm theo Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17  tháng  2  năm 2011 


của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)




ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO


· Tên ngành đào tạo:


· Mã số:


· Tên cơ sở đào tạo:


· Trình độ đào tạo:


Phần 1. Sự cần thiết mở ngành đào tạo


- Giới thiệu một vài nét về cơ sở đào tạo

- Trình bày kết quả khảo sát, phân tích, đánh giá nhu cầu về nguồn nhân lực trình độ đại học, trình độ cao đẳng của ngành đăng ký đào tạo đối với yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, thành phố, vùng nơi cơ sở đào tạo đóng trụ sở. Phân tích, đánh giá sự phù hợp của nhu cầu này với quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của địa phương, vùng, quốc gia. 


- Kết quả đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng đối với những ngành đang đào tạo của cơ sở đào tạo (nếu có);

- Giới thiệu về Khoa sẽ trực tiếp đảm nhận nhiệm vụ đào tạo ngành đăng ký đào tạo.


- Lý do đăng ký mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng.


Phần 2. Năng lực của cơ sở đào tạo

Cở sở đào tạo so sánh với các điều kiện ở Điều 2, Điều 3 của Thông tư này tự đánh giá năng lực của mình về:


1. Đội ngũ giảng viên


- Giảng viên cơ hữu (giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ), mẫu 1 Phụ lục III.


- Kỹ thuật viên, nhân viên hướng dẫn thí nghiệm cơ hữu, mẫu 2 Phụ lục III.


2. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo

- Phòng học, giảng đường, mẫu 3 Phụ lục III.


- Phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành, mẫu 4 Phụ lục III


- Thiết bị phục vụ đào tạo, mẫu 4 Phụ lục III.

- Thư viện, giáo trình, sách, mẫu 5 và mẫu 6 Phụ lục III.


3. Hoạt động nghiên cứu khoa học 


4. Hợp tác quốc tế trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học


Phần 3. Chương trình và kế hoạch đào tạo 


-   Chương trình đào tạo trình bày theo quy định ở Phụ lục IV.


· Dự kiến kế hoạch đào tạo


· Dự kiến mức học phí/người học/năm


 Phụ lục: Các tài liệu và minh chứng kèm theo


- Biên bản thông qua hồ sơ của Hội đồng Khoa học và Đào tạo của cơ sở đào tạo, biên bản kiểm tra của sở giáo dục và đào tạo, biên bản của Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo.

- Dự thảo quy định về tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng (đối với ngành đầu tiên đăng ký mở ngành đào tạo) của cơ sở đào tạo.


- Lý lịch khoa học của đội ngũ giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ (mẫu Phụ lục V)


Lưu ý: Đề án được xây dựng trên cơ sở kết quả các nghiên cứu khảo sát về nhu cầu phát triển nguồn nhân lực ở địa phương, vùng, quốc gia đối với yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của ngành, tỉnh, thành phố nơi cơ sở đào tạo đóng trụ sở và tổ chức các hội thảo với sự tham gia của các giảng viên, các nhà khoa học, cán bộ quản lý, các nhà tuyển dụng, đại diện doanh nghiệp có liên quan đến ngành hoặc chuyên ngành đề nghị cho phép đào tạo. 


Phụ lục III


NĂNG LỰC CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO


(Kèm theo Thông tư số 08/2011/TT- BGD ĐT ngày 17 tháng 2 năm 2011 


của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)




Các biểu mẫu dưới đây dùng để kê khai năng lực của cơ sở đào tạo, được sử dụng khi đăng ký mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng.


1. Đội ngũ giảng viên 

Mẫu 1.  Danh sách giảng viên cơ hữu tham gia giảng dạy các môn học/học phần của ngành đăng ký đào tạo


		Số TT

		Họ và tên, năm sinh, chức vụ hiện tại

		Chức danh khoa học, năm phong

		Học vị, nước, năm tốt nghiệp

		Ngành, chuyên ngành

		Học phần/môn học, số tín chỉ/ĐVHT dự kiến đảm nhiệm



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





                                                                       …., ngày….. tháng …. năm….


		Giám đốc sở giáo dục và đào tạo


(Ký tên, đóng dấu)

		 Thủ trưởng cơ sở đào tạo


(Ký tên, đóng dấu)





Ghi chú: Chỉ phân công mỗi giảng viên cơ hữu đảm nhiệm 1 môn học/học phần


Mẫu 2.  Danh sách kỹ thuật viên, nhân viên hướng dẫn thí nghiệm cơ hữu phục vụ ngành đăng ký đào tạo


		Số TT

		Họ và tên, năm sinh

		Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năm tốt nghiệp

		Phụ trách PTN, thực hành

		Phòng thí nghiệm, thực hành phục vụ học phần/môn học nào trong chương trình đào tạo



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





                                                                       …., ngày….. tháng …. năm….


		Giám đốc sở giáo dục và đào tạo


(Ký tên, đóng dấu)

		 Thủ trưởng cơ sở đào tạo


(Ký tên, đóng dấu)





2. Phòng học, phòng thí nghiệm, trang thiết bị 


Mẫu 3.  Phòng học, giảng đường, trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy    


		Số TT

		Loại phòng học


(Phòng học, giảng đường, phòng học đa phương tiện, phòng học ngoại ngữ, phòng máy tính…)

		Số lượng

		Diện tích (m2)

		Danh mục trang thiết bị chính 


hỗ trợ giảng dạy 



		

		

		

		

		Tên thiết bị

		Số lượng

		Phục vụ  học phần/môn học



		1

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		





                                                                       …., ngày….. tháng …. năm….


		Giám đốc sở giáo dục và đào tạo


(Ký tên, đóng dấu)

		 Thủ trưởng cơ sở đào tạo


(Ký tên, đóng dấu)





Mẫu 4.  Phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành và trang thiết bị phục vụ thí nghiệm, thực hành

		Số TT

		Tên phòng thí nghiệm, xưởng, trạm trại, cơ sở thực hành

		Diện tích (m2)

		Danh mục trang thiết bị chính


hỗ trợ thí nghiệm, thực hành



		

		

		

		Tên thiết bị

		Số lượng

		Phục vụ môn học /học phần



		1

		

		

		-


-


-

		

		



		2

		

		

		-


-


-

		

		



		3

		

		

		-


-


-

		

		



		...

		

		

		

		

		





                                                                       …., ngày….. tháng …. năm….


		Giám đốc sở giáo dục và đào tạo


(Ký tên, đóng dấu)

		 Thủ trưởng cơ sở đào tạo


(Ký tên, đóng dấu)





3. Thư viện, giáo trình, sách, tài liệu tham khảo 


a) Thư viện


- Tổng diện tích thư viện: ….. m2  trong đó diện tích phòng đọc: …… m2


- Số chỗ ngồi: …

   ;
Số lượng máy tính phục vụ tra cứu: …


- Phần mềm quản lý thư viện:  .....


- Thư viện điện tử (có/không; đã kết nối được với CSĐT nào trong nước, ngoài nước; việc tra cứu của giảng viên, sinh viên trong toàn trường? …; 
Số lượng sách, giáo trình điện tử:…

b) Danh mục giáo trình, sách chuyên khảo, tạp chí của ngành đào tạo


Mẫu 5. Danh mục giáo trình của ngành đào tạo


		Số TT

		Tên giáo trình

		Tên tác giả

		Nhà xuất bản

		Năm xuất bản

		Số bản

		Sử dụng cho môn học/học phần



		1

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		





                                                               …., ngày….. tháng …. năm….


		Giám đốc sở giáo dục và đào tạo


(Ký tên, đóng dấu)

		 Thủ trưởng cơ sở đào tạo


(Ký tên, đóng dấu)





Mẫu 6. Danh mục sách chuyên khảo, tạp chí của ngành đào tạo


		Số TT

		Tên sách chuyên khảo/tạp chí

		Tên tác giả




		Nhà xuất bản


số, tập, năm xuất bản

		Số bản

		Sử dụng cho môn học/học phần



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





                                                                       …., ngày….. tháng …. năm….


		Giám đốc sở giáo dục và đào tạo


(Ký tên, đóng dấu)

		 Thủ trưởng cơ sở đào tạo


(Ký tên, đóng dấu)





Phụ lục IV


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


(Kèm theo Thông tư số 08/2011/TT- BGD ĐT ngày 17 tháng 2  năm 2011


 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)




I. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


BỘ, NGÀNH:…..


TÊN TRƯỜNG: ….


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


(Ban hành theo Quyết định số …  ngày …tháng…năm… của Hiệu trưởng/ 


Giám đốc ………………………)

                Tên chương trình: .........................................


                Trình độ đào tạo: ...........................................


Ngành đào tạo:
............................................
Mã số: ............................

Loại hình đào tạo: ........................................


1. Mục tiêu đào tạo 



- Mục tiêu chung



- Mục tiêu cụ thể: Kiến thức, kỹ năng, thái độ, vị trí làm việc sau tốt nghiệp, trình độ Ngoại ngữ, Tin học,…


2. Thời gian đào tạo


3. Khối lượng kiến thức toàn khoá (tính bằng đơn vị học trình hoặc tín chỉ)

4. Đối tượng tuyển sinh


5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp


6. Thang điểm


7. Nội dung chương trình 


7.1. Kiến thức giáo dục đại cương


7.1.1. Lý luận chính trị


7.1.2. Khoa học xã hội:


· Bắt buộc


· Tự chọn


7.1.3. Nhân văn - Nghệ thuật


· Bắt buộc


· Tự chọn


7.1.4. Ngoại ngữ 


7.1.5. Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên - Công nghệ - Môi trường


· Tự chọn


· Bắt buộc


7.1.6. Giáo dục thể chất


7.1.7. Giáo dục quốc phòng- an ninh 

7.2.  Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp


7.2.1 Kiến thức cơ sở (của khối ngành, nhóm ngành và ngành)

7.2.2 Kiến thức ngành chính (ngành thứ nhất)

7.2.2.1 Kiến thức chung của ngành chính (bắt buộc phải có)

7.2.2.2 Kiến thức chuyên sâu của ngành chính (không bắt buộc phải có; được chọn tự do hoặc chọn theo từng chuyên ngành)


· Bắt buộc


· Tự chọn


7.2.3 Kiến thức ngành thứ hai (không bắt buộc phải có, được chọn dưới dạng ngành phụ hoặc ngành chính thứ hai)

· Bắt buộc


· Tự chọn


7.2.4 Kiến thức bổ trợ tự do (không bắt buộc phải có)


7.2.5 Kiến thức nghiệp vụ sư phạm (chỉ bắt buộc đối với các chương trình đào tạo giáo viên phổ thông và giáo viên dạy nghề)

· Bắt buộc


· Tự chọn


7.2.6 Thực tập tốt nghiệp và làm khoá luận (hoặc thi tốt nghiệp)

8. Kế hoạch giảng dạy (dự kiến)

9. Hướng dẫn thực hiện chương trình

II. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC


Mỗi học phần/môn học được liệt kê ở bảng danh mục các học phần/môn học trong chương trình đào tạo, các học phần/môn học đều phải có đề cương học phần/môn học trình bày theo trình tự sau:


- Tên học phần/môn học, tổng tín chỉ TC/ĐVHT (số TC/ĐVHT lý thuyết, số TC/ĐVHT thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận)


Ví dụ: Nguyên lý dịch tễ học 3(2,1) có nghĩa tổng khối lượng môn học là 3 tín chỉ/ĐVHT; lý thuyết 2 TC/ĐVHT; thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận 1 TC/ĐVHT.


- Bộ môn phụ trách giảng dạy.


- Mô tả học phần: trình bày ngắn gọn vai trò, vị trí học phần/môn học, kiến thức sẽ trang bị cho sinh viên, quan hệ với các học phần/môn học khác trong chương trình đào tạo.


- Mục tiêu học phần/môn học: nêu mục tiêu cần đạt được đối với người học sau khi học học phần đó (về mặt lý thuyết, thực hành). Cách thức xây dựng như chuẩn đầu ra.


- Nội dung học phần/môn học: trình bày các chương, mục trong chương và nội dung khái quát. Trong từng chương ghi số tiết giảng lý thuyết, bài tập, thực hành (hoặc thí nghiệm, thảo luận). Để sinh viên có thể tự học được, cần chỉ rõ để học chương này cần phải đọc những tài liệu tham khảo nào, ở đâu.


- Phần tài liệu tham khảo: ghi rõ những sách, tạp chí và tư liệu thông tin liên quan đến học phần/môn học.


- Phương pháp đánh giá học phần/môn học, trong đó quy định số lần kiểm tra, bài tập hoặc tiểu luận, thi, số bài thực hành, trọng số của mỗi lần đánh giá.


		Thủ trưởng cơ sở đào tạo thẩm định chương trình đào tạo

(ký tên, đóng dấu)

		Thủ trưởng cơ sở đào tạo đăng ký


 mở ngành đào tạo


(ký tên, đóng dấu)





Lưu ý: Trong quá trình thực hiện chương trình, cứ 2 năm/1 lần cơ sở đào tạo điều chỉnh, bổ sung các học phần/môn học trong chương trình đào tạo của cơ sở mình. Mỗi lần điều chỉnh, bổ sung các học phần/môn học trong chương trình đào tạo phải được hội đồng khoa học - đào tạo của cơ sở thông qua và phải lưu giữ hồ sơ tại phòng đào tạo của cơ sở và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Phụ lục V


LÝ LỊCH KHOA HỌC

(Kèm theo Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17 tháng  2  năm 2011


 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)




I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC


Họ và tên:





Giới tính:


Ngày, tháng, năm sinh:



Nơi sinh:



Quê quán:





Dân tộc:


Học vị cao nhất:




Năm, nước nhận học vị:


Chức danh khoa học cao nhất:


Năm bổ nhiệm:


Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):


Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):


Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 





Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                           DĐ:



Fax:                                                                      Email:


II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO


3. Đại học:


Hệ đào tạo:



Nơi đào tạo:


Ngành học:




Nước đào tạo: 




Năm tốt nghiệp: 


Bằng đại học 2:




Năm tốt nghiệp: 


4. Sau đại học


· Thạc sĩ chuyên ngành:





Năm cấp bằng:


Nơi đào tạo:


· Tiến sĩ chuyên ngành:





Năm cấp bằng:


Nơi đào tạo:


· Tên luận án:


		3. Ngoại ngữ:

		1.


2.

		Mức độ sử dụng:


Mức độ sử dụng:








III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN


		Thời gian

		Nơi công tác

		Công việc đảm nhiệm



		

		

		



		

		

		





IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC


3. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:


		TT

		Tên đề tài nghiên cứu 

		Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

		Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

		Trách nhiệm tham gia trong đề tài



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





4. Các công trình khoa học đã công bố: 

		TT

		Tên công trình

		Năm công bố

		Tên tạp chí



		

		

		

		



		

		

		

		





		Xác nhận của cơ quan

		………., ngày        tháng       năm 

Người khai kí tên


(Ghi rõ chức danh, học vị)





Phụ lục VII


MẪU BIÊN BẢN VÀ PHIẾU THẨM ĐỊNH


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


(Kèm theo Thông tư số  08/2011/TT-BGDĐT ngày  17   tháng  2  năm 2011 


của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)




I. Biên bản họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo

1. Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo theo các nội dung sau: 


- Căn cứ để xây dựng chương trình đào tạo;


- Mục tiêu của chương trình đào tạo;


- Cấu trúc chương trình đào tạo; 


- Thời lượng của chương trình đào tạo; 


- Nội dung của chương trình đào tạo: đáp ứng mục tiêu, phù hợp trình độ đào tạo, đảm bảo tính hiện đại, tính hội nhập và phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội đất nước;


- Đề cương chi tiết của học phần/môn học: mục tiêu, nội dung, phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá, tài liệu tham khảo.


   2. Các bước tiến hành 


a) Đơn vị chủ trì xây dựng hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng trình bày tóm tắt các căn cứ để xây dựng chương trình đào tạo; mục tiêu của chương trình đào tạo; cấu trúc chương trình đào tạo; thời lượng của chương trình đào tạo; nội dung của chương trình đào tạo, đề cương môn học/học phần và các điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình đào tạo.


b) Hai thành viên phản biện của Hội đồng thẩm định đọc nhận xét và đặt câu hỏi.


Các thành viên của Hội đồng thẩm định đặt câu hỏi.


c) Đại diện cơ sở đào tạo trả lời và giải trình.


d) Chương trình đào tạo được đánh giá bằng hình thức bỏ phiếu kín. Các thành viên ghi ý kiến của mình vào phiếu thẩm định, trong đó cần khẳng định chương trình đào tạo đạt yêu cầu hay chưa đạt yêu cầu, những nội dung cần bổ sung, chỉnh sửa). Phiếu trắng được coi là phiếu không thông qua. Chương trình được coi là đạt yêu cầu khi có 4/5 thành viên bỏ phiếu thông qua.


e) Kết luận của Hội đồng thẩm định


Toàn bộ diễn biến của phiên họp phải được ghi thành biên bản chi tiết, đặc biệt là phần hỏi và trả lời, trong đó ghi đầy đủ ý kiến của các thành viên có mặt trong buổi thẩm định. 


Biên bản phải được toàn thể Hội đồng thông qua, có chữ ký của Chủ tịch và thư ký Hội đồng.


Biên bản thẩm định được lập thành 04 bản. Cơ sở đào tạo nơi thành lập hội đồng thẩm định lưu 01 bản, gửi cơ sở đào tạo đề nghị thẩm định 03 bản (lưu 01 bản và 02 bản kèm theo hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo).


3. Mẫu biên bản thẩm định chương trình đào tạo


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


                   Hôm nay, vào lúc... ngày….tháng…..năm 20……., tại …….….     Hội đồng thẩm định định Chương trình đào tạo trình độ ……..ngành  ……….của trường ………đã họp, cụ thể như sau:

I. Thành phần Hội đồng thẩm định:


1.


2.


3.


4. 


5.


II. Nội dung 


1. Trường báo cáo tóm tắt nội dung quá trình xây dựng và nội dung chương trình đào tạo trình độ đại học/ trình độ cao đẳng ngành…. 


2. Ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định



- Các phản biện đọc nhận xét 



- Hội đồng và những người tham dự nêu câu hỏi


3. Trả lời của cơ sở đào tạo trả lời các câu hỏi đã được nêu 


4. Hội đồng thẩm định họp riêng thảo luận, bầu ban kiểm phiếu, bỏ phiếu kín.


5. Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả


          Kết quả: Số phiếu đạt:                                          Số phiếu không đạt:


6. Kết luận của Hội đồng thẩm định


Phiên họp kết thúc vào hồi:…, ngày …. tháng …… năm 20...


  Thư ký Hội đồng                                                    Chủ tịch Hội đồng


   (Ký và ghi rõ họ, tên)                                              (Ký và ghi rõ họ, tên)


II. Mẫu phiếu thẩm định 


PHIẾU THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


trình độ đại học, trình độ cao đẳng


Họ và tên thành viên Hội đồng thẩm định:


Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định:


Tên cơ sở đào tạo đề nghị thẩm định chương trình đào tạo:


Ngành đào tạo:




Mã số:


Trình độ đào tạo:


		TT

		Nội dung thẩm định

		Nhận xét của thành viên Hội đồng

		Kết luận 


(đáp ứng yêu cầu hay không đáp ứng yêu cầu)



		

		

		

		



		1 

		Căn cứ để xây dựng chương trình đào tạo

		

		



		2 

		Mục tiêu của chương trình đào tạo

		

		



		3 

		Cấu trúc chương trình đào tạo (cần làm rõ):


- Sự hợp lý của các học phần trong CTĐT, trong việc sắp xếp các khối kiến thức;


- Thời lượng của từng học phần;


- ...

		

		



		4 

		Thời lượng của chương trình đào tạo

		

		



		5 

		Nội dung của chương trình đào tạo (đáp ứng mục tiêu, phù hợp trình độ đào tạo, đảm bảo tính hiện đại, tính hội nhập và phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội đất nước)

		

		



		6 

		Đề cương chi tiết của học phần/môn học (mục tiêu, nội dung, phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá, tài liệu tham khảo)

		

		





Những ý kiến khác


Kết luận chung: …. (trong đó cần khẳng định đạt yêu cầu hay chưa, những nội dung cần bổ sung chỉnh sửa,) …


                                                       Thành viên Hội đồng thẩm định


                                                       (ký tên)


Phụ lục VIII


CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC PHÉP TỰ THẨM ĐỊNH


 CHƯƠNG TRÌNH  ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC,TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG


(Kèm theo Thông tư số 08/2011/TT- BGDĐT ngày 17  tháng  2  năm 2011 


của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)




		BỘ, NGÀNH (Cơ quan chủ quản nếu có)


      TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO:


            Số:


“V/v đề nghị được phép tự thẩm định 


chương trình đào tạo trình độ…”

		   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


————————————                                                                                  ……., ngày       tháng      năm





Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo


1. Giới thiệu tóm tắt về cơ sở đào tạo: năm thành lập, quá trình xây dựng và phát triển; các ngành, trình độ đang đào tạo; số khoá đã tốt nghiệp, số sinh viên đã tốt nghiệp; đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở đào tạo; cơ sở vật chất, thiết bị, phòng thí nghiệm, thư viện của cơ sở đào tạo.


2. Trường báo cáo cụ thể điều kiện đội ngũ giảng viên cơ hữu của ngành đăng ký mở ngành đào tạo theo biểu mẫu sau: 


		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Chức danh khoa học, năm phong

		Học vị, nước, năm tốt nghiệp 

		Ngành, chuyên ngành 



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		



		4

		

		

		

		

		



		5

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		





(Kèm theo minh chứng: văn bằng cao nhất, lý lịch khoa học, bản sao sổ bảo hiểm, bản sao bảng lương của khoa có ngành đăng ký mở ngành đào tạo)


3. Cam kết của cơ sở đào tạo về các nội dung đã kê khai ở trên và việc tổ chức thẩm định theo quy định hiện hành.


4. Nêu nguồn của các thông tin đã kê khai (các đường dẫn trên trang web của cơ sở đào tạo). Địa chỉ, website, người liên hệ.


		Nơi nhận:


-


-


- Lưu:…




		      THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO


(Ký tên, đóng dấu)








II. Lĩnh vực tiêu chuẩn nhà giáo

1. Thủ tục xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân 


1.1. Trình tự thực hiện: 


- Giới thiệu và bỏ phiếu tín nhiệm:


+ Thủ trưởng đơn vị cấp cơ sở tổ chức cuộc họp liên tịch giữa Đảng, chính quyền, Công đoàn, Đoàn Thanh niên (nếu có) của đơn vị để phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị tiêu chuẩn xét chọn danh hiệu Nhà giáo Nhân dân quy định tại Luật Thi đua, Khen thưởng và Thông tư số 07/2012/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú.


+ Trên cơ sở nắm vững đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình xét chọn, tổ chức cho cán bộ, giáo viên tự giới thiệu và giới thiệu công khai những người có đủ tiêu chuẩn.


+ Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị trao đổi thành tích, công lao của từng người, so sánh, đối chiếu với tiêu chuẩn và bỏ phiếu giới thiệu. Kết quả kiểm phiếu giới thiệu được công bố công khai trong đơn vị.


+ Các nhà giáo được Hội đồng cấp cơ sở đưa vào danh sách xét chọn là những người phải đạt từ 80% số phiếu giới thiệu của cán bộ, công chức, viên chức trở lên.


+ Đối với các trường cao đẳng, đại học có số cán bộ công chức từ 200 người trở lên có thể tổ chức giới thiệu và bỏ phiếu tín nhiệm ở các khoa với sự tham dự của đại diện học sinh, sinh viên trong khoa.


- Hội đồng cấp cơ sở sơ duyệt:


Trên cơ sở danh sách những người đạt từ 80% số phiếu giới thiệu, Hội đồng cấp cơ sở tổ chức họp xem xét, thành tích công lao của từng người; những ý kiến đóng góp, đánh giá của cán bộ, công chức, viên chức, đối chiếu với tiêu chuẩn và bỏ phiếu sơ duyệt.


- Công bố kết quả sơ duyệt và tổ chức thăm dò dư luận:


Sau khi có kết quả số phiếu sơ duyệt, Hội đồng cấp cơ sở công bố kết quả sơ duyệt trong toàn đơn vị bằng hình thức niêm yết danh sách những người đạt đủ số phiếu sơ duyệt trong đơn vị ít nhất 7 ngày làm việc; gửi công văn tới các đơn vị trực thuộc và đưa lên website của đơn vị (nếu có), để cán bộ công chức, viên chức biết và góp ý kiến; tổ chức thăm dò dư luận trong cán bộ công chức, Ban chấp hành công đoàn, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trong đại diện học sinh, sinh viên (đối với cơ sở giáo dục mầm non, trường tiểu học tổ chức thăm dò dư luận trong đại diện cha mẹ học sinh thay cho học sinh).


- Hội đồng cấp cơ sở bỏ phiếu tán thành:


+ Trên cơ sở danh sách đã sơ duyệt và kết quả thăm dò dư luận, Hội đồng cấp cơ sở họp để xem xét và bỏ phiếu tán thành. Danh sách bỏ phiếu tán thành là danh sách những nhà giáo đã đạt số phiếu hội đồng sơ duyệt từ 80% trở lên số phiếu trên tổng số thành viên Hội đồng. Kết quả bỏ phiếu tán thành được công bố trong toàn đơn vị.


+ Hoàn chỉnh hồ sơ cá nhân đủ điều kiện và hồ sơ Hội đồng cấp cơ sở, gửi lên Hội đồng cấp trên theo quy định tại Điều 9 của Thông tư số 07/2012/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú.


- Lập danh sách và hồ sơ:


+ Trên cơ sở danh sách đề nghị của Hội đồng cấp cơ sở, kiểm tra và lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn để trình Hội đồng. Người có đủ tiêu chuẩn để trình Hội đồng là người có đủ 80% trở lên số phiếu giới thiệu của cán bộ, công chức, viên chức và có số phiếu tán thành đạt ít nhất 90% trên tổng số thành viên Hội đồng của mỗi cấp.


+ Lập hồ sơ gửi tới mỗi thành viên của Hội đồng để nghiên cứu trước.


- Họp Hội đồng để sơ duyệt:


Trên cơ sở danh sách những người có đủ 80% trở lên số phiếu giới thiệu và 90% trở lên số phiếu tán thành của Hội đồng cấp cơ sở, Hội đồng tổ chức họp, căn cứ tiêu chuẩn xem xét thành tích, công lao của từng nhà giáo và tiến hành bỏ phiếu sơ duyệt.


- Hội đồng công bố kết quả sơ duyệt và tổ chức thăm dò dư luận theo quy định như sau:


+ Hội đồng cấp huyện, sở giáo dục và đào tạo mở rộng: Công bố kết quả sơ duyệt và lấy ý kiến thăm dò tới các Hội đồng cấp cơ sở trực thuộc và có liên quan, bằng niêm yết công khai, bằng công văn thông báo và trên website của cấp đó (nếu có), để lấy ý kiến.


+ Hội đồng cấp tỉnh: Công bố kết quả sơ duyệt và lấy ý kiến thăm dò với các phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện, các đơn vị trực thuộc và có liên quan bằng công văn và trên Website của sở giáo dục và đào tạo, để lấy ý kiến.


+ Hội đồng Đại học: Công bố kết quả sơ duyệt và lấy ý kiến thăm dò với các trường trực thuộc Đại học và các đơn vị có liên quan bằng niêm yết công khai, bằng công văn thông báo và trên website của Đại học, để lấy ý kiến.


+ Hội đồng cấp bộ, ngành Trung ương: Công bố kết quả sơ duyệt và lấy ý kiến thăm dò với các Hội đồng cấp cơ sở bằng công văn thông báo và trên Website của  bộ, ngành Trung ương.


- Họp Hội đồng để bỏ phiếu tán thành:


+ Trên cơ sở danh sách đã sơ duyệt, kết quả thăm dò dư luận, Hội đồng họp để xem xét, cân nhắc và bỏ phiếu tán thành. 


+ Hoàn chỉnh hồ sơ cá nhân đủ điều kiện và hồ sơ Hội đồng đề nghị lên Hội đồng cấp trên. Đối với Nhà giáo Nhân dân, Hội đồng cấp tỉnh, bộ đề nghị Ban thường vụ tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng xem xét cho ý kiến trước khi trình Hội đồng cấp trên.


- Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ hội đồng bộ, ban, ngành Trung ương, Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú có trách nhiệm xét trình Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân đối với các nhà giáo được Hội đồng cấp bộ đề nghị.


1.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua bưu điện.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân khai theo mẫu hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú (phụ lục kèm theo Thông tư số 07/2012/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú);


- Bản sao giấy chứng nhận sáng kiến, giải pháp, giáo trình (trang bìa có ghi tên tác giả và Nhà xuất bản), biên bản nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học, bài báo khoa học (tên và mục lục bài báo đăng trên tạp chí hoặc kỷ yếu Hội nghị quốc tế) và chứng nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng có liên quan đến tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân.

Số lượng hồ sơ: 06 bộ.

1.4. Thời hạn giải quyết: Theo đợt và trước ngày 20 tháng 11 năm xét tặng.

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Nhà giáo.

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch nước.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện:


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú các cấp, các tổ chức có nhà giáo đề nghị xét tặng.

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân của Chủ tịch nước.


1.8. Lệ phí: Không.


1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: mẫu tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 07/2012/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú.

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.


- Có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, tận tụy với nghề; gương mẫu, thực sự là tấm gương sáng cho người học và đồng nghiệp noi theo; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc xây dựng đơn vị trở thành Tập thể lao động xuất sắc, Đơn vị quyết thắng; đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú từ 6 năm trở lên tính đến năm đề nghị; tiếp tục đạt thành tích cao sau khi được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú với một trong các hình thức khen thưởng hoặc danh hiệu sau đây: Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Huân chương Lao động, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc trở lên; Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước;


Có tài năng sư phạm xuất sắc, có uy tín lớn và ảnh hưởng trong ngành và trong xã hội, là nhà giáo đầu đàn tiêu biểu được đồng nghiệp thừa nhận, là nhà giáo mẫu mực được học trò và nhân dân kính trọng, có nhiều thành tích trong công tác bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ và nghiên cứu khoa học:


+ Giảng dạy đạt chất lượng và hiệu quả cao, có nhiều học sinh giỏi, sinh viên giỏi, có đóng góp phát hiện và bồi dưỡng học sinh, sinh viên tài năng, góp phần đào tạo nhân tài cho đất nước.


+ Có sáng kiến, giải pháp, đề tài nghiên cứu khoa học được ứng dụng rộng rãi trong công tác giảng dạy, giáo dục hoặc quản lý giáo dục được Hội đồng khoa học cấp tỉnh, bộ, cấp Nhà nước xếp loại, tính từ sau năm được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú. Cụ thể:


Đối với giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trường trung cấp chuyên nghiệp, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề, cơ sở giáo dục thường xuyên: Có ít nhất 03 sáng kiến hoặc 03 giải pháp hoặc chủ trì 02 đề tài nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng giáo dục được Hội đồng khoa học ngành giáo dục cấp tỉnh (đối với đơn vị trực thuộc sở giáo dục và đào tạo), Hội đồng khoa học cấp sở, cơ quan chủ quản cấp trên (đối với đơn vị trực thuộc Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nghiệm thu, xếp loại tốt (loại A);


Đối với giảng viên các trường cao đẳng, đại học, học viện, các trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân: chủ biên 02 giáo trình (hoặc chủ biên 01 giáo trình và tham gia biên soạn 02 giáo trình) đã được xuất bản; có 03 bài báo khoa học đăng trong nước hoặc quốc tế; chủ trì 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, bộ hoặc 02 nhánh đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước đã ứng dụng có hiệu quả trong giảng dạy, được Hội đồng khoa học cấp tỉnh, bộ, cấp Nhà nước đánh giá, nghiệm thu, xếp loại tốt (loại A). Đối với giảng viên đại học, hướng dẫn chính ít nhất 03 nghiên cứu sinh, trong đó có 02 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ hoặc hướng dẫn ít nhất 05 học viên cao học đã bảo vệ thành công;


Đối với cán bộ quản lý giáo dục: chủ trì 02 đề tài nghiên cứu khoa học được Hội đồng khoa học cấp tỉnh, cấp bộ, cấp nhà nước nghiệm thu, xếp loại tốt (loại A), được ứng dụng có hiệu quả trong công tác (đối với cán bộ quản lý các: cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trường trung cấp chuyên nghiệp, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề, cơ sở giáo dục thường xuyên có ít nhất 03 sáng kiến hoặc 03 giải pháp hoặc 02 đề tài nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng giáo dục được Hội đồng khoa học ngành giáo dục cấp tỉnh nghiệm thu, xếp loại tốt (loại A)); đã chủ trì hoặc tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, quy định tổ chức, hoạt động, thực hiện có hiệu quả công cuộc đổi mới và phát triển sự nghiệp giáo dục góp phần làm cho đơn vị thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ và đạt thành tích xuất sắc. Đối với cán bộ quản lý là cấp trưởng hoặc cấp phó thì tập thể, đơn vị do cán bộ đó quản lý, chỉ đạo phải đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc ít nhất 02 năm liền kề với năm đề nghị phong tặng.


- Có thời gian trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy từ 20 năm trở lên. Đối với cán bộ quản lý giáo dục thì phải có thời gian công tác trong ngành từ 25 năm trở lên trong đó có 15 năm trở lên trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy.


1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Thi đua khen thưởng.


- Thông tư số 07/2012/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú.


Mẫu.  Bản khai thành tích cá nhân




		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








BẢN KHAI THÀNH TÍCH CÁ NHÂN


ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO……………….

I- SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN


1- Họ và tên: (1)...........................................................................................Nam, nữ: ..........................................

2- Ngày, tháng, năm sinh: ....................................................................................................................................

3- Nguyên quán: .......................................................................................................................................................

4- Trú quán: ................................................................................................................................................................

5- Dân tộc: ...................................................................................................................................................................

6- Nơi công tác: (2)...................................................................................................................................................

7- Chức vụ hiện nay: (3).........................................................................................................................................

8- Trình độ đào tạo : ............................................................Chuyên ngành: ...................................................

9- Học hàm, học vị:……………………………………………………….………………………………………

10- Ngạch lương đang hưởng: Ghi rõ giáo viên, giảng viên, chuyên viên, cán bộ quản lý;  mức phụ cấp chức vụ (nếu có).


11- Năm vào ngành giáo dục: .............................................................................................................................

12- Số năm trực tiếp giảng dạy: (4)...................Số năm công tác tại vùng khó khăn (5)...............

13- Năm được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú: (6)......................................................................

14- Số năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua: (7).............................................................................................

		TT

		Năm đạt

danh hiệu

		Tên danh hiệu đạt được 

Quyết định số (ngày, tháng, năm)

		Cấp ký quyết định



		1.

		

		

		



		2.

		

		

		



		3.

		

		

		



		....

		

		

		





15- Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận (từ Bằng khen trở lên).


		TT

		Năm được khen thưởng

		Hình thức khen thưởng

Quyết định số (ngày, tháng, năm)

		Cấp ký quyết định



		1.

		

		

		



		2.

		

		

		



		3.

		

		

		



		.......

		

		

		





16- Kỷ luật (thời gian, hình thức, lý do):


………………………………………………………………………………………………………….………………


……………………………………………………………………………………………………………………………


II- QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (8)


		Thời gian

		Chức vụ, nơi công tác



		Từ năm ... đến năm...

		



		……………...

		



		.......................

		





Từ năm được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú  đến nay


(đối với NGND) 


		Thời gian

		Chức vụ, nơi công tác



		Từ năm ... đến năm...

		



		……………....

		



		……………....

		





III- NHỮNG THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC ĐỐI CHIẾU VỚI TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG


1- Đạo đức:


........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


............................................................................................................................................................................................


2- Tài năng sư phạm xuất sắc, công lao đối với sự nghiệp giáo dục của dân tộc (NGND khai từ năm được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú đến khi xét) 


  
- Thành tích đóng góp đổi mới sự nghiệp giáo dục (phương pháp giảng dạy, chương trình đào tạo, nghiên cứu, quản lý…):


........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


- Bồi dưỡng học sinh giỏi, sinh viên tài năng, nhân tài: 


............................................................................................................................................................................................


............................................................................................................................................................................................


- Sáng kiến, giải pháp, đề tài nghiên cứu khoa học, giáo trình, bài báo khoa học, sách phục vụ sự nghiệp giáo dục: (9)


		TT

		Tên SK,GP, ĐT NCKH, GT, sách...

		Nghiệm thu năm

		Cấp nghiệm thu

		Xếp loại



		

		I. Sáng kiến, cải tiến 

		

		

		



		1.

		

		

		

		



		2.

		

		

		

		



		...

		

		

		

		



		

		II. Đề tài NCKH

		

		

		



		1.

		

		

		

		



		2.

		

		

		

		



		...

		

		

		

		



		

		III. Giáo trình, sách chuyên khảo, các bài báo đã đăng (trên tạp chí)

		

		

		



		1.

		

		

		

		



		2.

		

		

		

		



		...

		

		

		

		






Trong những sáng kiến, cải tiến, đề tài NCKH trên đã có những đề tài sau được ứng dụng (thời gian, địa điểm):


....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


- Đóng góp xây dựng đơn vị: 


....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



- Thành tích của đơn vị trong 3 năm liền kề năm đề nghị (10):


............................................................................................................................................................................................


............................................................................................................................................................................................


............................................................................................................................................................................................


3. Có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và trong xã hội


- Đóng góp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi, giúp đỡ đồng nghiệp về chuyên môn và nghiên cứu khoa học:


................................................................................................................................................


............................................................................................................................................................................................


............................................................................................................................................................................................


-Uy tín, ảnh hưởng của Nhà giáo đối với học sinh, đồng nghiệp, với ngành và xã hội:


............................................................................................................................................................................................


............................................................................................................................................................................................


...........................................................................................................................................................................................


Xác nhận, đánh giá của đơn vị 


...... Ngày        tháng
       năm 200...









    Người khai (ký tên)


Xác nhận của địa phương  (11)

Ghi chú: Đánh máy không quá 10 trang, không đóng quyển, người khai ký nhỏ vào từng trang khai thành tích


- (1) Ông (bà): Họ tên viết chữ in hoa.


- (2) Viết đầy đủ tên đơn vị công tác (không viết tắt).


- (3) Chức vụ hiện tại (không viết tắt).


- (4) Khai bằng số (tổng số năm).


- (5) Khai từ năm... đến năm....công tác tại thôn, xã, huyện, tỉnh nào và tên đơn vị công tác.


- (6) Áp dụng với đối tượng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân.


- (7) Khai bằng số tổng số năm đạt các danh hiệu: Điền đầy đủ các thông tin của Quyết định khen thưởng vào từng ô theo bản khai; danh hiệu giáo viên giỏi trước năm 2004 được tính tương đương danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.


- (8) Thời gian công tác khai liên tục từ tháng/năm đến tháng/năm (Nhà giáo Nhân dân điền thêm vào bảng quá trình công tác sau năm phong tăng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú); Ghi rõ giảng dạy môn gì, khoa, trường.


- (9) Khai rõ chủ trì hay tham gia các sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp, đề tài nghiên cứu khoa học, các giáo trình, bài báo khoa học đã được đăng trên các tạp chí trong và ngoài nước


* Sáng kiến kinh nghiệm ghi rõ tên sáng kiến cấp đánh giá xếp loại, năm nghiệm thu


* đề tài nghiên cứu khoa học ghi rõ tên đề tài cấp đánh giá xếp loại, năm nghiệm thu


* Giáo trình, sách, bài báo ghi rõ số lượng và liệt kê tên, năm (nếu nhiều đưa vào phụ lục gửi kèm báo cáo). 


- (10) Khai rõ thành tích của đơn vị đang công tác trong vòng 3 năm gần đây (số quyết định, ngày, tháng, năm).


- (11) Xác nhận của địa phương nơi cư trú về việc chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

2. Thủ tục xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú 


2.1. Trình tự thực hiện: 


- Giới thiệu và bỏ phiếu tín nhiệm:


+ Thủ trưởng đơn vị cấp cơ sở tổ chức cuộc họp liên tịch giữa Đảng, chính quyền, Công đoàn, Đoàn Thanh niên (nếu có) của đơn vị để phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị tiêu chuẩn xét chọn danh hiệu Nhà giáo Nhân dân quy định tại Luật Thi đua, Khen thưởng và Thông tư số 07/2012/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú.


+ Trên cơ sở nắm vững đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình xét chọn, tổ chức cho cán bộ, giáo viên tự giới thiệu và giới thiệu công khai những người có đủ tiêu chuẩn.


+ Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị trao đổi thành tích, công lao của từng người, so sánh, đối chiếu với tiêu chuẩn và bỏ phiếu giới thiệu. Kết quả kiểm phiếu giới thiệu được công bố công khai trong đơn vị.


+ Các nhà giáo được Hội đồng cấp cơ sở đưa vào danh sách xét chọn là những người phải đạt từ 80% số phiếu giới thiệu của cán bộ, công chức, viên chức trở lên.


+ Đối với các trường cao đẳng, đại học có số cán bộ công chức từ 200 người trở lên có thể tổ chức giới thiệu và bỏ phiếu tín nhiệm ở các khoa với sự tham dự của đại diện học sinh, sinh viên trong khoa.


- Hội đồng cấp cơ sở sơ duyệt:


Trên cơ sở danh sách những người đạt từ 80% số phiếu giới thiệu, Hội đồng cấp cơ sở tổ chức họp xem xét, thành tích công lao của từng người; những ý kiến đóng góp, đánh giá của cán bộ, công chức, viên chức, đối chiếu với tiêu chuẩn và bỏ phiếu sơ duyệt.


- Công bố kết quả sơ duyệt và tổ chức thăm dò dư luận:


Sau khi có kết quả số phiếu sơ duyệt, Hội đồng cấp cơ sở công bố kết quả sơ duyệt trong toàn đơn vị bằng hình thức niêm yết danh sách những người đạt đủ số phiếu sơ duyệt trong đơn vị ít nhất 7 ngày làm việc; gửi công văn tới các đơn vị trực thuộc và đưa lên website của đơn vị (nếu có), để cán bộ công chức, viên chức biết và góp ý kiến; tổ chức thăm dò dư luận trong cán bộ công chức, Ban chấp hành công đoàn, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trong đại diện học sinh, sinh viên (đối với cơ sở giáo dục mầm non, trường tiểu học tổ chức thăm dò dư luận trong đại diện cha mẹ học sinh thay cho học sinh).


- Hội đồng cấp cơ sở bỏ phiếu tán thành:


+ Trên cơ sở danh sách đã sơ duyệt và kết quả thăm dò dư luận, Hội đồng cấp cơ sở họp để xem xét và bỏ phiếu tán thành. Danh sách bỏ phiếu tán thành là danh sách những nhà giáo đã đạt số phiếu hội đồng sơ duyệt từ 80% trở lên số phiếu trên tổng số thành viên Hội đồng. Kết quả bỏ phiếu tán thành được công bố trong toàn đơn vị.


+ Hoàn chỉnh hồ sơ cá nhân đủ điều kiện và hồ sơ Hội đồng cấp cơ sở, gửi lên Hội đồng cấp trên theo quy định tại Điều 9 của Thông tư số 07/2012/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú.


- Lập danh sách và hồ sơ:


+ Trên cơ sở danh sách đề nghị của Hội đồng cấp cơ sở, kiểm tra và lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn để trình Hội đồng. Người có đủ tiêu chuẩn để trình Hội đồng là người có đủ 80% trở lên số phiếu giới thiệu của cán bộ, công chức, viên chức và có số phiếu tán thành đạt ít nhất 90% trên tổng số thành viên Hội đồng của mỗi cấp.


+ Lập hồ sơ gửi tới mỗi thành viên của Hội đồng để nghiên cứu trước.


- Họp Hội đồng để sơ duyệt:


Trên cơ sở danh sách những người có đủ 80% trở lên số phiếu giới thiệu và 90% trở lên số phiếu tán thành của Hội đồng cấp cơ sở, Hội đồng tổ chức họp, căn cứ tiêu chuẩn xem xét thành tích, công lao của từng nhà giáo và tiến hành bỏ phiếu sơ duyệt.


- Hội đồng công bố kết quả sơ duyệt và tổ chức thăm dò dư luận theo quy định như sau:


+ Hội đồng cấp huyện, sở giáo dục và đào tạo mở rộng: Công bố kết quả sơ duyệt và lấy ý kiến thăm dò tới các Hội đồng cấp cơ sở trực thuộc và có liên quan, bằng niêm yết công khai, bằng công văn thông báo và trên website của cấp đó (nếu có), để lấy ý kiến.


+ Hội đồng cấp tỉnh: Công bố kết quả sơ duyệt và lấy ý kiến thăm dò với các phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện, các đơn vị trực thuộc và có liên quan bằng công văn và trên Website của sở giáo dục và đào tạo, để lấy ý kiến.


+ Hội đồng Đại học: Công bố kết quả sơ duyệt và lấy ý kiến thăm dò với các trường trực thuộc Đại học và các đơn vị có liên quan bằng niêm yết công khai, bằng công văn thông báo và trên website của Đại học, để lấy ý kiến.


+ Hội đồng cấp bộ, ngành Trung ương: Công bố kết quả sơ duyệt và lấy ý kiến thăm dò với các Hội đồng cấp cơ sở bằng công văn thông báo và trên Website của  bộ, ngành Trung ương.


- Họp Hội đồng để bỏ phiếu tán thành:


+ Trên cơ sở danh sách đã sơ duyệt, kết quả thăm dò dư luận, Hội đồng họp để xem xét, cân nhắc và bỏ phiếu tán thành. 


+ Hoàn chỉnh hồ sơ cá nhân đủ điều kiện và hồ sơ Hội đồng đề nghị lên Hội đồng cấp trên. Đối với Nhà giáo Nhân dân, Hội đồng cấp tỉnh, bộ đề nghị Ban thường vụ tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng xem xét cho ý kiến trước khi trình Hội đồng cấp trên.


- Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ hội đồng bộ, ban, ngành Trung ương, Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú có trách nhiệm xét trình Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân đối với các nhà giáo được Hội đồng cấp bộ đề nghị.


2.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua bưu điện.

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú khai theo mẫu hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú (phụ lục kèm theo Thông tư số 07/2012/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú);


- Bản sao giấy chứng nhận sáng kiến, giải pháp, giáo trình (trang bìa có ghi tên tác giả và Nhà xuất bản), biên bản nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học, bài báo khoa học (tên và mục lục bài báo đăng trên tạp chí hoặc kỷ yếu Hội nghị quốc tế) và chứng nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng có liên quan đến tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú.

Số lượng hồ sơ: 06 bộ.

2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Nhà giáo.

2.4. Thời hạn giải quyết: Theo đợt và trước ngày 20 tháng 11 năm xét tặng.

2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch nước.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện:


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú các cấp, các tổ chức có nhà giáo đề nghị xét tặng.

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú của Chủ tịch nước.


2.8. Lệ phí: Không.


2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: mẫu tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 07/2012/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú.

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.


- Có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với nghề, thương yêu, chăm sóc, giáo dục học trò; gương mẫu, thực sự là tấm gương sáng cho người học và đồng nghiệp noi theo, được người học, đồng nghiệp, nhân dân kính trọng. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có đóng góp trong việc xây dựng đơn vị, trường học trở thành Tập thể lao động xuất sắc; có ít nhất 7 năm là chiến sĩ thi đua cơ sở trong đó có 3 năm liên tục liền kề năm đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo và có ít nhất 01 lần được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, cấp bộ hoặc được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, hoặc 3 lần được tặng Bằng khen của tỉnh, bộ đối với giáo viên, giảng viên. Đối với giáo viên, cán bộ quản lý cở sở giáo dục ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có ít nhất 5 năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở trong đó có 2 năm liên tục liền kề năm đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo và 1 lần được tặng bằng khen của tỉnh, bộ;


Có tài năng sư phạm, có công lớn trong sự nghiệp giáo dục, giảng dạy đạt chất lượng tốt, hiệu quả cao, có nhiều học sinh giỏi, sinh viên giỏi; có cải tiến hoặc sáng kiến, kinh nghiệm, giải pháp kỹ thuật, đề tài nghiên cứu khoa học được áp dụng đạt hiệu quả trong công tác giảng dạy, giáo dục hoặc quản lý giáo dục được Hội đồng khoa học các cấp đánh giá, xếp loại cụ thể như sau:


+ Đối với giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non:


Là giáo viên đạt loại xuất sắc theo quy định chuẩn nghề nghiệp, đảm bảo chất lượng và hiệu quả nuôi dạy các cháu, thực hiện các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ đạt chất lượng cao, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, góp phần thu hút trẻ đến trường, có thành tích trong công tác phổ cập;


Thực hiện xuất sắc những mục tiêu, yêu cầu của ngành học giáo dục mầm non, góp phần xây dựng đơn vị trở thành Tập thể lao động xuất sắc; hướng dẫn, vận động được nhiều cha mẹ các cháu thực hiện nuôi dạy con theo phương pháp khoa học đạt kết quả tốt; được đồng nghiệp tín nhiệm và thừa nhận là giáo viên mầm non giỏi, tiêu biểu của địa phương, được cha mẹ các cháu tín nhiệm;


Có ít nhất 01 sáng kiến, cải tiến, giải pháp; áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ mới trong việc nuôi dạy các cháu được Hội đồng khoa học ngành giáo dục cấp tỉnh đánh giá, xếp loại khá (loại B) trở lên;


Giúp đỡ, bồi dưỡng được ít nhất 02 giáo viên trở thành giáo viện dạy giỏi của trường và ít nhất 01 lần được công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện trở lên. 


+ Đối với giáo viên trong các trường tiểu học:


Là giáo viên đạt loại xuất sắc theo quy định chuẩn nghề nghiệp, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ của giáo viên tiểu học, có nhiều thành tích trong phổ cập giáo dục tiểu học; trong giảng dạy đạt chất lượng và hiệu quả cao; có nhiều học sinh xếp loại giỏi;


Có đóng góp xây dựng đơn vị trở thành Tập thể lao động xuất sắc; được đồng nghiệp thừa nhận là giáo viên giỏi; là nhà giáo mẫu mực, tấm gương sáng của ngành giáo dục địa phương; được học sinh kính trọng, cha mẹ học sinh và nhân dân tín nhiệm;


Có ít nhất 02 cải tiến hoặc 02 sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng trong giảng dạy, giáo dục học sinh, được Hội đồng khoa học ngành giáo dục cấp tỉnh đánh giá, xếp loại khá (loại B) trở lên;


Có nhiều thành tích giúp đỡ đồng nghiệp phấn đấu trở thành giáo viên dạy giỏi, đã bồi dưỡng được ít nhất 03 giáo viên trở thành giáo viên dạy giỏi của trường, của địa phương và ít nhất 1 lần được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh trở lên.


+ Đối với giáo viên trong các trường trung học cơ sở; trung học phổ thông; trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp; trung tâm giáo dục thường xuyên; trung tâm học tập cộng đồng; trung tâm ngoại ngữ, tin học; trung tâm dạy nghề:


Là giáo viên đạt loại xuất sắc theo quy định chuẩn nghề nghiệp, giảng dạy, giáo dục học sinh đạt chất lượng tốt, hiệu quả cao, phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh, có học sinh đạt học sinh giỏi các cấp;


Có đóng góp xây dựng đơn vị trở thành Tập thể lao động xuất sắc, góp phần xây dựng, ổn định và phát triển sự nghiệp giáo dục của địa phương; được đồng nghiệp thừa nhận là giáo viên giỏi tiêu biểu của cấp học; là nhà giáo mẫu mực, là tấm gương sáng của ngành giáo dục địa phương; được học sinh kính trọng, cha mẹ học sinh và nhân dân tín nhiệm;


Có ít nhất 02 cải tiến hoặc 02 sáng kiến kinh nghiệm áp dụng trong giảng dạy, trong quản lý được Hội đồng khoa học ngành giáo dục cấp tỉnh đánh giá, xếp loại khá (loại B) trở lên;


Có thành tích trong công tác bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ giáo viên dạy giỏi của trường, địa phương, đã bồi dưỡng được ít nhất 02 giáo viên trở thành giáo viên dạy giỏi cấp huyện trở lên, có ít nhất 01 lần được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh trở lên.


+ Đối với giáo viên trong các trường trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề:


Giảng dạy đạt chất lượng và hiệu quả cao, có đóng góp để đổi mới mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo. Có đóng góp để đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề cho ngành và địa phương. Có học sinh giỏi về lý thuyết và kỹ năng thực hành;


Có đóng góp xây dựng nhà trường trở thành Tập thể lao động xuất sắc trong nhiều năm, được học sinh tín nhiệm;


Có ít nhất 02 giải pháp hoặc 02 sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến được áp dụng mang lại hiệu quả, được Hội đồng khoa học ngành giáo dục cấp tỉnh (đối với đơn vị trực thuộc sở giáo dục và đào tạo), Hội đồng khoa học cấp sở, cơ quan chủ quản cấp trên (đối với đơn vị trực thuộc Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) đánh giá, xếp loại khá (loại B) trở lên;


Được đồng nghiệp tín nhiệm và thừa nhận là giáo viên giỏi tiêu biểu của địa phương, của ngành, có ít nhất 01 lần được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, bộ trở lên. Bồi dưỡng được nhiều giáo viên dạy giỏi có trình độ nghiệp vụ và tay nghề vững vàng.


+ Đối với giảng viên các trường cao đẳng, trường chính trị tỉnh, cơ sở bồi dưỡng cán bộ công chức của các bộ, ngành:


Giảng dạy đạt chất lượng và hiệu quả cao, có đóng góp đổi mới mục tiêu nội dung chương trình, nâng cao chất lượng giáo dục, hiệu quả đào tạo;


Tham gia biên soạn ít nhất 02 giáo trình được đưa vào giảng dạy, trong đó có 01 giáo trình đã được xuất bản; tham gia ít nhất 01 đề tài nghiên cứu khoa học, phục vụ giáo dục đã áp dụng trong nhà trường, được Hội đồng khoa học cấp tỉnh, bộ đánh giá, xếp loại khá (loại B) hoặc chủ trì 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở xếp loại tốt, và đã được ứng dụng trong nhà trường từ 02 năm trở lên;


Có đóng góp xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên dạy giỏi của khoa, của trường; có ít nhất 01 lần được công nhận giảng viên dạy giỏi cấp tỉnh, bộ;


Có đóng góp trong việc hướng dẫn sinh viên cải tiến phương pháp học tập và nghiên cứu khoa học đạt kết quả, có sinh viên giỏi.


+ Đối với giảng viên các đại học, trường đại học, học viện:


Giảng dạy, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, thực tập đạt chất lượng và hiệu quả cao; có đóng góp trong đổi mới mục tiêu, nội dung, chương trình, phương pháp và nâng cao chất lượng giáo dục;


Chủ biên 01 giáo trình hoặc tham gia biên soạn ít nhất 02 giáo trình được đưa vào giảng dạy và đã được xuất bản hoặc là tác giả của 02 sách chuyên khảo; có ít nhất 05 bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí trong và ngoài nước; chủ trì 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, cấp tỉnh hoặc nhánh đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước đã được Hội đồng khoa học cấp tỉnh, bộ, cấp nhà nước đánh giá, xếp loại khá (loại B); hướng dẫn ít nhất 02 nghiên cứu sinh, trong đó có 01 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ hoặc hướng dẫn ít nhất 05 học viên cao học đã bảo vệ thành công;


Có đóng góp xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên dạy giỏi của chuyên ngành, của trường;


Có đóng góp trong việc hướng dẫn sinh viên, học viên cải tiến phương pháp học tập; tích cực nghiên cứu khoa học đạt thành tích cao, có sinh viên giỏi.


+ Đối với giảng viên các ngành nghề đặc thù, đề tài nghiên cứu khoa học được xem xét cụ thể phạm vi ảnh hưởng; công tác đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ được vận dụng tùy theo ngành nghề tham gia đào tạo và được sự nhất trí của Chủ tịch Hội đồng xét tặng cấp nhà nước trong năm xét tặng khi có văn bản đề nghị của các bộ, ngành.  


+ Đối với cán bộ quản lý giáo dục:


Chủ trì ít nhất 02 giải pháp hoặc 02 sáng kiến hoặc 02 đề tài nghiên cứu khoa học trong thời gian làm cán bộ quản lý (hoặc 01 trong thời gian trực tiếp giảng dạy và 01 trong thời gian quản lý) có tác dụng đổi mới phương pháp giảng dạy và công tác quản lý, nâng cao hiệu quả quản lý được Hội đồng khoa học cấp tỉnh, bộ đánh giá, xếp loại khá (loại B) trở lên và đã tham mưu, chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, quy định hoạt động, tổ chức nhằm thực hiện có kết quả công cuộc đổi mới và phát triển sự nghiệp giáo dục, góp phần xây dựng đơn vị đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc. Thực sự là tấm gương sáng để đồng nghiệp noi theo, học tập;


Đối với cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề phải có ít nhất 02 giải pháp, sáng kiến hoặc đề tài nghiên cứu khoa học được Hội đồng khoa học giáo dục cấp tỉnh hoặc Hội đồng khoa học ngành chủ quản đánh giá, xếp loại tốt (loại A);


Đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề, thời gian làm công tác quản lý có tham gia giảng dạy theo quy định được tính là thời gian trực tiếp giảng dạy nhưng không quá 05 năm cộng thêm vào thời gian trực tiếp giảng dạy;


Đối với cán bộ quản lý, lãnh đạo cấp trưởng hoặc cấp phó thì tập thể, đơn vị do cán bộ đó quản lý, chỉ đạo phải đạt danh hiệu Tập thể lao động tiến tiến ít nhất 03 năm liền kề với năm đề nghị phong tặng (trong đó có 01 năm đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc).


+ Đối với giáo viên và cán bộ quản lý công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ được hưởng tiêu chuẩn ưu tiên như sau:


Thời gian công tác và thời gian trực tiếp giảng dạy tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được nhân hệ số 1,33;


Đối với giáo viên có tinh thần khắc phục khó khăn xây dựng trường lớp, vận động được nhiều học sinh đến trường, dìu dắt, giúp đỡ học sinh trong học tập, có nhiều học sinh trưởng thành đóng góp xây dựng địa phương; cải tiến, sáng kiến kinh nghiệm áp dụng trong giảng dạy, trong quản lý được Hội đồng khoa học ngành giáo dục cấp huyện công nhận đối với giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, cấp ngành giáo dục tỉnh đối với giáo viên trung học phổ thông;


Đối với cán bộ quản lý tập thể, đơn vị do cán bộ đó quản lý, chỉ đạo phải đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến ít nhất 2 năm liền kề với năm đề nghị xét phong tặng.


- Có thời gian trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy từ 15 năm trở lên đối với giáo viên, giảng viên. Đối với cán bộ quản lý giáo dục thì phải có thời gian công tác trong ngành từ 20 năm trở lên trong đó có 10 năm trở lên trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy.


2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Thi đua khen thưởng.


- Thông tư số 07/2012/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú.


Mẫu Bản khai thành tích cá nhân




		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








BẢN KHAI THÀNH TÍCH CÁ NHÂN


ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO……………….

I- SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN


1- Họ và tên: (1)...........................................................................................Nam, nữ: ..........................................

2- Ngày, tháng, năm sinh: ....................................................................................................................................

3- Nguyên quán: .......................................................................................................................................................

4- Trú quán: ................................................................................................................................................................

5- Dân tộc: ...................................................................................................................................................................

6- Nơi công tác: (2)...................................................................................................................................................

7- Chức vụ hiện nay: (3).........................................................................................................................................

8- Trình độ đào tạo : ............................................................Chuyên ngành: ...................................................

9- Học hàm, học vị:……………………………………………………….………………………………………

10- Ngạch lương đang hưởng: Ghi rõ giáo viên, giảng viên, chuyên viên, cán bộ quản lý;  mức phụ cấp chức vụ (nếu có).


11- Năm vào ngành giáo dục: .............................................................................................................................

12- Số năm trực tiếp giảng dạy: (4)...................Số năm công tác tại vùng khó khăn (5)...............

13- Năm được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú: (6)......................................................................

14- Số năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua: (7).............................................................................................

		TT

		Năm đạt

danh hiệu

		Tên danh hiệu đạt được 

Quyết định số (ngày, tháng, năm)

		Cấp ký quyết định



		1.

		

		

		



		2.

		

		

		



		3.

		

		

		



		....

		

		

		





15- Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận (từ Bằng khen trở lên).


		TT

		Năm được khen thưởng

		Hình thức khen thưởng

Quyết định số (ngày, tháng, năm)

		Cấp ký quyết định



		1.

		

		

		



		2.

		

		

		



		3.

		

		

		



		.......

		

		

		





16- Kỷ luật (thời gian, hình thức, lý do):


………………………………………………………………………………………………………….………………


……………………………………………………………………………………………………………………………


II- QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (8)


		Thời gian

		Chức vụ, nơi công tác



		Từ năm ... đến năm...

		



		……………...

		



		.......................

		





Từ năm được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú  đến nay


(đối với NGND) 


		Thời gian

		Chức vụ, nơi công tác



		Từ năm ... đến năm...

		



		……………....

		



		……………....

		





III- NHỮNG THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC ĐỐI CHIẾU VỚI TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG


1- Đạo đức:


........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


............................................................................................................................................................................................


2- Tài năng sư phạm xuất sắc, công lao đối với sự nghiệp giáo dục của dân tộc (NGND khai từ năm được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú đến khi xét) 


  
- Thành tích đóng góp đổi mới sự nghiệp giáo dục (phương pháp giảng dạy, chương trình đào tạo, nghiên cứu, quản lý…):


........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


- Bồi dưỡng học sinh giỏi, sinh viên tài năng, nhân tài: 


............................................................................................................................................................................................


............................................................................................................................................................................................


- Sáng kiến, giải pháp, đề tài nghiên cứu khoa học, giáo trình, bài báo khoa học, sách phục vụ sự nghiệp giáo dục: (9)


		TT

		Tên SK,GP, ĐT NCKH, GT, sách...

		Nghiệm thu năm

		Cấp nghiệm thu

		Xếp loại



		

		I. Sáng kiến, cải tiến 

		

		

		



		1.

		

		

		

		



		2.

		

		

		

		



		...

		

		

		

		



		

		II. Đề tài NCKH

		

		

		



		1.

		

		

		

		



		2.

		

		

		

		



		...

		

		

		

		



		

		III. Giáo trình, sách chuyên khảo, các bài báo đã đăng (trên tạp chí)

		

		

		



		1.

		

		

		

		



		2.

		

		

		

		



		...

		

		

		

		






Trong những sáng kiến, cải tiến, đề tài NCKH trên đã có những đề tài sau được ứng dụng (thời gian, địa điểm):


....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


- Đóng góp xây dựng đơn vị: 


....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



- Thành tích của đơn vị trong 3 năm liền kề năm đề nghị (10):


............................................................................................................................................................................................


............................................................................................................................................................................................


............................................................................................................................................................................................


3. Có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và trong xã hội


- Đóng góp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi, giúp đỡ đồng nghiệp về chuyên môn và nghiên cứu khoa học:


................................................................................................................................................


............................................................................................................................................................................................


............................................................................................................................................................................................


-Uy tín, ảnh hưởng của Nhà giáo đối với học sinh, đồng nghiệp, với ngành và xã hội:


............................................................................................................................................................................................


............................................................................................................................................................................................


...........................................................................................................................................................................................


Xác nhận, đánh giá của đơn vị 


...... Ngày        tháng
       năm 200...









    Người khai (ký tên)


Xác nhận của địa phương  (11)

Ghi chú: Đánh máy không quá 10 trang, không đóng quyển, người khai ký nhỏ vào từng trang khai thành tích


- (1) Ông (bà): Họ tên viết chữ in hoa.


- (2) Viết đầy đủ tên đơn vị công tác (không viết tắt).


- (3) Chức vụ hiện tại (không viết tắt).


- (4) Khai bằng số (tổng số năm).


- (5) Khai từ năm... đến năm....công tác tại thôn, xã, huyện, tỉnh nào và tên đơn vị công tác.


- (6) Áp dụng với đối tượng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân.


- (7) Khai bằng số tổng số năm đạt các danh hiệu: Điền đầy đủ các thông tin của Quyết định khen thưởng vào từng ô theo bản khai; danh hiệu giáo viên giỏi trước năm 2004 được tính tương đương danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.


- (8) Thời gian công tác khai liên tục từ tháng/năm đến tháng/năm (Nhà giáo Nhân dân điền thêm vào bảng quá trình công tác sau năm phong tăng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú); Ghi rõ giảng dạy môn gì, khoa, trường.


- (9) Khai rõ chủ trì hay tham gia các sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp, đề tài nghiên cứu khoa học, các giáo trình, bài báo khoa học đã được đăng trên các tạp chí trong và ngoài nước


* Sáng kiến kinh nghiệm ghi rõ tên sáng kiến cấp đánh giá xếp loại, năm nghiệm thu


* đề tài nghiên cứu khoa học ghi rõ tên đề tài cấp đánh giá xếp loại, năm nghiệm thu


* Giáo trình, sách, bài báo ghi rõ số lượng và liệt kê tên, năm (nếu nhiều đưa vào phụ lục gửi kèm báo cáo). 


- (10) Khai rõ thành tích của đơn vị đang công tác trong vòng 3 năm gần đây (số quyết định, ngày, tháng, năm).


- (11) Xác nhận của địa phương nơi cư trú về việc chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

III. Lĩnh vực hệ thống văn bằng chứng chỉ


1. Thủ tục cấp phôi bằng tiến sĩ


1.1. Trình tự thực hiện: 


Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ về Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo;


Theo từng cách thức tiếp nhận hồ sơ, Văn phòng Bộ thực hiện các bước sau:


Đối với hồ sơ nhận trực tiếp:


+ Kiểm tra đầy đủ các thông tin theo quy định;


+ Thực hiện quy trình đăng ký văn bản đến theo quy định;


+ Viết phiếu nhận hồ sơ, ngày hẹn trả kết quả (Phụ lục số I);


+ Lập thủ tục cấp phát phôi văn bằng (VB) theo quy định (ghi phiếu cấp phôi VB, phiếu thu, phiếu xuất kho).


Trường hợp văn bản đề nghị chưa rõ ràng, hồ sơ không đầy đủ theo quy định, người nhận hồ sơ trả lại ngay hồ sơ và hướng dẫn cụ thể bằng văn bản cho người đến nộp hồ sơ để hoàn thiện hồ sơ theo quy định.


- Hồ sơ nhận qua bưu điện:


+ Kiểm tra đầy đủ các thông tin theo quy định;


+ Thực hiện quy trình đăng ký văn bản đến theo quy định;


+ Văn phòng lập thủ tục cấp phôi VB và gửi phiếu báo kết quả tới đơn vị gửi hồ sơ để thông báo kết quả hồ sơ đã được giải quyết và thống nhất hình thức giao, nhận và thanh toán (Phụ lục số II). Nếu hồ sơ không đầy đủ thủ tục theo quy định, Văn phòng có văn bản trả lời ngay đơn vị gửi hồ sơ, văn bản ghi rõ lý do và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cấp phôi VB.


- Hồ sơ nhận qua thư điện tử email hoặc qua fax:


+ Kiểm tra đầy đủ các thông tin theo quy định;


+ Thực hiện quy trình đăng ký văn bản đến theo quy định;


+ Văn phòng lập thủ tục cấp phôi VB và gửi văn bản giấy hoặc văn bản điện tử (Phiếu báo - Phụ lục số II) kèm thông báo trả lời chuyển tới địa chỉ gửi hồ sơ để thống nhất hình thức giao nhận và thanh toán. Khi làm thủ tục giao, nhận phôi VB, đơn vị nhận phôi VB nhất thiết phải nộp văn bản đề nghị cấp phôi VB là “bản chính văn bản”.


Nếu  hồ sơ chưa hoàn chỉnh theo các quy định hiện hành Văn phòng Bộcó văn bản điện tử (thông báo reply trở lại) hoặc văn bản fax chuyển tới địa chỉ gửi hồ sơ để thông báo lý do và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.


2.2. Cách thức thực hiện: 

Nộp hồ sơ theo một trong các hình thức sau đây:


- Nộp trực tiếp hồ sơ tại bộ phận quản lý, cấp phát VBCC thuộc Phòng Hành chính, Văn phòng Bộ;


- Nộp hồ sơ qua đường bưu điện theo địa chỉ Bộ Giáo dục và Đào tạo số 49 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội;


- Nộp hồ sơ qua số fax 04 3869 4085;


- Nộp hồ sơ qua hộp thư điện tử (email) phoivbcc@moet.edu.vn


1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


Thành phần hồ sơ:


- Giấy giới thiệu người đến nộp hồ sơ (nếu nộp hồ sơ trực tiếp);


- Công văn đề nghị cấp phôi văn bằng trong đó nêu rõ: nhu cầu về phôi văn bằng; số lượng phôi đề nghị cấp; chỉ tiêu đào tạo đã được giao và tình hình thực hiện chỉ tiêu đào tạo; số lượng phôi đã được cấp đợt trước, số lượng phôi đã sử dụng để cấp cho người học, số lượng phôi đã được cấp đợt trước, số lượng phôi đã sử dụng để cấp cho người học; số lượng phôi đã sử dụng nhưng phải hủy do ghi sai nội dung; số lượng phôi đã bị hư hỏng, bị mất trong quá trình bảo quản lưu trữ; số lượng phôi còn tồn đọng chưa sử dụng đã được cấp từ các đợt trước đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp phôi văn bằng.


Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


1.4. Thời hạn giải quyết: 02 ngày.

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức được phép đào tạo tiến sĩ.


1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.8. Lệ phí: Không.


1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: phôi bằng tiến sĩ.


1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 5599/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo.


2. Thủ tục cấp phôi bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học, bằng thạc sĩ

2.1. Trình tự thực hiện: 


Tiếp nhận hồ sơ: 


Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ về Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo;


Theo từng cách thức tiếp nhận hồ sơ, Văn phòng Bộ thực hiện các bước sau:


- Đối với hồ sơ nhận trực tiếp:


+ Kiểm tra đầy đủ các thông tin theo quy định;


+ Thực hiện quy trình đăng ký văn bản đến theo quy định;


+ Viết phiếu nhận hồ sơ, ngày hẹn trả kết quả (Phụ lục số I);


+ Lập thủ tục cấp phát phôi văn bằng (VB) theo quy định (ghi phiếu cấp phôi VB, phiếu thu, phiếu xuất kho).


Trường hợp văn bản đề nghị chưa rõ ràng, hồ sơ không đầy đủ theo quy định, người nhận hồ sơ trả lại ngay hồ sơ và hướng dẫn cụ thể bằng văn bản cho người đến nộp hồ sơ để hoàn thiện hồ sơ theo quy định.


- Hồ sơ nhận qua bưu điện:


+ Kiểm tra đầy đủ các thông tin theo quy định;


+ Thực hiện quy trình đăng ký văn bản đến theo quy định;


+ Văn phòng lập thủ tục cấp phôi VB và gửi phiếu báo kết quả tới đơn vị gửi hồ sơ để thông báo kết quả hồ sơ đã được giải quyết và thống nhất hình thức giao, nhận và thanh toán (Phụ lục số II). Nếu hồ sơ không đầy đủ thủ tục theo quy định, Văn phòng có văn bản trả lời ngay đơn vị gửi hồ sơ, văn bản ghi rõ lý do và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cấp phôi VB.


- Hồ sơ nhận qua thư điện tử email hoặc qua fax:


+ Kiểm tra đầy đủ các thông tin theo quy định;


+ Thực hiện quy trình đăng ký văn bản đến theo quy định;


+ Văn phòng lập thủ tục cấp phôi VB và gửi văn bản giấy hoặc văn bản điện tử (Phiếu báo - Phụ lục số II) kèm thông báo trả lời chuyển tới địa chỉ gửi hồ sơ để thống nhất hình thức giao nhận và thanh toán. Khi làm thủ tục giao, nhận phôi VB, đơn vị nhận phôi VB nhất thiết phải nộp văn bản đề nghị cấp phôi VB là “bản chính văn bản”.


Nếu  hồ sơ chưa hoàn chỉnh theo các quy định hiện hành Văn phòng Bộ có văn bản điện tử (thông báo reply trở lại) hoặc văn bản fax chuyển tới địa chỉ gửi hồ sơ để thông báo lý do và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.

Xử lý hồ sơ: 


Hồ sơ đề nghị cấp phôi VBCC cho giáo dục chính quy do Văn phòng Bộ thẩm định và được thực hiện theo quy định.


Khi phát hiện có những dấu hiệu bất thường trong hồ sơ đề nghị cấp phôi VBCC như thất thoát phôi VBCC, có những dấu hiệu tiêu cực trong sử dụng phôi VBCC thì Văn phòng chuyển toàn bộ hồ sơ kèm theo phiếu chuyển hồ sơ tới thường trực Hội đồng VBCC để thẩm định hoặc đề xuất thanh tra, kiểm tra.


2.2. Cách thức thực hiện: 

Nộp hồ sơ theo một trong các hình thức sau đây:


- Nộp trực tiếp hồ sơ tại bộ phận quản lý, cấp phát VBCC thuộc Phòng Hành chính, Văn phòng Bộ;


- Nộp hồ sơ qua đường bưu điện theo địa chỉ Bộ Giáo dục và Đào tạo số 49 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội;


- Nộp hồ sơ qua số fax 04 3869 4085;


- Nộp hồ sơ qua hộp thư điện tử (email) phoivbcc@moet.edu.vn


2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


Thành phần hồ sơ:


- Giấy giới thiệu người đến nộp hồ sơ (nếu nộp hồ sơ trực tiếp);


- Công văn đề nghị cấp phôi văn bằng trong đó nêu rõ: nhu cầu về phôi văn bằng; số lượng phôi đề nghị cấp; chỉ tiêu đào tạo đã được giao và tình hình thực hiện chỉ tiêu đào tạo; số lượng phôi đã được cấp đợt trước, số lượng phôi đã sử dụng để cấp cho người học, số lượng phôi đã được cấp đợt trước, số lượng phôi đã sử dụng để cấp cho người học; số lượng phôi đã sử dụng nhưng phải hủy do ghi sai nội dung; số lượng phôi đã bị hư hỏng, bị mất trong quá trình bảo quản lưu trữ; số lượng phôi còn tồn đọng chưa sử dụng đã được cấp từ các đợt trước đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp phôi văn bằng.

Đối với hồ sơ đề nghị cấp phôi bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học đào tạo theo hình thức giáo dục thường xuyên (vừa làm vừa học, học từ xa, tự học có hướng dẫn), đào tạo liên thông, liên kết đào tạo cần bổ sung thêm:


- Báo cáo quá trình đào tạo đề nghị cấp phôi văn bằng của khóa học.


- Quyết định phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh (bản photocopy).


- Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển (không cần danh


sách chi tiết tên từng người học).


- Dự kiến số lượng phôi văn bằng cấp cho người học tốt nghiệp.


- Văn bản phê duyệt đào tạo của cấp có thẩm quyền và hợp đồng đào tạo.


Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


2.4. Thời hạn giải quyết: 


- Đối với hồ sơ đề nghị cấp phát phôi VBCC giáo dục chính quy: 02  ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.


- Đối với hồ sơ đề nghị cấp phát phôi VBCC giáo dục thường xuyên (vừa làm vừa học, học từ xa, tự học có hướng dẫn), đào tạo liên thông, liên kết đào tạo: 05  ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.


2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức được phép đào tạo tiến sĩ.


2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: phôi bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học, bằng thạc sĩ.


2.8. Lệ phí: Không.


2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 5599/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo.


3. Thủ tục cấp phôi bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp

3.1. Trình tự thực hiện: 


Tiếp nhận hồ sơ: 


Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ về Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo;


Theo từng cách thức tiếp nhận hồ sơ, Văn phòng Bộ thực hiện các bước sau:


- Đối với hồ sơ nhận trực tiếp:


+ Kiểm tra đầy đủ các thông tin theo quy định;


+ Thực hiện quy trình đăng ký văn bản đến theo quy định;


+ Viết phiếu nhận hồ sơ, ngày hẹn trả kết quả (Phụ lục số I);


+ Lập thủ tục cấp phát phôi văn bằng (VB) theo quy định (ghi phiếu cấp phôi VB, phiếu thu, phiếu xuất kho).


Trường hợp văn bản đề nghị chưa rõ ràng, hồ sơ không đầy đủ theo quy định, người nhận hồ sơ trả lại ngay hồ sơ và hướng dẫn cụ thể bằng văn bản cho người đến nộp hồ sơ để hoàn thiện hồ sơ theo quy định.


- Hồ sơ nhận qua bưu điện:


+ Kiểm tra đầy đủ các thông tin theo quy định;


+ Thực hiện quy trình đăng ký văn bản đến theo quy định;


+ Văn phòng lập thủ tục cấp phôi VB và gửi phiếu báo kết quả tới đơn vị gửi hồ sơ để thông báo kết quả hồ sơ đã được giải quyết và thống nhất hình thức giao, nhận và thanh toán (Phụ lục số II). Nếu hồ sơ không đầy đủ thủ tục theo quy định, Văn phòng có văn bản trả lời ngay đơn vị gửi hồ sơ, văn bản ghi rõ lý do và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cấp phôi VB.


- Hồ sơ nhận qua thư điện tử email hoặc qua fax:


+ Kiểm tra đầy đủ các thông tin theo quy định;


+ Thực hiện quy trình đăng ký văn bản đến theo quy định;


+ Văn phòng lập thủ tục cấp phôi VB và gửi văn bản giấy hoặc văn bản điện tử (Phiếu báo - Phụ lục số II) kèm thông báo trả lời chuyển tới địa chỉ gửi hồ sơ để thống nhất hình thức giao nhận và thanh toán. Khi làm thủ tục giao, nhận phôi VB, đơn vị nhận phôi VB nhất thiết phải nộp văn bản đề nghị cấp phôi VB là “bản chính văn bản”.


Nếu  hồ sơ chưa hoàn chỉnh theo các quy định hiện hành Văn phòng Bộcó văn bản điện tử (thông báo reply trở lại) hoặc văn bản fax chuyển tới địa chỉ gửi hồ sơ để thông báo lý do và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.

Xử lý hồ sơ: 


- Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Văn phòng làm phiếu chuyển kèm theo toàn bộ hồ sơ đề nghị cấp phôi VBCC đến các đơn vị liên quan để thẩm định.


- Đơn vị thẩm định chuyển phiếu ý kiến thẩm định cấp phôi VBCC và toàn bộ hồ sơ về Văn phòng Bộ. Trong phiếu ý kiến thẩm định cấp phôi VBCC phải ghi rõ loại (tên) phôi, số lượng phôi VBCC được cấp. Nếu không đồng ý thì phải nêu rõ lý do và các yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ. 


- Ngay trong ngày nhận được phiếu ý kiến thẩm định của các đơn vị về việc cấp phôi VBCC, Văn phòng có trách nhiệm cấp phôi VBCC. Đối với hồ sơ chưa được phê duyệt, Văn phòng có văn bản thông báo cho đơn vị nộp hồ sơ, nêu rõ lý do và hướng dẫn, yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ.


Khi phát hiện có những dấu hiệu bất thường trong hồ sơ đề nghị cấp phôi VBCC như thất thoát phôi VBCC, có những dấu hiệu tiêu cực trong sử dụng phôi VBCC thì Văn phòng chuyển toàn bộ hồ sơ kèm theo phiếu chuyển hồ sơ tới thường trực Hội đồng VBCC để thẩm định hoặc đề xuất thanh tra, kiểm tra.


3.2. Cách thức thực hiện: 

Nộp hồ sơ theo một trong các hình thức sau đây:


- Nộp trực tiếp hồ sơ tại bộ phận quản lý, cấp phát VBCC thuộc Phòng Hành chính, Văn phòng Bộ;


- Nộp hồ sơ qua đường bưu điện theo địa chỉ Bộ Giáo dục và Đào tạo số 49 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội;


- Nộp hồ sơ qua số fax 04 3869 4085;


- Nộp hồ sơ qua hộp thư điện tử (email) phoivbcc@moet.edu.vn


3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


Thành phần hồ sơ:


- Giấy giới thiệu người đến nộp hồ sơ (nếu nộp hồ sơ trực tiếp);


- Công văn đề nghị cấp phôi văn bằng trong đó nêu rõ: nhu cầu về phôi văn bằng; số lượng phôi đề nghị cấp; chỉ tiêu đào tạo đã được giao và tình hình thực hiện chỉ tiêu đào tạo; số lượng phôi đã được cấp đợt trước, số lượng phôi đã sử dụng để cấp cho người học, số lượng phôi đã được cấp đợt trước, số lượng phôi đã sử dụng để cấp cho người học; số lượng phôi đã sử dụng nhưng phải hủy do ghi sai nội dung; số lượng phôi đã bị hư hỏng, bị mất trong quá trình bảo quản lưu trữ; số lượng phôi còn tồn đọng chưa sử dụng đã được cấp từ các đợt trước đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp phôi văn bằng.

Đối với hồ sơ đề nghị cấp phôi bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp theo hình thức giáo dục thường xuyên (vừa làm vừa học, học từ xa, tự học có hướng dẫn), đào tạo liên thông, liên kết đào tạo cần bổ sung thêm:


- Báo cáo quá trình đào tạo đề nghị cấp phôi văn bằng của khóa học.


- Quyết định phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh (bản photocopy).


- Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển (không cần danh


sách chi tiết tên từng người học).


- Dự kiến số lượng phôi văn bằng cấp cho người học tốt nghiệp.


- Văn bản phê duyệt đào tạo của cấp có thẩm quyền và hợp đồng đào tạo.


Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


3.4. Thời hạn giải quyết: 05  ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.


3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức được phép đào tạo và cấp văn bằngtrung cấp chuyên nghiệp.


3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: phôi bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp.


3.8. Lệ phí: Không.


3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 5599/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo.


4. Thủ tục cấp phôi bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông

4.1. Trình tự thực hiện: 


Tiếp nhận hồ sơ: 


Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ về Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo;


Theo từng cách thức tiếp nhận hồ sơ, Văn phòng Bộ thực hiện các bước sau:


- Đối với hồ sơ nhận trực tiếp:


+ Kiểm tra đầy đủ các thông tin theo quy định;


+ Thực hiện quy trình đăng ký văn bản đến theo quy định;


+ Viết phiếu nhận hồ sơ, ngày hẹn trả kết quả (Phụ lục số I);


+ Lập thủ tục cấp phát phôi văn bằng (VB) theo quy định (ghi phiếu cấp phôi VB, phiếu thu, phiếu xuất kho).


Trường hợp văn bản đề nghị chưa rõ ràng, hồ sơ không đầy đủ theo quy định, người nhận hồ sơ trả lại ngay hồ sơ và hướng dẫn cụ thể bằng văn bản cho người đến nộp hồ sơ để hoàn thiện hồ sơ theo quy định.


- Hồ sơ nhận qua bưu điện:


+ Kiểm tra đầy đủ các thông tin theo quy định;


+ Thực hiện quy trình đăng ký văn bản đến theo quy định;


+ Văn phòng lập thủ tục cấp phôi VB và gửi phiếu báo kết quả tới đơn vị gửi hồ sơ để thông báo kết quả hồ sơ đã được giải quyết và thống nhất hình thức giao, nhận và thanh toán (Phụ lục số II). Nếu hồ sơ không đầy đủ thủ tục theo quy định, Văn phòng có văn bản trả lời ngay đơn vị gửi hồ sơ, văn bản ghi rõ lý do và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cấp phôi VB.


- Hồ sơ nhận qua thư điện tử email hoặc qua fax:


+ Kiểm tra đầy đủ các thông tin theo quy định;


+ Thực hiện quy trình đăng ký văn bản đến theo quy định;


+ Văn phòng lập thủ tục cấp phôi VB và gửi văn bản giấy hoặc văn bản điện tử (Phiếu báo - Phụ lục số II) kèm thông báo trả lời chuyển tới địa chỉ gửi hồ sơ để thống nhất hình thức giao nhận và thanh toán. Khi làm thủ tục giao, nhận phôi VB, đơn vị nhận phôi VB nhất thiết phải nộp văn bản đề nghị cấp phôi VB là “bản chính văn bản”.


Nếu  hồ sơ chưa hoàn chỉnh theo các quy định hiện hành Văn phòng Bộcó văn bản điện tử (thông báo reply trở lại) hoặc văn bản fax chuyển tới địa chỉ gửi hồ sơ để thông báo lý do và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.

Xử lý hồ sơ: 


Văn phòng Bộ thẩm định và được thực hiện theo quy định.


Khi phát hiện có những dấu hiệu bất thường trong hồ sơ đề nghị cấp phôi VBCC như thất thoát phôi VBCC, có những dấu hiệu tiêu cực trong sử dụng phôi VBCC thì Văn phòng chuyển toàn bộ hồ sơ kèm theo phiếu chuyển hồ sơ tới thường trực Hội đồng VBCC để thẩm định hoặc đề xuất thanh tra, kiểm tra.


4.2. Cách thức thực hiện: 

Nộp hồ sơ theo một trong các hình thức sau đây:


- Nộp trực tiếp hồ sơ tại bộ phận quản lý, cấp phát VBCC thuộc Phòng Hành chính, Văn phòng Bộ;


- Nộp hồ sơ qua đường bưu điện theo địa chỉ Bộ Giáo dục và Đào tạo số 49 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội;


- Nộp hồ sơ qua số fax 04 3869 4085;


- Nộp hồ sơ qua hộp thư điện tử (email) phoivbcc@moet.edu.vn


4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


Thành phần hồ sơ:


- Giấy giới thiệu người đến nộp hồ sơ (nếu hồ sơ nộp trực tiếp);

- Công văn đề nghị cấp phôi văn bằng trong đó nêu rõ: nhu cầu về phôi văn bằng; số lượng phôi đề nghị cấp; chỉ tiêu đào tạo đã được giao và tình hình thực hiện chỉ tiêu đào tạo; số lượng phôi đã được cấp đợt trước, số lượng phôi đã sử dụng để cấp cho người học; số lượng phôi đã sử dụng nhưng phải huỷ do ghi sai nội dung; số lượng phôi bị hư hỏng, bị mất trong quá trình bảo quản, lưu trữ; số lượng phôi còn tồn đọng chưa sử dụng đã được cấp từ các đợt trước đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp phôi văn bằng.


Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


4.4. Thời hạn giải quyết: 02  ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.


4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở giáo dục và đào tạo.


4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: phôi bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.


4.8. Lệ phí: Không.


4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 5599/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo.


5. Thủ tục cấp phôi văn bằng chứng chỉ giáo dục thường xuyên

5.1. Trình tự thực hiện: 


Tiếp nhận hồ sơ: 


Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ về Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo;


Theo từng cách thức tiếp nhận hồ sơ, Văn phòng Bộ thực hiện các bước sau:


- Đối với hồ sơ nhận trực tiếp:


+ Kiểm tra đầy đủ các thông tin theo quy định;


+ Thực hiện quy trình đăng ký văn bản đến theo quy định;


+ Viết phiếu nhận hồ sơ, ngày hẹn trả kết quả (Phụ lục số I);


+ Lập thủ tục cấp phát phôi văn bằng (VB) theo quy định (ghi phiếu cấp phôi VB, phiếu thu, phiếu xuất kho).


Trường hợp văn bản đề nghị chưa rõ ràng, hồ sơ không đầy đủ theo quy định, người nhận hồ sơ trả lại ngay hồ sơ và hướng dẫn cụ thể bằng văn bản cho người đến nộp hồ sơ để hoàn thiện hồ sơ theo quy định.


- Hồ sơ nhận qua bưu điện:


+ Kiểm tra đầy đủ các thông tin theo quy định;


+ Thực hiện quy trình đăng ký văn bản đến theo quy định;


+ Văn phòng lập thủ tục cấp phôi VB và gửi phiếu báo kết quả tới đơn vị gửi hồ sơ để thông báo kết quả hồ sơ đã được giải quyết và thống nhất hình thức giao, nhận và thanh toán (Phụ lục số II). Nếu hồ sơ không đầy đủ thủ tục theo quy định, Văn phòng có văn bản trả lời ngay đơn vị gửi hồ sơ, văn bản ghi rõ lý do và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cấp phôi VB.


- Hồ sơ nhận qua thư điện tử email hoặc qua fax:


+ Kiểm tra đầy đủ các thông tin theo quy định;


+ Thực hiện quy trình đăng ký văn bản đến theo quy định;


+ Văn phòng lập thủ tục cấp phôi VB và gửi văn bản giấy hoặc văn bản điện tử (Phiếu báo - Phụ lục số II) kèm thông báo trả lời chuyển tới địa chỉ gửi hồ sơ để thống nhất hình thức giao nhận và thanh toán. Khi làm thủ tục giao, nhận phôi VB, đơn vị nhận phôi VB nhất thiết phải nộp văn bản đề nghị cấp phôi VB là “bản chính văn bản”.


Nếu  hồ sơ chưa hoàn chỉnh theo các quy định hiện hành Văn phòng Bộ có văn bản điện tử (thông báo reply trở lại) hoặc văn bản fax chuyển tới địa chỉ gửi hồ sơ để thông báo lý do và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.

Xử lý hồ sơ: 


- Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Văn phòng làm phiếu chuyển kèm theo toàn bộ hồ sơ đề nghị cấp phôi VBCC đến các đơn vị liên quan để thẩm định.


- Đơn vị thẩm định chuyển phiếu ý kiến thẩm định cấp phôi VBCC và toàn bộ hồ sơ về Văn phòng Bộ. Trong phiếu ý kiến thẩm định cấp phôi VBCC phải ghi rõ loại (tên) phôi, số lượng phôi VBCC được cấp. Nếu không đồng ý thì phải nêu rõ lý do và các yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ. 


- Ngay trong ngày nhận được phiếu ý kiến thẩm định của các đơn vị về việc cấp phôi VBCC, Văn phòng có trách nhiệm cấp phôi VBCC. Đối với hồ sơ chưa được phê duyệt, Văn phòng có văn bản thông báo cho đơn vị nộp hồ sơ, nêu rõ lý do và hướng dẫn, yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ.


Khi phát hiện có những dấu hiệu bất thường trong hồ sơ đề nghị cấp phôi VBCC như thất thoát phôi VBCC, có những dấu hiệu tiêu cực trong sử dụng phôi VBCC thì Văn phòng chuyển toàn bộ hồ sơ kèm theo phiếu chuyển hồ sơ tới thường trực Hội đồng VBCC để thẩm định hoặc đề xuất thanh tra, kiểm tra.


5.2. Cách thức thực hiện: 

Nộp hồ sơ theo một trong các hình thức sau đây:


- Nộp trực tiếp hồ sơ tại bộ phận quản lý, cấp phát VBCC thuộc Phòng Hành chính, Văn phòng Bộ;


- Nộp hồ sơ qua đường bưu điện theo địa chỉ Bộ Giáo dục và Đào tạo số 49 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội;


- Nộp hồ sơ qua số fax 04 3869 4085;


- Nộp hồ sơ qua hộp thư điện tử (email) phoivbcc@moet.edu.vn


5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


Thành phần hồ sơ:


- Giấy giới thiệu người đến nộp hồ sơ (nếu nộp hồ sơ trực tiếp);


- Công văn đề nghị cấp phôi văn bằng trong đó nêu rõ: nhu cầu về phôi văn bằng; số lượng phôi đề nghị cấp; chỉ tiêu đào tạo đã được giao và tình hình thực hiện chỉ tiêu đào tạo; số lượng phôi đã được cấp đợt trước, số lượng phôi đã sử dụng để cấp cho người học, số lượng phôi đã được cấp đợt trước, số lượng phôi đã sử dụng để cấp cho người học; số lượng phôi đã sử dụng nhưng phải hủy do ghi sai nội dung; số lượng phôi đã bị hư hỏng, bị mất trong quá trình bảo quản lưu trữ; số lượng phôi còn tồn đọng chưa sử dụng đã được cấp từ các đợt trước đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp phôi văn bằng.

Đối với hồ sơ đề nghị cấp phôi bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học đào tạo theo hình thức giáo dục thường xuyên (vừa làm vừa học, học từ xa, tự học có hướng dẫn), đào tạo liên thông, liên kết đào tạo cần bổ sung thêm:


- Báo cáo quá trình đào tạo đề nghị cấp phôi văn bằng của khóa học.


- Quyết định phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh (bản photocopy).


- Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển (không cần danh


sách chi tiết tên từng người học).


- Dự kiến số lượng phôi văn bằng cấp cho người học tốt nghiệp.


- Văn bản phê duyệt đào tạo của cấp có thẩm quyền và hợp đồng đào tạo.


Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


5.4. Thời hạn giải quyết: 05  ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.


5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức được phép đào tạo và cấp văn bằng, chứng chỉ giáo dục thường xuyên, đào tạo liên thông, liên kết đào tạo.


5.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: phôi văn bằng, chứng chỉ giáo dục thường xuyên, đào tạo liên thông, liên kết đào tạo.


5.8. Lệ phí: Không.


5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 5599/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo.


6. Thủ tục cấp phôi chứng chỉ giáo dục quốc phòng

6.1. Trình tự thực hiện: 


Tiếp nhận hồ sơ: 


Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ về Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo;


Theo từng cách thức tiếp nhận hồ sơ, Văn phòng Bộ thực hiện các bước sau:


- Đối với hồ sơ nhận trực tiếp:


+ Kiểm tra đầy đủ các thông tin theo quy định;


+ Thực hiện quy trình đăng ký văn bản đến theo quy định;


+ Viết phiếu nhận hồ sơ, ngày hẹn trả kết quả (Phụ lục số I);


+ Lập thủ tục cấp phát phôi văn bằng (VB) theo quy định (ghi phiếu cấp phôi VB, phiếu thu, phiếu xuất kho).


Trường hợp văn bản đề nghị chưa rõ ràng, hồ sơ không đầy đủ theo quy định, người nhận hồ sơ trả lại ngay hồ sơ và hướng dẫn cụ thể bằng văn bản cho người đến nộp hồ sơ để hoàn thiện hồ sơ theo quy định.


- Hồ sơ nhận qua bưu điện:


+ Kiểm tra đầy đủ các thông tin theo quy định;


+ Thực hiện quy trình đăng ký văn bản đến theo quy định;


+ Văn phòng lập thủ tục cấp phôi VB và gửi phiếu báo kết quả tới đơn vị gửi hồ sơ để thông báo kết quả hồ sơ đã được giải quyết và thống nhất hình thức giao, nhận và thanh toán (Phụ lục số II). Nếu hồ sơ không đầy đủ thủ tục theo quy định, Văn phòng có văn bản trả lời ngay đơn vị gửi hồ sơ, văn bản ghi rõ lý do và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cấp phôi VB.


- Hồ sơ nhận qua thư điện tử email hoặc qua fax:


+ Kiểm tra đầy đủ các thông tin theo quy định;


+ Thực hiện quy trình đăng ký văn bản đến theo quy định;


+ Văn phòng lập thủ tục cấp phôi VB và gửi văn bản giấy hoặc văn bản điện tử (Phiếu báo - Phụ lục số II) kèm thông báo trả lời chuyển tới địa chỉ gửi hồ sơ để thống nhất hình thức giao nhận và thanh toán. Khi làm thủ tục giao, nhận phôi VB, đơn vị nhận phôi VB nhất thiết phải nộp văn bản đề nghị cấp phôi VB là “bản chính văn bản”.


Nếu  hồ sơ chưa hoàn chỉnh theo các quy định hiện hành Văn phòng Bộcó văn bản điện tử (thông báo reply trở lại) hoặc văn bản fax chuyển tới địa chỉ gửi hồ sơ để thông báo lý do và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.

Xử lý hồ sơ: 


- Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Văn phòng làm phiếu chuyển kèm theo toàn bộ hồ sơ đề nghị cấp phôi VBCC đến các đơn vị liên quan để thẩm định.


- Đơn vị thẩm định chuyển phiếu ý kiến thẩm định cấp phôi VBCC và toàn bộ hồ sơ về Văn phòng Bộ. Trong phiếu ý kiến thẩm định cấp phôi VBCC phải ghi rõ loại (tên) phôi, số lượng phôi VBCC được cấp. Nếu không đồng ý thì phải nêu rõ lý do và các yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ. 


- Ngay trong ngày nhận được phiếu ý kiến thẩm định của các đơn vị về việc cấp phôi VBCC, Văn phòng có trách nhiệm cấp phôi VBCC. Đối với hồ sơ chưa được phê duyệt, Văn phòng có văn bản thông báo cho đơn vị nộp hồ sơ, nêu rõ lý do và hướng dẫn, yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ.


Khi phát hiện có những dấu hiệu bất thường trong hồ sơ đề nghị cấp phôi VBCC như thất thoát phôi VBCC, có những dấu hiệu tiêu cực trong sử dụng phôi VBCC thì Văn phòng chuyển toàn bộ hồ sơ kèm theo phiếu chuyển hồ sơ tới thường trực Hội đồng VBCC để thẩm định hoặc đề xuất thanh tra, kiểm tra.


6.2. Cách thức thực hiện: 

Nộp hồ sơ theo một trong các hình thức sau đây:


- Nộp trực tiếp hồ sơ tại bộ phận quản lý, cấp phát VBCC thuộc Phòng Hành chính, Văn phòng Bộ;


- Nộp hồ sơ qua đường bưu điện theo địa chỉ Bộ Giáo dục và Đào tạo số 49 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội;


- Nộp hồ sơ qua số fax 04 3869 4085;


- Nộp hồ sơ qua hộp thư điện tử (email) phoivbcc@moet.edu.vn


6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


Thành phần hồ sơ:


- Giấy giới thiệu người đến nộp hồ sơ (nếu hồ sơ nộp trực tiếp).


- Công văn đề nghị cấp phôi chứng chỉ trong đó nêu rõ: nhu cầu về phôi chứng chỉ; số lượng phôi đề nghị cấp; tình hình thực hiện nhiệm vụ đào tạo; số lượng phôi đã được cấp đợt trước, số lượng phôi đã sử dụng để cấp cho người học; số lượng phôi đã sử dụng nhưng phải huỷ do ghi sai nội dung; số lượng phôi bị hư hỏng, bị mất trong quá trình bảo quản, lưu trữ; số lượng phôi còn tồn đọng chưa sử dụng đã được cấp từ các đợt trước đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp phôi chứng chỉ.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


6.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức được phép đào tạo và cấp chứng chỉ giáo dục quốc phòng.


6.4. Thời hạn giải quyết: 05  ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.


6.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: phôi chứng chỉ giáo dục quốc phòng.


6.8. Lệ phí: Không.


6.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


6.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


6.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 5599/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo.


IV. Lĩnh vực quy chế thi, tuyển sinh

1. Thủ tục đăng ký dự thi tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học


1.1. Trình tự thực hiện: 


- Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi và lệ phí đăng ký dự thi cho trường chậm nhất một tháng trước ngày thi.


- Sau khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi, nếu có sự thay đổi về gia đình hoặc bản thân, thí sinh có trách nhiệm thông báo kịp thời cho trường và trước ngày thi phải nộp bổ sung đầy đủ giấy tờ. Sau ngày thi các trường không nhận các giấy tờ bổ sung.


- Đối với lớp mở tại trường thí sinh nộp 1 bộ hồ sơ đăng ký dự thi; đối với lớp đặt tại địa phương thí sinh nộp 2 bộ hồ sơ đăng ký dự thi (1 bộ lưu tại trường và 1 bộ lưu tại cơ sở đặt lớp).

1.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua bưu điện.


1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


Thành phần hồ sơ: 


- Phiếu đăng ký dự thi (Trường in và phát hành theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo);


- 04 ảnh chân dung cỡ 4x6 cm trong thời hạn 6 tháng tính từ ngày chụp đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi;


- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);


- Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp trung học hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trung học (đối với những người dự thi ngay trong năm tốt nghiệp) hoặc bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học và bảng điểm kèm theo;


- 02 phong bì dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh.


Số lượng hồ sơ: Đối với lớp mở tại trường thí sinh nộp 1 bộ hồ sơ đăng ký dự thi; đối với lớp đặt tại địa phương thí sinh nộp 2 bộ hồ sơ đăng ký dự thi (1 bộ lưu tại trường và 1 bộ lưu tại cơ sở đặt lớp).

1.4. Thời hạn giải quyết: 


1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế.


1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở giáo dục đại học.

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phiếu báo dự thi đại học, cao đẳng.

1.8. Lệ phí: Không.


1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Mẫu Phiếu đăng ký dự thi.


1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Đã tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung học nghề, trung cấp nghề (gọi chung là trung học);


Người đã tốt nghiệp trung cấp nghề phải là người đã tốt nghiệp trung học cơ sở, đã học đủ khối lượng kiến thức và thi tốt nghiệp các môn văn hóa trung học phổ thông đạt yêu cầu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;


- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Đối với những người tàn tật, khuyết tật, tuỳ tình trạng sức khoẻ và yêu cầu của ngành học, hiệu trưởng xem xét, quyết định.


- Đạt được các yêu cầu sơ tuyển nếu dự thi vào các trường có quy định sơ tuyển;


- Trong độ tuổi quy định đối với các trường hoặc các ngành có giới hạn tuổi do các trường quy định;


- Nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các giấy tờ hợp lệ và lệ phí đăng ký dự thi.


Những người không đủ các điều kiện kể trên và những người thuộc diện dưới đây không được dự thi:


- Không chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang trong thời kỳ thi hành án hình sự;


- Những người bị tước quyền dự thi tuyển sinh hoặc bị kỷ luật buộc thôi học chưa đủ thời hạn quy định tính từ ngày ký quyết định kỷ luật đến ngày dự thi. 


- Quân nhân hoặc công an nhân dân tại ngũ chưa được thủ trưởng cơ quan cho phép đi học.


1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học;

- Thông tư số 15/2011/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.


2. Thủ tục đăng ký dự thi tuyển sinh đại học, cao đẳng


2.1. Trình tự thực hiện: 


- Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT), lệ phí ĐKDT và cước phí vận chuyển hồ sơ tại nơi tiếp nhận theo quy định của sở giáo dục và đào tạo. Các sở giáo dục và đào tạo sẽ chuyển hồ sơ ĐKDT, lệ phí ĐKDT cho các trường.


- Khi hết thời hạn nộp hồ sơ ĐKDT, lệ phí ĐKDT theo quy định của sở giáo dục và đào tạo, thí sinh nộp hồ sơ ĐKDT và lệ phí ĐKDT trực tiếp tại trường.


- Sau khi nộp hồ sơ ĐKDT, nếu phát hiện có nhầm lẫn, sai sót, thí sinh phải thông báo cho trường trong ngày làm thủ tục dự thi để kịp sửa chữa, bổ sung.


- Những thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 trung học phổ thông; đoạt giải hoặc đẳng cấp thể dục thể thao, nghệ thuật, nộp thêm giấy chứng nhận đoạt giải hoặc giấy chứng nhận đẳng cấp trong ngày làm thủ tục dự thi.


Thí sinh có nguyện vọng học tại trường đại học không tổ chức thi tuyển sinh hoặc trường cao đẳng thuộc đại học hoặc hệ cao đẳng của trường đại học phải nộp hồ sơ ĐKDT và dự thi tại một trường đại học tổ chức thi theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo có cùng khối thi; đồng thời nộp 1 bản photocopy mặt trước phiếu ĐKDT số 1 cho trường không tổ chức thi tuyển sinh hoặc trường cao đẳng thuộc đại học hoặc hệ cao đẳng của trường đại học. Những thí sinh này chỉ được xét tuyển theo nguyện vọng đã ghi trong hồ sơ đăng ký dự thi vào trường không tổ chức thi hoặc trường cao đẳng thuộc đại học hoặc hệ cao đẳng của trường đại học.


Thí sinh có nguyện vọng học tại trường cao đẳng không tổ chức thi tuyển sinh hoặc trường cao đẳng thuộc đại học hoặc hệ cao đẳng của trường đại học phải nộp hồ sơ ĐKDT và dự thi tại một trường cao đẳng tổ chức thi theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo có cùng khối thi; đồng thời nộp 1 bản photocopy mặt trước phiếu ĐKDT số 1 cho trường không tổ chức thi tuyển sinh. Những thí sinh này được xét tuyển theo nguyện vọng đã ghi trong hồ sơ đăng ký dự thi vào trường không tổ chức thi hoặc trường cao đẳng thuộc đại học hoặc hệ cao đẳng của trường đại học;


2.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua bưu điện.


2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


Thành phần hồ sơ: 


- Một túi hồ sơ và 2 phiếu đăng ký dự thi (ĐKDT) có đánh số 1 và 2.


- Ba ảnh chụp theo kiểu chứng minh thư cỡ 4x6cm có ghi họ, tên và ngày, tháng, năm sinh của thí sinh ở mặt sau (một ảnh dán trên túi đựng hồ sơ, hai ảnh nộp cho trường).


- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có). Những thí sinh là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; con của người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế và con của người có công giúp đỡ cách mạng, giấy chứng nhận để hưởng ưu tiên, gồm: bản sao hợp lệ Quyết định trợ cấp, phụ cấp đối với người có công của cơ quan có thẩm quyền;


- Ba phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để các sở giáo dục và đào tạo gửi giấy báo dự thi, giấy chứng nhận kết quả thi và giấy báo trúng tuyển.


- Đối với thí sinh là đối tượng tốt nghiệp trung cấp nghề (hệ trung học cơ sở) phải có xác nhận đã học đủ khối lượng và thi đạt các môn văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


- Bản sao hợp lệ các giấy tờ theo yêu cầu của trường tổ chức tuyển sinh riêng.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2.4. Thời hạn giải quyết: Theo lịch thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo


2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế.


2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ sở giáo dục đại học

- Cơ quan phối hợp: Các cơ sở giáo dục,  sở giáo dục và đào tạo.

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phiếu báo dự thi đại học, cao đẳng.

2.8. Lệ phí: 60.000 (sáu mươi nghìn) đồng/hồ sơ.


2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Mẫu Phiếu đăng ký dự thi.


2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung học nghề, trung cấp nghề (sau đây gọi chung là trung học);


Người đã tốt nghiệp trung cấp nghề phải là người đã tốt nghiệp trung học cơ sở, đã học đủ khối lượng kiến thức và thi tốt nghiệp các môn văn hóa THPT đạt yêu cầu theo quy định của Bộ GD&ĐT;


 - Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Đối với người khuyết tật, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học, Hiệu trưởng xem xét, quyết định cho dự thi tuyển sinh tuỳ tình trạng sức khoẻ và yêu cầu của ngành học;


 - Trong độ tuổi quy định đối với những ngành có quy định hạn chế tuổi;


 - Đạt được các yêu cầu sơ tuyển, nếu dự thi vào các trường có quy định sơ tuyển;


 - Trước khi dự thi có hộ khẩu thường trú thuộc vùng tuyển quy định, nếu dự thi vào các trường có quy định vùng tuyển;


 - Nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các giấy tờ và lệ phí đăng ký dự thi, lệ phí dự thi theo quy định;


 - Có mặt tại trường đã đăng ký dự thi đúng lịch thi, địa điểm, thời gian quy định ghi trong giấy báo dự thi;


 - Quân nhân hoặc công an nhân dân tại ngũ chỉ được dự thi vào những trường do Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an quy định sau khi đã được cấp có thẩm quyền cho phép đi học;


- Quân nhân tại ngũ sắp hết hạn nghĩa vụ quân sự theo quy định, nếu được Thủ trưởng từ cấp trung đoàn trở lên cho phép, thì được dự thi theo nguyện vọng cá nhân, nếu trúng tuyển phải nhập học ngay năm đó, không được bảo lưu sang năm học sau. 


Những người không đủ các điều kiện kể trên và những người thuộc diện dưới đây không được dự thi:


- Không chấp hành Luật nghĩa vụ quân sự;


- Đang trong thời kỳ thi hành án hình sự;


- Bị tước quyền dự thi tuyển sinh hoặc bị kỷ luật buộc thôi học chưa đủ hai năm (tính từ năm bị tước quyền dự thi hoặc ngày ký quyết định kỷ luật đến ngày dự thi);


 - Học sinh, sinh viên chưa được Hiệu trưởng cho phép dự thi (bằng văn bản); cán bộ, công chức, người lao động thuộc các cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân chưa được thủ trưởng cơ quan cho phép đi học.


2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 03 năm 20012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.

- Thông tư liên tịch số 25/2013/TTLT-BTC-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ thu và sử dụng lệ phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

- Thông tư số 06/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 24/2012/TT-GDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2012, Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 2 năm 2013, Thông tư số 21/2013/TT-GDĐT ngày 18 tháng 6 năm 2013, Thông tư số 24/2013/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 7 năm 2013 và Thông tư số 28/2013/TT-GDĐT  ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.


3. Thủ tục đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng


3.1. Trình tự thực hiện: 


- Theo đúng thời hạn quy định của các trường, thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT) và lệ phí ĐKXT qua đường bưu điện chuyển phát nhanh hoặc chuyển phát ưu tiên. Thí sinh cũng có thể nộp hồ sơ ĐKXT và lệ phí ĐKXT trực tiếp tại trường, Hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm trong tất cả các khâu: tổ chức thu nhận, vào sổ, quản lí, cấp biên lai cho thí sinh.


- Hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển của thí sinh dù nộp qua đường bưu điện chuyển phát nhanh hoặc dịch vụ chuyển phát ưu tiên hoặc nộp trực tiếp tại các trường trong thời hạn quy định của trường, đều hợp lệ và có giá trị xét tuyển như nhau.


- Nếu không trúng tuyển hoặc có nguyện vọng rút hồ sơ ĐKXT đã nộp, thí sinh được quyền rút hồ sơ ĐKXT. Lệ phí ĐKXT đối với thí sinh rút hồ sơ và thí sinh không trúng tuyển do Hiệu trưởng các trường xem xét, quyết định.


- Căn cứ kết quả thi của thí sinh, Bộ GD&ĐT sẽ xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào để các trường xét tuyển vào học ĐH, CĐ đối với từng khối thi, từng ngành đào tạo;


- Sau khi công bố phương án điểm trúng tuyển, các trường công bố danh sách thí sinh trúng tuyển; công bố chỉ tiêu và điều kiện xét tuyển bổ sung (nếu còn chỉ tiêu để xét tuyển), gửi các sở GD&ĐT giấy triệu tập đối với thí sinh trúng tuyển, giấy chứng nhận kết quả thi trong đó ghi rõ kết quả thi của thí sinh (có đóng dấu đỏ của trường) đối với tất cả các thí sinh còn lại, kể cả thí sinh thi năng khiếu để các sở GD&ĐT chuyển cho thí sinh;


- Đối với thí sinh có nguyện vọng học tại trường không tổ chức thi, trường tổ chức thi có nhiệm vụ: in và gửi giấy báo dự thi, tổ chức thi, chấm thi. Trước ngày 10/8 hằng năm, trường tổ chức thi in và gửi Giấy chứng nhận kết quả thi có đóng dấu đỏ của trường và dữ liệu kết quả thi cho trường không tổ chức thi để các trường này xét tuyển. Trường không tổ chức thi gửi Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển, Giấy chứng nhận kết quả thi cho sở GD&ĐT, để các sở GD&ĐT gửi cho thí sinh;


- Những trường có ngành năng khiếu, nếu không tổ chức thi vào những ngành này, được xét tuyển thí sinh trong vùng tuyển, đã dự thi vào ngành đó tại trường khác có thi môn văn hóa theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT ;


- Trên cơ sở đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định, chỉ tiêu tuyển sinh đã xác định, các trường tự chủ, tự chịu trách nhiệm việc xét tuyển. Các trường có thể thực hiện nhiều đợt xét tuyển. Các chi tiết liên quan đến điều kiện xét tuyển và thời gian xét tuyển được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của trường, trang thông tin điện tử về tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và trên các phương tiện thông tin đại chúng khác.


Thời hạn kết thúc việc xét tuyển là ngày 31 tháng 10 hàng năm đối với trường đại học và 15 tháng 11 hàng năm đối với trường cao đẳng.

- Sau khi được xét tuyển chính thức, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh ra Quyết định công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển.


3.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua bưu điện.


3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


Thành phần hồ sơ: 


 - Giấy chứng nhận kết quả thi do các trường tổ chức thi cấp; 


 - Một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để trường thông báo kết quả xét tuyển.


Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3.4. Thời hạn giải quyết: Thời hạn kết thúc việc xét tuyển là ngày 31 tháng 10 hàng năm đối với trường đại học và 15 tháng 11 hàng năm đối với trường cao đẳng.

3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế.


3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  Cơ sở giáo dục đại học.

3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy triệu tập trúng tuyển của cơ sở giáo dục đại học.

3.8. Lệ phí: 


a) Thí sinh thuộc diện xét tuyển hoặc tuyển thẳng vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp: 30.000 (ba mươi nghìn) đồng/hồ sơ.


b) Thí sinh đăng ký dự thi, sơ tuyển và dự thi vào các trường đại học, cao đẳng:


- Sơ tuyển (đối với trường có tổ chức sơ tuyển trước khi thi chính thức):


+ Sơ tuyển đối với các ngành năng khiếu: 120.000 (một trăm hai mươi nghìn) đồng/hồ sơ (bao gồm tất cả các môn).


+ Sơ tuyển đối với các ngành khác: 50.000 (năm mươi nghìn) đồng/hồ sơ (bao gồm tất cả các môn).


- Dự thi:


+ Dự thi văn hóa: 45.000 (bốn lăm nghìn) đồng/hồ sơ (bao gồm tất cả các môn).


+ Dự thi năng khiếu: 300.000 (ba trăm nghìn) đồng/hồ sơ (bao gồm tất cả các môn).


3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  


3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định.


3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 03 năm 20012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.


- Thông tư số 06/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 24/2012/TT-GDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2012, Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 2 năm 2013, Thông tư số 21/2013/TT-GDĐT ngày 18 tháng 6 năm 2013, Thông tư số 24/2013/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 7 năm 2013 và Thông tư số 28/2013/TT-GDĐT  ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.


4. Thủ tục triệu tập thí sinh trúng tuyển đại học, cao đẳng đến trường

4.1. Trình tự thực hiện: 


- Khi sinh viên trúng tuyển đến trường nhập học, cán bộ trường nơi thu nhận hồ sơ sau khi đối chiếu, kiểm tra bản chính học bạ, văn bằng tốt nghiệp, giấy khai sinh và các giấy tờ xác nhận khu vực, đối tượng ưu tiên của thí sinh.


- Thí sinh đến trường nhập học chậm sau 15 ngày trở lên kể từ ngày nhập học ghi trong giấy triệu tập trúng tuyển, nếu không có lý do chính đáng thì coi như bỏ học. Nếu đến chậm do ốm đau, tai nạn, có giấy xác nhận của bệnh viện quận, huyện trở lên hoặc do thiên tai có xác nhận của UBND quận, huyện trở lên, các trường xem xét quyết định tiếp nhận vòa học hoặc bảo lưu kết quả tuyển sinh để thí sinh vào học năm sau.


4.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp.


4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


Thành phần hồ sơ: 


- Học bạ (bản photocopy, được nhà trường  kiểm tra, đối chiếu với bản chính);


- Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học tạm thời đối với những người trúng tuyển ngay trong năm tốt nghiệp hoặc bằng tốt nghiệp đối với những người đã tốt nghiệp các năm trước. Những người mới nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, đầu năm học sau phải xuất trình bản chính bằng tốt nghiệp để đối chiếu kiểm tra;


- Giấy khai sinh (bản photocopy, được nhà trường  kiểm tra, đối chiếu với bản chính);


- Các giấy tờ xác nhận đối tượng như giấy chứng nhận con liệt sĩ, thẻ thương binh hoặc được hưởng chính sách như thương binh của bản thân hoặc của bố mẹ thí sinh (bản photocopy, được nhà trường  kiểm tra, đối chiếu với bản chính);

- Giấy triệu tập trúng tuyển.

4.4. Thời hạn giải quyết: trong ngày.


4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: thí sinh trúng tuyển.


4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở giáo dục đại học.

4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: thí sinh nhập học tại cơ sở giáo dục đại học.

4.8. Lệ phí: Không.


4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 03 năm 20012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.


- Thông tư số 06/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 24/2012/TT-GDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2012, Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 2 năm 2013, Thông tư số 21/2013/TT-GDĐT ngày 18 tháng 6 năm 2013, Thông tư số 24/2013/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 7 năm 2013 và Thông tư số 28/2013/TT-GDĐT  ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.


5. Thủ tục công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ.


Bãi bỏ thủ tục công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ.


(Sau khi có kết quả thi tuyển, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh báo cáo Thủ trưởng cơ sở đào tạo kết quả thi tuyển. Thủ trưởng cơ sở đào tạo xác định điểm trúng tuyển, duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển, ký Quyết định công nhận học viên cao học và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Căn cứ Quyết định công nhận học viên cao học, Thủ trưởng cơ sở đào tạo gửi giấy báo nhập học đến các thí sinh trúng tuyển).


Căn cứ pháp lý bãi bỏ thủ tục hành chính: 


- Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ.

V. Lĩnh vực cơ sở vật chất và thiết bị trường học


1. Thủ tục thẩm định, phê duyệt chương trình, dự án sử dụng nguồn ODA hoặc khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài  


1.1. Trình tự thực hiện: 


Chủ chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ nước ngoài của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm: nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (sau đây gọi tắt là ODA) và nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài (sau đây gọi tắt là viện trợ PCPNN), Chủ khoản viện trợ PCPNN gửi hồ sơ thẩm định chương trình, dự án ODA hoặc khoản viện trợ PCPNN về Bộ Giáo dục và Đào tạo để thẩm định và chịu trách nhiệm chính về nội dung chuyên môn trong quá trình thẩm định

- Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ các dự án ODA hoặc khoản viện trợ PCPNN.

1.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua bưu điện.


1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Văn bản đề nghị trình thẩm định, phê duyệt chương trình, dự án sử dụng nguồn ODA hoặc khoản viện trợ PCPNN của Chủ chương trình, dự án ODA hoặc Chủ khoản viện trợ PCPNN;


- Văn bản thông báo của cơ quan có thẩm quyền về Danh mục tài trợ chính thức ODA; hoặc văn bản của Bên tài trợ thông báo cam kết viện trợ hoặc cam kết xem xét tài trợ cho khoản viện trợ PCPNN;

- Văn kiện chương trình, dự án ODA hoặc hồ sơ khoản viện trợ PCPNN bằng tiếng Việt và tiếng Anh, số lượng 10 bộ (trong đó có ít nhất 01 bộ gốc); 


- Các văn bản thỏa thuận, bản ghi nhớ với nhà tài trợ (hoặc đại diện nhà tài trợ), các văn bản và ý kiến trả lời của các cơ quan liên quan trong quá trình chuẩn bị chương trình, dự án ODA, khoản viện trợ PCPNN, báo cáo của đoàn chuyên gia thẩm định thực hiện theo yêu cầu của nhà tài trợ (nếu có);


- Báo cáo thực hiện chương trình, dự án (bao gồm cả báo cáo tài chính) của giai đoạn trước đối với những chương trình, dự án thực hiện giai đoạn tiếp theo.


b) Đối với các khoản viện trợ PCPNN, hồ sơ thẩm định cần bổ sung thông tin liên quan về đăng ký hoạt động hoặc tư cách pháp nhân của Bên tài trợ.


Riêng đối với các khoản hàng hoá đã qua sử dụng, đơn vị chỉ được tiếp nhận những hàng hoá đã qua sử dụng nếu có văn bản xác nhận của Bên tài trợ là hàng hoá đó còn hơn 80% so với giá trị sử dụng mới (đối với những hàng hoá đã qua sử dụng có kết cấu đơn giản) hoặc văn bản giám định hàng hoá đó còn hơn 80% so với giá trị sử dụng mới của tổ chức giám định có thẩm quyền của nước Bên tài trợ (đối với những hàng hoá đã qua sử dụng không thuộc danh mục cụ thể các chủng loại hàng hoá, trang thiết bị có kết cấu đơn giản đã qua sử dụng) nằm trong danh mục các hàng hoá đã qua sử dụng do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đơn vị chỉ được thông báo cho Bên tài trợ gửi hàng sau khi có quyết định phê duyệt khoản viện trợ của Bộ.


1.4. Thời hạn giải quyết:


Thời hạn thẩm định đối với các chương trình, dự án ODA là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thẩm định hợp lệ nếu là chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật, 45 ngày làm việc nếu là chương trình, dự án đầu tư.


Thời hạn thẩm định đối với các khoản viện trợ PCPNN là 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ thẩm định hợp lệ.


1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:


Chủ chương trình, dự án ODA, chủ khoản viện trợ PCPNN.

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:


Văn bản thẩm định hồ sơ ODA của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.


1.8. Lệ phí: Không.


1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Nội dung văn kiện chương trình, dự án ODA:


+ Chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật: Nội dung văn kiện chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật được chuẩn bị theo mẫu quy định tại Phụ lục 4a của Thông tư 04. Nội dung văn kiện cần bám sát với nội dung Đề cương chi tiết đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.


+ Chương trình, dự án đầu tư: Nội dung văn kiện chương trình, dự án đầu tư được chuẩn bị theo mẫu quy định tại Phụ lục 4b của Thông tư 04 và các quy định của Nhà nước về đầu tư, xây dựng cũng như quy định của nhà tài trợ. 


- Văn kiện chương trình, dự án sử dụng nguồn viện trợ PCPNN:


Văn kiện chương trình, dự án sử dụng nguồn viện trợ PCPNN phải được xây dựng theo mẫu tại Phụ lục 1a, 1b, 1c của Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN; hồ sơ viện trợ phi dự án phải được xây dựng theo quy định tại Điều 9 của Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN ban hành kèm theo Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ.


1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế về ODA mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Trong trường hợp điều ước quốc tế về ODA mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với các quy định của pháp luật Việt Nam thì thực hiện theo quy định của điều ước quốc tế đó.


- Các khoản viện trợ PCPNN khi được xây dựng và triển khai thực hiện phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và các cam kết với nhà tài trợ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong trường hợp các quy định hoặc điều kiện viện trợ của nhà tài trợ khác với các quy định của pháp luật Việt Nam thì phải tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam.


1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Thông tư số 06/2011/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ nước ngoài của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
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